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1. Mục tiêu đào tạo


Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh:
· Có kiến thức nền tảng về lĩnh vực kinh tế và kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

· Biết phân tích môi trường kinh doanh, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra;

· Biết thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư;

· Có kỹ năng soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp tốt;

· Có kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm;

· Có kỹ năng bán hàng và tiếp thị;

·  Có khả năng xây dựng mối quan hệ cộng đồng;

· Có khả năng nghiên cứu khoa học và đào tạo;

· Đạt trình độ C hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về tiếng Anh;

· Đạt trình độ B về Tin học ứng dụng;

· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, văn hóa văn minh hiện đại và tác phong công nghiệp;

2. Thời gian đào tạo: 3 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 tín chỉ (TC).
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Đào tạo theo học chế tín chỉ. Theo Quyết định số: 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
6. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ. Theo Quyết định số: 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
7. Nội dung chương trình 

	STT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Học phần:

Học trước (a),

Tiên quyết (b),

Song hành (c)

	7.1. Kiến thức giáo dục đại cương
	38
	

	7.1.1. Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	1112121007
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental principles of Marxism and Leninsm
	5
(5,0,10)
	

	2
	1112121005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology
	2(2,0,4)
	

	7.1.2. Khoa học xã hội
	5
	

	Phần bắt buộc
	3
	

	
	1112121008
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party
	3(3,0,6)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1112121006
	Pháp luật đại cương

General Law
	2(2,0,4)
	

	2
	1112131023
	Tâm lý học đại cương

Psychology
	2(2,0,4)
	

	7.1.3. Nhân văn-Nghệ thuật
	2
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1112132018
	Logic học

Logics
	2(2,0,4)
	

	2
	1112072037
	Đạo đức kinh doanh

Ethics in Business
	2(2,0,4)
	

	7.1.4. Ngoại ngữ
	6
	

	1
	1112111080
	Anh văn 1

English 1
	4(4,0,8)
	

	2
	1112072008
	Anh văn chuyên ngành 1

Business English 1
	2(2,0,4)
	1112111080 (a)

	7.1.5. Toán, Tin học và Khoa học tự nhiên
	8
	

	Phần bắt buộc
	6
	

	1
	1112131005
	Toán cao cấp C1

Calculus C1
	2(2,0,4)
	

	2
	1112131006
	Toán cao cấp C2

Calculus C2
	2(2,0,4)
	1112131005 (a)

	3
	1112071011
	Tin học ứng dụng

Applied Informatics
	2(1,2,3)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1112131011
	Xác suất thống kê  (Toán chuyên đế 1)

Probability & Statistics
	2(2,0,4)
	

	2
	1112131012
	Qui hoạch tuyến tính  (Toán chuyên đề 4)

Linear Programming
	2(2,0,4)
	

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	1112221995
	Giáo dục thể chất

Physical Education
	2
	

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng
	8
	

	1
	1112201997
	Giáo dục quốc phòng

National Defence Education
	8
(165 tiết)
	

	7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	68
	

	7.2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế
	21
	

	Phần bắt buộc
	19
	

	1
	1112071001
	Luật kinh doanh

Law of Business
	2(2,0,4)
	

	2
	1112081101
	Tài chính tiền tệ

Theories of money and finance
	2(2,0,4)
	

	3
	1112071003
	Quản trị học

Fundamentals of Management
	2(2,0,4)
	

	4
	1112071004
	Kinh tế vi mô

Microeconomic
	3 3,0,6)
	

	5


	1112071007


	Thống kê kinh doanh

Business Statistics
	2(2,0,4)


	

	6
	1112072005
	Marketing căn bản

Marketing Fundamentals
	2(2,0,4)
	

	7
	1112272001
	Nguyên lí kế toán

Principles of accounting
	3 3,0,6)
	

	8
	1112072009
	Kinh tế vĩ mô

Macroeconomic
	3 (3,0,6)
	1112071004 (a)

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1112072002


	Địa lí kinh tế Việt Nam

Vietnam Economic Geography
	2(2,0,4)


	

	2
	1112072039
	Luật thương mại

Law of Commerce
	2(2,0,4)
	

	7.2.2 Kiến thức cơ sở ngành Quản trị Kinh doanh
	25
	

	Phần bắt buộc
	23
	

	1
	1112072014
	Quản trị dự án đầu tư

Investment Project Management
	3(3,0,6)
	

	2
	1112272050
	Kế tóan tài chính doanh nghiệp

Financial Accounting
	4(4,0,8)
	1112272001 (a)

	3
	1112072053
	Nghiên cứu marketing

Research Marketing
	2(2,0,4)
	1112072005 (a)

	4
	1112072016
	Tin học quản lý

Information Technology for business
	2(1,2,3)
	1112071011 (a)

	5
	1112073124
	Phân tích hoạt động kinh doanh

The Analytic Business Operations
	2(2,0,4)
	

	6
	1112073038
	Anh văn chuyên ngành 2

Market Leader
	2(2,0,4)
	1112072008 (a)

	7
	1112072012
	Quản trị bán hàng

Selling management
	2(2,0,4)
	1112071003

(a)

	8
	1112073018
	Quản trị văn phòng

Office Management
	2(2,0,4)
	

	9
	1112082133
	Thuế

Taxation
	2(2,0,4)
	

	10
	1112082107
	Thị trường chứng khóan

Stock Exchange
	2(2,0,4)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1112072010
	Giao tiếp kinh doanh

Business Communications
	2(2,0,4)
	

	2
	1112072053


	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

Marketing and Advertisement Skills
	2(2,0,4)


	

	7.2.3 Kiến thức chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
	11
	

	Phần bắt buộc
	9
	

	1
	1112073024
	Quản trị tài chính

Financial Management
	2(2,0,4)
	

	2
	1112073026
	Quản trị cung ứng

Supplychain Management
	2(2,0,4)
	

	3
	1112073029
	Quản trị xuất nhập khẩu

Import-Export Management
	2(2,0,4)
	

	4
	1112073031
	Quản trị sản xuất, dịch vụ

Production and Service Management
	3(3,0,6)
	

	5
	1112073071
	Chuyên đề môn học

Course assignment
	1(0,0,3)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1112073028


	Marketing dịch vụ

Service Marketing
	2(2,0,4)


	

	2
	1112073035


	Marketing công nghiệp

Industry Marketing
	2(2,0,4)


	

	3
	1112073027
	Thương mại điện tử

E.Commerce
	2(2,0,4)


	

	7.2.4 Thực tập tốt nghiệp
	5
	

	
	1112073998
	Thực tập tốt nghiệp

(Field Trip at Work )
	5

(0,40,8)
	

	7.2.5 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	

	
	1112073999
	Khóa luận tốt nghiệp

Dissertation
	5
(1,22,30)
	

	
	
	Học bổ sung
	5
	

	1
	1112073034
	Quan hệ công chúng

Public relation
	2(2,0,4)
	

	2
	1112073036
	Chuyên đề tốt nghiệp

Graduation project
	3(0,0,9)


	

	Tổng cộng toàn khóa
	106
	


	8. Kế hoạch giảng dạy
	
	

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
Học trước (a);
Tiên quyết (b);

song hành (c)
	Thời
gian
	Phòng
học

	Học kỳ 1
	19
	
	
	

	
	Phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	1112121007
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	5(5,0,10)
	
	
	

	3
	1112111080
	Anh văn 1
	4(4,0,8)
	
	
	

	4
	1112131005
	Toán cao cấp C1
	2(2,0,4)
	
	
	

	5
	1112071011
	Tin học ứng dụng
	2(1,2,3)
	
	
	

	6
	1112221995
	Giáo dục thể chất
	2
	
	3 tuần
	

	7
	1112201997
	Giáo dục quốc phòng
	2
	
	3 tuần
	

	
	Phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	1112121006
	Pháp luật đại cương
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	1112131023
	Tâm lý học đại cương
	2(2,0,4)
	
	
	

	Học kỳ 2
	20
	
	
	

	
	Phần bắt buộc
	18
	
	
	

	1
	1112071001
	Luật kinh doanh
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	1112081101
	Tài chính tiền tệ
	2 (2,0,4)
	
	
	

	3
	1112121005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	
	
	

	4
	1112121008
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3(3,0,6)
	
	
	

	5
	1112131006
	Toán cao cấp C2
	2(2,0,4)
	1112131005 (a)
	
	

	6
	2112071007
	Thống kê kinh doanh
	2 (2,0,4)
	
	
	

	7
	1112071004
	Kinh tế vi mô
	3 (3,0,6)
	
	
	

	8
	1112071003
	Quản trị học
	2 (2,0,4)
	
	
	

	
	Phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	1112131011
	Xác suất thống kê  (Toán chuyên đế 1)
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	1112131012
	Qui hoạch tuyến tính  (Toán chuyên đề 4)
	2(2,0,4)
	
	
	

	Học kỳ 3
	16
	
	
	

	
	Phần bắt buộc
	12
	
	
	

	1
	1112072005
	Marketing căn bản
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	1112272001
	Nguyên lí kế tóan
	3 (3,0,6)
	
	
	

	3
	1112072009
	Kinh tế vĩ mô
	3 (3,0,6)
	1112071004 (a)
	
	

	4
	1112072053
	Nghiên cứu marketing
	2 (2,0,4)
	1112072005 (a)
	
	

	5
	1112072016
	Tin học quản lý
	2 (1,2,3)
	1112071082 (a)
	
	

	
	Phần tự chọn
	4
	
	
	

	1
	1112072002
	Địa lí kinh tế Việt Nam
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	1112072039
	Luật thương mại
	2 (2,0,4)
	
	
	

	3
	1112132018
	Logic học
	2 (2,0,4)
	
	
	

	4
	1112072037
	Đạo đức kinh doanh
	2 (2,0,4)
	
	
	

	Học kỳ 4
	17
	
	
	

	
	Phần bắt buộc
	15
	
	
	

	1
	1112072014
	Quản trị dự án đầu tư
	3 (3,0,6)
	
	
	l

	2
	1112072012
	Quản trị bán hàng
	2 (2,0,4)
	1112071003 (a)
	
	l

	3
	1112082133
	Thuế
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	4
	1112272050
	Kế tóan tài chính doanh nghiệp
	4 (4,0,8)
	1112272001 (a)
	
	l

	5
	1112082107
	Thị trường chứng khoán
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	6
	1112072008
	Anh văn chuyên ngành 1
	2(2,0,4)
	
	
	l

	
	Phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	1112072010
	Giao tiếp kinh doanh
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	2
	1112072053
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	Học kỳ  5
	16
	
	
	

	
	Phần bắt buộc
	14
	
	
	

	1
	1112073124
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	2
	1112073038
	Anh văn chuyên ngành 2
	2 (2,0,4)
	1112071008 (a)
	
	l

	3
	1112073018
	Quản trị văn phòng
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	4
	1112073024
	Quản trị tài chính
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	5
	1112073026
	Quản trị cung ứng
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	6
	1112073031
	Quản trị sản xuất, dịch vụ
	3 (3,0,6)
	
	
	l

	7
	1112073071
	Chuyên đề môn học
	1(0,0,3)
	
	
	

	
	Phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	1112073028
	Marketing dịch vụ
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	2
	1112073035
	Marketing công nghiệp
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	3
	1112073027
	Thương mại điện tử
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	Học kỳ 6
	12
	
	
	

	
	Phần bắt buộc
	12
	
	
	

	
	1112073029
	Quản trị xuất nhập khẩu
	2 (2,0,4)
	
	
	l

	7.2.4 Thực tập tốt nghiệp
	5
	
	
	

	
	2112073998
	Thực tập tốt nghiệp
	5 (0,40,8)
	
	
	

	7.2.5 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	
	
	

	
	2112073999
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(1,22,30)
	
	
	

	
	
	Học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	1112073034
	Quan hệ công chúng
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	2112073036
	Chuyên đề tốt nghiệp
	3 (0,0,9)
	
	
	


9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần ngành quản trị kinh doanh

9.1. Địa lý kinh tế:                                                                                     
2 TC
Học phần ĐLKT bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc tổ chức sắp xếp các hoạt động kinh tế – xã hội của một quốc gia, hoặc khu vực; và thực tiễn thực hiện các công tác nêu trên. Nội dung cơ bản của Học phần này là giúp cho sinh viên làm quen với việc đánh giá sơ bộ các tiềm lực kinh tế, xã hội, và vai trò của nó đối với sự phát triển của các quốc gia.

9.2. Luật Kinh doanh:                                                                               
2 TC

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các luật chuyên ngành tài chính, ngân hàng, luật thương mại cũng như các chế độ pháp lý điều chỉnh cơ cấu tổ chức, hoạt động và quản lý các loại hình doanh nghiệp

Nội dung bao gồm: địa vị pháp lý của các doanh nghiệp; Những nghĩa vụ kinh doanh; Quan hệ lao động trong doanh nghiệp; Chế độ hợp đồng kinh tế; Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp.

9.3. Tin học ứng dụng:
2 TC





                            3 TC


Học phần tin học ứng dụng văn phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức về các phầm mềm công cụ ứng dụng trong công tác nghiệp vu, quản lý văn phòng như là Winword, Excel, Powerpoint, Internet

9.4. Tài chính tiền tệ:
2 TC






            2 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như : chức năng tài chính- tiền tệ và cấu trúc hệ thống tài chính trong nền kinh tế; Hoạt động của thị trường tài chính; Các tổ chức tài chính trung gian; Hoạt động khu vực tài chính nhà nước: ngân sách và chính sách tài khóa; Hoạt động của hệ thống ngân hàng bao g?m ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương  nhằm ổn định tiền tệ, cung ứng vốn, dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế.

9.5. Quản trị học:
2 TC






                      2 TC

Công việc quản trị có thể bắt gặp ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống  từ việc quản lý thời gian, công việc cho chính bản thân mình đến việc tổ chức, điều hành công việc cho một nhóm người hay một tổ chức. Học phần Quản Trị Học bao gồm các khái niệm cơ bản về quản trị. Nội dung cơ bản của học phần này là nghiên cứu sâu vào các chức năng của quản trị.
9.6. Kinh tế vi mô 
3 TC








 3 TC

Giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Học phần còn đề cập đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Qua đó sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và có thể áp dụng khi học các học phần tiếp theo.

9.7. Marketing căn bản :                                                                        
 2 TC

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về những nguyên lý marketing và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như hệ thống thông tin và  và nghiên cứu marketing, môi trường marketing và thị trường các doanh nghiệp; Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; phương pháp luận nghiên cứu marketing và và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm:  các chiến lược thị trường, các chính sách marketing căn bản và tổ chức quản trị marketing của doanh nghiệp.

9.8. Thống kê kinh doanh:
            2 TC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm thường dùng trong thống kê, cách thức thu thập, tổng hợp tài liệu thống kê và các mức độ khác nhau dùng để phân tích số liệu và dự đoán thống kê. Học phần này yêu cầu sinh viên nắm vững kiến thức phân tổ thống kê và dãy số thời gian.

9.9. Anh văn chuyên ngành 1&2:
                              4 TC

Học phần anh văn chuyên ngành 1 nhằm trang bị cho sinh viên vốn từ vựng trong ngành thương mại, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong kinh doanh, đồng thời cung cấp cho sinh viên một số nghiệp vụ ngoại thương cơ bản cũng như  các xử lý các loại thư  tín, thủ tục trong thương mại.

9.10. Thuế:                                                                                                 
2 TC

Học phần này gồm những vấn đề cơ bản về  thuế và những chính sách thuế của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của học phần là nghiên cứu các sắc thuế hiện hành, làm rõ đặc điểm của từng loại  thuế, phương pháp tính toán và các thủ tục cần thiết kê khai nộp thuế đối với nhà nước.

9.11. Nguyên lý Kế toán:                                                                          
3 TC

Nguyên lý kế toán là học phần thuộc phần kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiế thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, chức năng nhiệm vụ, vai trò của kế toán; các phương pháp kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán vào quá trình hoạt động chủ yếu của một đơn vị cụ thể. Giúp cho sinh viên có kiến thức tổng quát về công việc kế toán và nền tảng để học tiếp tục các Học phần cao hơn như: kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị.

9.12. Kinh tế vĩ mô: 
                      3 TC

Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền  kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm các cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

9.13. Giao tiếp kinh doanh: 
 2 TC

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giao tiếp như: Khái niệm về giao tiếp, phương pháp giao tiếp, kỹ năng giao tiếp chung, giao tiếp cụ thể, cũng như nghệ thuật thương lượng đối với khách hàng cũng như đối với các đối tượng khác.

9.14. Quản trị bán hàng: 
2 TC
Học phần này bao gồm các vấn đề liên quan đến phương pháp luận môn học. Nội dung chủ yếu trình bày các khái niệm cơ bản về bán hàng, từ đó dẫn dắt sinh viên tiếp cận những kiến thức về chào hàng, các bước bán hàng. Tiếp theo, sinh viên sẽ được cung cấp những kỹ năng bán hàng và kỹ năng tổ chức bán hàng.

9.15. Quản trị dự án đầu tư:                                                               
3 TC

Học phần Phân tích dự án đầu tư bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của Học phần này là nghiên cứu các bước để thành lập dự án đầu tư và các chỉ tiêu cơ bản để phân tích dự án đầu tư từ đó sinh viên có thể ra quyết định chấp nhận đầu tư  vào dự án hay không …

9.16. Luật thương mại:                                                                         
 2 TC

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về Luật Thương Mại. Nội dung bao gồm những cơ sở lý luận về bộ Luật Thương Mại và những điều khoản quan trọng gắn liền với hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

9.17. Kế toán tài chính doanh nghiệp:
4 TC

Học phần này được thiết kế để giới thiệu bản chất, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế  toán tài chính đối với những đối tượng thuộc các quá trình hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp. Nội dung chính của Học phần gồm: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; Kế toán nguyên liệu – vật liệu và công cụ dụng cụ; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm – tiêu thụ và xác định kết quả; Kế toán hoạt động khác; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính.

9.18. Nghiên cứu Marketing:
3 TC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế, giúp cho sinh viên có thể hiểu biết các chiến lược cạnh tranh, hoạch định nghiên cứu thị trường để đề ra các chiến lược tiếp thị đồng thời nhận biết được vị thế của các doanh nghiệp trên thị trường đồng thời nâng cao khả năng nghiên cứu thị trường của sinh viên.

9.19. Tin học quản lý:   
 2 TC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức ứng dụng phần mềm Quản lý dự án (Project management microsoft) vào công tác nghiệp vụ hàng ngày đồng thời giúp cho nhà quản trị có thể cùng một lúc quản lý và điều hành nhiều dự án khác nhau. 

9.20. Quản trị văn phòng:                                                                         
2 TC

Học phần Quản trị văn phòng cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các loại văn bản như : văn bản quản lý, văn bản qui phạm pháp luật; đào tạo khả năng soạn thảo một số các loại văn bản thông thường như: thông báo, báo cáo, hợp đồng lao động hợp đồng dân sự thông dụng, biên bản… đồng thời trang bị một số kiến thức về nghiệp vụ quản lý văn phòng, văn thư.
9.21. Thị trường chứng khoán:                                                             
2 TC

Học phần Thị Trường Chứng Khoán bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động của thị trường vốn, chủ yếu là thị trường tài chính dài hạn. Nội dung cơ bản của Học phần này là nghiên cứu chủ yếu vào thị trường chứng khoán, các kỹ thuật phân tích và đầu tư chứng khoán. Thông qua đó, sinh viên sẽ có kiến thức nắm bắt được tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam
9.22. Phân tích Hoạt động Kinh doanh:
2 TC

Học phần Phân tích HĐKD bao gồm các vấn đề lý luận liên quan đến việc phân tích hoạt động kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường. Học phần này nhằm giúp cho các nhà lãnh đạo, các nhà đầu tư, các cơ quan nhà nước có cái nhìn chính xác hơn về tình hình thực tế hoạt động Kinh doanh của doanh nghiệp trên các lĩnh vực: sản xuất, tiêu thụ, tài chính .
9.23. Quản trị tài chính:
2 TC

Học phần Quản Trị tài chính bao gồm các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của học phần này là nghiên cứu sâu vào cách hoạch định và sử dụng vốn trong doanh nghiệp…

9.24. Quản trị cung ứng (Supplychain management)
2 TC

Quản trị cung ứng (một vài nơi còn gọi là Quản trị hậu cần) là học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về công tác thiết kế bao bì sản phẩm phù hợp với môi trường; công tác quản lý kho bãi, giao nhận kho vận và công tác quản lý truyền thông qua mạng nhằm đáp ứng cho việc phân phối sản phẩm mang tính chất tòan cầu.
9.25. Thương mại điện tử:  
2 TC

Học phần Thương Mại điện tử nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về giao dịch thương mại qua mạng internet như chào hàng, đặt hàng qua mạng; các dịch vụ thanh tóan qua mạng và các nguyên tắc cần thiết để có thể tiến hành giao dịch qua mạng internet.
9.26. Marketing dịch vụ:
2TC

Học phần marketing dịch vụ nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về marketing trong họat động kinh doanh tại các doanh nghiệp dịch vụ như du lịch

9.27. Quản trị xuất nhập khẩu: 
2 TC

Học phần quản trị xuất nhập khẩu bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác quản lý một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, bao gồm các hoạt động giao nhận nhận ngọai thương thanh toán trong lĩnh vực ngoại thương. Thông qua đó, dẫn dắt sinh viên làm quen với nội dung liên quan đến việc thanh toán như : bộ chứng từ thanh toán, điều kiện giao hàng, điều kiện thanh toán…

9.28. Quản trị sản xuất dịch vụ:
3 TC

Nội dung học phần Quản trị sản xuất và dịch vụ bao gồm các vấn đề liên quan đế qúa trình tổ chức thực hiện sản xuất. Cụ thể là liên quan đến vấn đề hoạch định, tổ chức triển khai hoạt động sản xuất, dịch vụ. Trong đó tập trung vào việc quản trị hàng tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, điều độ tác nghiệp, quản trị chất lượng, bố trí mặt bằng….
9.29. Đạo Đức Kinh Doanh:                                                                     
2 TC

Học phần trang bị cho sinh những kiến thức về các quan điểm và hành vi của doanh nghiệp về đạo đức kinh doanh. Nội dung học phần bao gồm các vấn đề lịch sử quan hệ giữa đạo đức và doanh nghiệp, quan điểm đạo đức kinh doanh theo các trường phái, đạo đức và việc quản lý trong doanh nghiệp và những phương thức thực hành mới để doanh nghiệp hành động có đạo đức.
9.30. Marketing công nghiệp:
                                                                   2 TC

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức marketing cho những sản phẩm công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung như tìm hiều, nghiên cứu thị sản phẩm công nghiệp, chiến lược marketing mix cho các sản phẩm công nghiệp và một số bài học kinh nghiệm phát triển thị trường của một số công ty. 

9.31. Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị:                                                   
2 TC

Học phần Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và phương pháp thực hiện các chương trình quảng cáo và tiếp thị để phục vụ cho mục tiêu marketing của doanh nghiệp. Học phần cung cấp cho các sinh viên một số kỹ thuật quảng cáo và một số nghiệp vụ tiếp thị trong thị trường. 

9.32. Đồ án chuyên ngành (Học bổ sung)
                                                3 TC

Học phần trang bị cho sinh viên một số kiến thức nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời hướng dẫn cho sinh viên làm một đề tài  nghiên cứu nhỏ thuộc phạm vi kinh doanh. Sau khi hòan thành đề tài, sinh viên sẽ trình bày trước lớp.
9.33. Quan hệ công chúng: (Học bổ sung)                                          
2 TC

 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về hoạt động quan hệ công chúng (Public Relations) như nguồn gốc của PR, chức năng của PR và những lợi ích của PR đối với doanh nghiệp.
9.10. Hướng dẫn thực hiện chương trình:

Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

· Đối với các đơn vị đào tạo: 

· Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

· Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

· Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần.

· Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

· Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

·  Đối với giảng viên.

· Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

· Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

· Tổ chức cho sinh viên các buổi Seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

·  Kiểm tra, đánh giá:

· Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

· Việc kiểm tra, đánh giá học phần là một công cụ quan trọng cần phải được tổ chức thường xuyên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nên giảng viên phải thực hiện theo đúng theo quy chế của học chế tín chỉ.

· Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

·  Đối với sinh viên

· Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

· Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

· Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

· Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar.

· Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.




Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN CHI TIẾT
1. Tên học phần
:   ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

2. Mã học phần
:   1112072008
3. Số tín chỉ        
:   2(2,0,4)
4. Trình độ         
:  Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành
: 0 tiết 
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : Không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng sử dụng các từ vựng thương mại cơ bản thuộc chuyên ngành quản trị để giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu về thương mại và soạn thảo các văn bản có liên quan đến thư tín thương mại.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

· Kiến thức: Từ vựng chuyên ngành quản trị và các loại thư tín thương mại cơ bản

· Kỹ năng: Từ vựng và thuật ngữ thương mại được vận dụng qua các tình huống khác nhau để luyện các kỹ năng đọc hiểu và viết thư tín thuơng mại. Kỹ năng nghe nói được thực hiện qua Case Study.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.
· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
Tài liệu học tập 

Sách, giáo trình chính:

[1]  Market Leader, Course Book, Pre-Intermediate Business English, By David Cotton, David Falvey, and Simon Kent. New Edition, 2005.

-
Tài liệu tham khảo:

[2]  John Rogers. “MARKET LEADER-Practice File, Pre-Intermediate Business English”., 2005.

[3]   Bertha J.Naterop, Erich Weis and Eva Haberfellner. “ BUSINESS LETTERS FOR ALL”. Oxford University Press, 1998.

[4]  Christoppher Goddard. “ BUSINESS IDIOMS INTERNATIONAL”, 1995.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%
-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không
-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầucủa giảng viên
11.  Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
12.  Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Careers
	5
	5
	
	10
	

	2
	Selling online
	5
	5
	
	10
	

	3
	Companies
	5
	5
	
	10
	

	4
	Great ideas
	5
	5
	
	10
	

	5
	Stress
	5
	5
	
	10
	

	6
	Entertaining
	5
	5
	
	10
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


 Unit 1: 
Careers.

1.1 .
Vocabulary

:
Career moves.

1.2 Reading

: 
Female train drivers.

1.3 Lanuage review
:
Modals 1

1.4 Case study

: 
Fast-Track Inc.

1.5 Writing

:
Memo.

Unit 2:
Selling online.

2.1 Vocabulary

:
Shopping online.

2.2 Reading

: 
Virtual pocket money.

2.3 Lanuage review
:
Modals 2

2.4 Case study

:
Lifetime Holidays.

2.5 Writing

: 
E-mail.

Unit 3:
Companies

3.1 Vocabulary

:
Company vocabulary

3.2 Reading

: 
Company website



3.3 Lanuage review
:
Present simple and present continuous.

3.4 Case study

:
Valentino Chocolates.

3.5 Writing

:
Memo

Unit 4:

Great ideas

4.1  Vocabulary

:
Verb and noun combinations.

4.2 Reading

: 
Three great ideas.

4.3 Lanuage review
:
Past simple and past continuous.


4.4 Case study 4

:
Fabtek.

4.5 Writing 

: 
Memo report.

Unit 5:
Stress

5.1  Vocabulary

:
Stress in the workplace.


5.2 Reading

: 
A career change 

5.3 Lanuage review
:
Past simple and present perfect.

5.4 Case study 5

:
Genova Vending Machines

5.5 Writing 

:
Memo.

Unit 6:
Entertaining

6.1  Vocabulary

:
Eating and drinking.

6.2 Reading

: 
Corporate entertaining in Japan

6.3 Lanuage review
:
Multi-word verbs

6.4 Case study 6

:
Organising a conference.

6.5 Writing

:
E-mail

1. Tên học phần
:   TIN HỌC ỨNG DỤNG 
2. Mã học phần
:   1112071011
3. Số tín chỉ        
:   2(1,2,3)
4. Trình độ         
:  Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
-
Lên lớp
: 15 tiết

-
Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

-
Thực hành
: 30 tiết 

-  
Tự học

: 45 tiết

6. Điều kiện tiên quyết : Không


7. Mục tiêu của học phần

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản văn phòng MS. Word, sử dụng các hàm và thiết lập bảng tính Excel. Làm các báo cáo thuyết trình bằng phần mềm Powerpoint và cách sử dụng Internet. Sau khi học môn này sinh viên có thể tự mình thiết kế một chương trình quản lý và ứng dụng tin học tại nơi làm việc.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 


Học phần trang bị cho sinh viên khối ngành toán những kiến thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của người ứng dụng. Học phần đề cập đến 5 khối kiến thức: 1/ Một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính. 2/ Các hệ điều hành. 3/ Soạn thảo văn bản trên máy tính. 4/ Sử dụng bảng tính excel. 5/ Sử dụng các dịch vụ cơ bản của INTERNET. Học phần sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm công dụng nhất.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: Giáo trình và bài tập của sinh viên do giáo viên bộ môn biên soạn có hệ thống từ căn bản đến nâng cao, từ chi tiết đến tổng hợp. Đặc biệt các bài tập liên quan đến quản lý ứng dụng thực tế trong đơn vị.

- Tài liệu tham khảo:

[1]  Hướng dẫn thực hành kế toán trên Excel của Trần Văn Thắng – NXB Thống Kê
[2]  Hướng dẫn thực hành Excel của Ông Văn Thông – NXB Thống Kê.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: MS.Word
	12
	4
	8
	20
	

	2
	Chương 2: MS.Excel
	18
	6
	12
	30
	

	3
	Chương 3: Powerpoint
	9
	3
	6
	15
	

	4
	Chương 4: Internet
	6
	2
	4
	10
	

	Tổng
	45
	15
	30
	75
	


Phần 1: MS. Word

BÀI MỞ ĐẦU

1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MICROSOFT WINWORD

2. CÁCH KHỞI ĐỘNG

3. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

4. TẠO MỘT TÀI LIỆU MỚI

5. GHI TÀI LIỆU LÊN ĐĨA

6. MỞ TÀI LIỆU ĐÃ TỒN TẠI TRÊN ĐĨA

7. THOÁT KHỎI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CHƯƠNG 1 :  SOẠN THẢO CƠ BẢN

1.1. MỘT SỐ THAO TÁC SOẠN THẢO CƠ BẢN

1.1.1. Nhập văn bản

1.1.2. Thao tác trên khối văn bản

1.1.3. Thiết lập Tab

1.2. CÁC KỸ NĂNG ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

1.2.1. Định dạng đơn giản

1.2.2. Định dạng đoạn văn bản

1.3. THIẾT LẬP BULLETS VÀ NUMBERING

1.3.1. Thiết lập Bullets

1.3.2. Thiết lập Numbering

1.4. SOẠN THẢO CÔNG THỨC TOÁN HỌC

1.5. CHIA VĂN BẢN THÀNH NHIỀU CỘT

1.5.1. Chia cột văn bản

1.5.2. Sửa lại định dạng

1.6. TẠO CHỮ CÁI LỚN ĐẦU ĐOẠN VĂN BẢN

1.6.1. Cách tạo

1.6.2. Điều chỉnh chữ cái lớn ở đầu đoạn

1.7. TẠO VÀ QUẢN LÝ CÁC STYLE

1.7.1. Tạo một Style

1.7.2. Gán Style cho mẫu đã được định dạng

1.7.3. Điều chỉnh Style

1.7.4. Quản lý các Styles

1.8. TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ VĂN BẢN

1.8.1. Tìm kiếm văn bản

1.8.2. Tìm và thay thế văn bản

1.9. TÍNH NĂNG AUTOCORRECT

1.9.1. Thêm một từ viết tắt

1.9.2. Xoá đi một từ viết tắt

1.9.3. Các tuỳ chọn về sửa lỗi chính tả

1.10. Chèn ký tự đặc biệt

1.10.1. Chèn ký tự đặc biệt

1.10.2 Gán tổ hợp phím nóng cho ký tự đặc biệt

1.10.3 Gán từ viết tắt cho ký tự đặc biệt

Câu hỏi và bài tập Chương 1

CHƯƠNG 2 :         BẢNG BIỂU

2.1. TẠO CẤU TRÚC BẢNG

2.1.1. Chèn bảng mới

2.1.2 Sửa cấu trúc bảng

2.1.3 Trộn ô

2.1.4 Vẽ bảng

2.2 ĐỊNH DẠNG BẢNG BIỂU

2.2.1 Định dạng dữ liệu trong ô

2.2.2 Tô nền, kẻ viền

2.3 TÍNH TOÁN TRÊN BẢNG

2.3.1 Tính tổng

2.3.2 Tính trung bình cộng

2.4 SẮP XẾP DỮ LIỆU TRÊN BẢNG

Câu hỏi và bài tập Chương 2

CHƯƠNG 3:    ĐỒ HOẠ

3.1 VẼ KHỐI HÌNH ĐƠN GIẢN

3.1.1 Sử dụng các mẫu hình đơn giản

3.1.2 Sử dụng các khối hình AutoShape

3.1.3 Định dạng hình vẽ

3.1.4 Làm việc tập hợp các hình vẽ

3.2 TẠO CHỮ NGHỆ THUẬT

3.2.1 Chèn chữ nghệ thuật

3.2.2 Hiệu chỉnh

3.3 CHÈN ẢNH LÊN TÀI LIỆU

3.3.1 Chèn ảnh từ một tệp tin

3.3.2 Chèn ảnh từ thử viện ảnh Clip Gallery

3.3.3 Chụp ảnh từ màn hình vào tài liệu

Câu hỏi và bài tập Chương 3

CHƯƠNG 4:    IN ẤN

4.1 QUI TRÌNH ĐỂ IN ẤN

4.2 TÍNH NĂNG PAGE SETUP

4.3 TIÊU ĐỀ ĐẦU, TIÊU ĐỀ CUỐI TRANG

4.4 CHÈN SỐ TRANG TỰ ĐỘNG

4.5 XEM TÀI LIỆU TRƯỚC KHI IN

4.6 IN ẤN TÀI LIỆU

Câu hỏi và bài tập chương 4

CHƯƠNG 5:     TRỘN TÀI LIỆU

5.1 KHÁI NIỆM VỀ TRỘN TÀI LIỆU

5.2 CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

5.3 SOẠN MẪU TÀI LIỆU TRỘN

5.4 KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG MAIL MERGE

5.5 CÁC BIỂU TƯỢNG THƯỜNG DÙNG TRÊN THANH MAIL MERGE.

Câu hỏi và bài tập chương 5

CHƯƠNG 6:   MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC CỦA WORD

6.1 TÍNH NĂNG ĐẾM TỪ

6.2 BẢO VỆ TÀI LIỆU

6.2.1 Bảo vệ khi mở tệp tài liệu

6.2.2 Bảo vệ khi sửa nội dung tài liệu

6.3 HỘP THOẠI OPTIONS

6.3.1 Thẻ View

6.3.2 Thẻ General

6.3.3 Thẻ Spelling & Grammar

6.3.4 Thẻ File Locations

6.4 LÀM VIỆC VỚI MACRO

6.4.1 Tạo Macro

6.4.2 Sử dụng Macro đã tạo được

Câu hỏi và bài tập chương 6

Phần 2: MS. Excel

CHƯƠNG 1 :   KHỞI ĐỘNG VÀ MÀN HÌNH EXCEL

1.1  KHỞI ĐỘNG

1.2 MÀN HÌNH

1.2.1 Cách thành phần của màn hình Excel

1.2.2  Các thành phần của cửa sổ Bảng tính

1.2.3 Dịch chuển con trỏ ô trong bảng tính theo một trong các cách sau

1.3 RA KHOẢI EXCEL

CHƯƠNG 2  :    CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

2.1 LƯU (GHI) BẢNG TÍNH LÊN ĐĨA

2.2 MỞ BẢNG TÍNH ĐÃ CÓ TRÊN ĐĨA

2.3 ĐÓNG BẢNG TÍNH

2.4 CHÈN THÊM MỘT BẢNG TÍNH

2.5 XOÁ BỚT 1 BẢNG TÍNH

2.6 ĐỔI TÊN BẢNG TÍNH

2.7 SAO CHÉP / CHUYỂN MỘT BẢNG TÍNH

2.8 TÁCH BẢNG TÍNH

2.9 ẨN VÀ HIỆN LẠI 1 BẢNG TÍNH

2.10 BẢO VỆ BẢNG TÍNH

2.11 CHỌN NHIỀU BẢNG TÍNH

CHƯƠNG 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH

3.1 CÁC KIỂU DỮ LIỆU

3.1.1 Dạng chuỗi (Text)

3.1.2 Dạng số (Number)

3.1.3 Dạng công thức (Formulas)

3.1.4 Dạng ngày (Date), giờ (Time)

3.2 CÁC TOÁN TỬ TRONG CÔNG THỨC

3.2.1 Toán tử số

3.2.2 Toán tử chuỗi

3.2.3 Toán tử so sánh

3.3 NHẬP DỮ LIỆU

3.3.1 Dữ liệu bất kỳ

3.3.2 Dữ liệu trong các ô giống nhau

3.3.3 Dữ liệu trong các ô tuân theo một quy luật

3.3.4 Dữ Liệu Kiểu Công Thức

3.3.5 Công thức mảng

3.4 SỬA, XOÁ DỮ LIỆU

3.4.1 Xoá

3.4.2 Sửa

3.5 CÁC THAO TÁC VỚI KHỐI

3.5.1  Đánh dấu (chọn) khối

3.5.2 Copy, xoá, dán khối dùng bộ nhớ đệm

3.5.3 Copy, chuyển khối dùng chuột

3.6 XỬ LÝ Ô, CỘT, HÀNG TRONG BẢNG TÍNH

3.6.1 Thay đổi kích thước cột, hàng

3.6.2 Chèn thêm cột, hàng, ô

3.6.3 Xoá cột, hàng, Ô

3.6.4 Chuyển hàng thành cột và ngược lại

3.6.5 Ẩn / hiện Cột / hàng

3.6.6 Cố định cột, hàng tiêu đề

3.7 ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU

3.7.1 Định dạng ký tự

3.7.2 Định dạng số

3.7.3 Để ẩn (che đi) các con số 0

3.7.4 Canh biên (dóng hàng)

3.7.5 Kẻ khung

3.7.6 Tô mầu

3.7.7 Định dạng tự động

3.8 ĐẶT TÊN CHO Ô

3.8.1 Đặt tên cho ô hay nhóm ô bằng tay

3.8.2 Đặt tên theo tiêu đề của cột hay hàng (tự động)

3.8.3 Dán tên vào công thức

3.8.4 Về nhanh một ô (hay miền) đã được đặt tên

3.8.5 Xoá tên

3.9 GHI CHÚ CHO Ô

3.9.1 Tạo ghi chú

3.9.2 Xem, Sửa, Xoá các ghi chú

3.10 BẢO VỆ Ô

CHƯƠNG 4 :   HÀM TRONG EXCEL

4.1 QUY TẮC SỬ DỤNG HÀM

4.2 NHẬP HÀM VÀO BẢNG TÍNH

4.2.1 Gõ từ bàn phím

4.2.2 Dùng biểu tượng Function Wizard

4.2.3 Dùng Menu

4.3 MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG

4.3.1 Hàm ngày tháng

4.3.2 Hàm ký tự

4.3.3 Hàm toán học

4.3.4 Hàm logic

4.3.5 Hàm thống kê

4.3.6 Hàm Tìm Kiếm Và Tham Chiếu

CHƯƠNG 5 :  ĐỒ THỊ

5.1 CÁC BƯỚC TẠO ĐỒ THỊ MỚI

5.2 THIẾT LẬP LẠI ĐỒ THỊ

5.3 CHỈNH SỬA ĐỒ THỊ

5.3.1 Chỉnh sửa các đối tượng

5.3.2 Bổ sung / bỏ đường kẻ lưới

5.3.3 Bổ sung thêm đường biểu diễn

5.4 ĐỐ THỊ KIỂU ĐÈN CHIẾU (SLIDESHOW)

5.4.1 Tạo đồ thị kiểu đèn chiếu

5.4.2 Sửa đồ thị kiểu đèn chiếu

5.4.3 Trình diễn đồ thị kiểu đèn chiếu

CHƯƠNG 6  :  KIỂU TRÌNH BÀY

6.1 TẠO MỘT KIỂU TRÌNH BÀY MỚI

6.2 ÁP DỤNG MỘT KIỂU TRÌNH BÀY

6.2.1 Dùng Menu

6.2.2 Dùng thanh công cụ

CHƯƠNG 7 :  MACROS

7.1 GHI MỘT MACRO MỚI

7.2  GÁN MACRO CHO THANH CÔNG CỤ

7.3 CHẠY MACRO

7.4 XOÁ MACRO

CHƯƠNG 8  :   QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

8.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN

8.2 SẮP XẾP DỮ LIỆU

8.3 LỌC DỮ LIỆU

8.3.1  Các yếu tố cơ bản

8.3.2 Lọc tự động (Auto Filter)

8.3.3 Lọc nâng cao (Advanced Filter)

8.4 CÁC HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU(CSDL)

8.5 TỔNG KẾT THEO NHÓM

8.5.1 Tổng kết thao một loại nhóm(SubTotal):

3.5.2 Tổng kết theo nhiều loại nhóm(Pivottable- Bảng Tổng Hợp):

CHƯƠNG 9  :   TRÌNH BÀY TRANG

9.1 CHỌN CỠ GIẤY, HƯỚNG IN

9.2  ĐẶT LỀ

9.3 TẠO TIÊU ĐỀ ĐẦU / CUỐI TRANG

9.3.1 Chọn tiêu đề đầu /cuối trang theo mẫu

9.3.2 Tự tạo tiêu đề đầu /cuối trang

9.4 CHÈN /XOÁ DẤU NGẮT TRANG

9.4.1 Chèn dấu ngắt trang dọc và ngang

9.4.2 Chỉ chèn một dấu ngắt trang ngang

9.4.3 Chỉ chèn một dấu ngắt trang dọc

9.4.4 Xoá một dấu ngắt trang

9.4.5 Xoá tất cả các dấu ngắt trang

9.5 LẶP LẠI TIÊU ĐỀ CỦA BẢNG TÍNH KHI SANG TRANG

9.6 KHÔNG IN LƯỚI CÓ SẴN CỦA BẢNG TÍNH

CHƯƠNG 10 :  IN ẤN

CHƯƠNG 11  :  LÀM VIỆC VỚI NHIỀU BẢNG TÍNH

CHƯƠNG 12 :  TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI WORD

12.1 CHUYỂN CÁC KẾT QUẢ CỦA EXCEL CHO WORD

12.2 CHUYỂN BẢNG ĐÃ GÕ BẰNG WORD CHO EXCEL

Phần 3: MS. POWERPOINT

GIỚI THIỆU POWERPOINT

CHƯƠNG 1: TRÌNH DIỄN ĐƠN GIẢN

1.1 CÁCH KHỞI ĐỘNG POWEPOINT

1.2. TẠO MỘT TRÌNH DIỄN MỚI

1.3. TRÌNH DIỄN SLIDE

1.4. GHI TỆP TRÌNH DIỄN LÊN ĐĨA

1.5. MỞ TỆP TRÌNH ĐIỄN ĐÃ TỒN TẠI TRÊN ĐĨA

1.6. THOÁT KHỎI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CHƯƠNG 2: :  XÂY DỰNG CÁC SLIDE

2.1 QUẢN LÝ CÁC SLIDES

2.1.1 Thêm một Slide

2.1.2 Di chuyển đến các Slides

2.1.3 Xoá một slide

2.2 ĐƯA THÔNG TIN LÊN SLIDE

2.2.1 Chèn văn bản, hình vẽ

2.2.2 Chèn hình ảnh, âm thanh

2.2.3 Chèn bảng

2.2.4 Tạo tiều đề đầu, tiêu đề cuối

2.2.5 Màu sắc cho các thành phần trên slide (Color scheme)

2.3 THIẾT LẬP HIỆU ỨNG TRÌNH DIỄN

2.4 CỬA SỔ SORTER

2.5 KỸ THUẬT TRÌNH DIỄN

2.6 IN ẤN

2.6.1 Định dạng trang in

2.6.2 In ấn

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3:  :  SỬ DỤNG CÁC TEMPLATE VÀ THIẾT LẬP SLIDE 

MASTER

3.1 SỬ DỤNG CÁC MẪU SLIDE ĐỊNH DẠNG SẴN (TEMPLATE)

3.2 SLIDE MASTER

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3

MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH

Phần 4: Internet

CHƯƠNG 1:   GIỚI THIỆU VỀ INTERNET

1.1.  INERTNET LÀ GÌ ?

1.2. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET :

1.3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG INTERNET :

1.4. ĐỂ TRUY CẬP INTERNET BẠN CẦN GÌ ?

1.5. CÁCH KẾT NỐI VÀO INTERNET:

1.6. MICROSOFT INTERNET EXPLORER.

1.6.1 Thanh tiêu đề Tilte Bar:

1.6.2  [ Menu] FILE

1.6.3  [Menu] EDIT

1.6.4 [Menu]VIEW

1.6.5 [Menu] FAVORITES

1.6.6 [Menu] TOOLS

1.6.7 Thanh Công Cụ Biểu Tượng Toolbar Buttons

1.6.8 Thanh Địa Chỉ Address Bar

CHƯƠNG 2:   SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET

2.1 SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET

2.2 SỬ DỤNG YAHOO!MAIL

2.3 SỬ DỤNG YAHOO!MESSENGER:

2.4  SỬ DỤNG WEBCAM :

2.5 SỬ DỤNG VOICE CHAT

2.6 GIỚI THIỆU CHAT ICQ :

2.7 GIỚI THIỆU OUTLOOK EXPRESS :

1. Tên học phần
:  LUẬT KINH DOANH                                 
2. Mã học phần
:  1112071001

3. Số tín chỉ        
:  2(2,0,4)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết

· Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành
: 0 tiết 

· Tự học
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết : Không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng cơ bản về luật trong hoạt động kinh doanh nhằm giúp cho sinh viên năm rõ những điều luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời giải quyết các tình huống xảy đến sự tranh chấp, kiện tụng trong lĩnh vực kinh doanh 

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các luật chuyên ngành tài chính, ngân hàng, luật thương mại cũng như các chế độ pháp lý điều chỉnh cơ cấu tổ chức, hoạt động và quản lý các loại hình doanh nghiệp

Nội dung bao gồm: địa vị pháp lý của các doanh nghiệp; Những nghĩa vụ kinh doanh; Quan hệ lao động trong doanh nghiệp; Chế độ hợp đồng kinh tế; Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

   - Sách, giáo trình chính: 
   - [1] . Nguyễn Minh Tuấn, TS. Đặng Công Tráng biên soạn - Giáo trình Luật Kinh Doanh, NXB Thống Kê, 2007
    - Tài liệu tham khảo:

  - [2]  Luật doanh nghiệp - NXB Chính Trị 2005
  - [3]  Luật doanh nghiệp nhà nước – NXB Chính Trị 2005
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Một số vấn đề lý luận về luật kinh doanh
	2
	2
	
	4
	

	2
	Các hình thức doanh nghiệp
	3
	3
	
	6
	

	3
	Hợp đồng thương mại
	8
	8
	
	16
	

	4
	Phá sản doanh nghiêp
	8
	8
	
	16
	

	5
	Giải quyết tranh chấp trong thương mại
	9
	9
	
	18
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT KINH DOANH  

BÀI 1: 

1. Khái niệm luật kinh doanh

1.1   Khái niệm luật kinh doanh theo nghĩa rộng

1.2   Khái niệm luật kinh doanh theo nghĩa hẹp

2  Đối tượng điều chỉnh của luật kinh doanh

3  Phương pháp điều chỉnh của luật kinh doanh

3.1  Phương pháp bình đẳng-tự nguyện

3.2  Phương pháp quyền uy- phục tùng

4  Chủ thể của luật kinh doanh

4.1  Điều kiện để tổ chức trở thành chủ thể chủ luật kinh doanh

4.2  Điều kiện để cá nhân trở thành chủ thể của luật kinh doanh

5. Cơ cấu của luật kinh doanh

6. Nguồn của luật kinh doanh

CHƯƠNG 2:  HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP

BÀI 2 : MỘT SỐ QUI ĐINH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm doanh nghiệp

2.  Quyền và nghĩa vụ chung của doanh nghiệp

2.1. Quyền của doanh nghiệp

2.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

3.  Những qui định chung về tổ chức lại doanh nghiệp

3.1. Chia doanh nghiệp

3.2. Tách doanh nghiệp

3.3.  Hợp nhất doanh nghiệp

3.4.  Sáp nhập doanh nghiệp

3.5.  Chuyển đổi doanh nghiệp

4.  Những quy định chung về giải thể và phá sản doanh nghiệp

4.1.  Giải thể doanh nghiệp

4.2.  Phá sản doanh nghiệp   

Bài 3: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước

1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

2. Phân loại doanh nghiệp nhà nước

3. Cách thành lập doanh nghiệp nhà nước

4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp nhà nước

5. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nhà nước

5.1. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị

5.2. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị

Bài 4: HỢP TÁC XÃ
1. Khái niệm và đặc điểm của hợp tác xã

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm 

2. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

3. Thủ tục thành lập hợp tác xã

4.  Cơ cấu tổ chức hợp tác xã

Bài 5: CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY

1. Một số nhận thức cơ bản về công ty

1.1. Khái niệm chung về công ty

1.2.  Sự ra đời và phát triển của công ty kinh doanh

1.3.  Các loại hình công ty trên thế giới

2.  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2.1. Khái niệm và đặc điểm CTTNHH hai thành viên trở lên

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Đặc điểm

2.2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty

2.3. Cơ cấu tổ chức của CTTNHH hai thành viên trở lên

2.4.  Mua lại và chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên công ty

2.5. Việc thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần góp vốn 

2.6. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận

3  Công ty cổ phần

3.1 Khái niệm và đặc điểm của công ty cổ phần

3.2 Cổ phần, cổ phiếu

3.3 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

3.3.1 Đại hội đồng cổ đông

3.3.2 Hội đồng quản trị

3.3.3 Giám đốc (tổng giám đốc) công ty

3.3.4 Ban kiểm soát

4 Công ty hợp danh

4.1  Khái niệm đặc diểm

4.2  Cơ cấu tổ chức

5  Công ty trách nhiệm một thành viên

4.1 Khái niệm và đặc điểm

4.2 Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

4.3 Một số giới hạn đối với quyền của chủ sở hữu

4.4 Cơ cấu tổ chức

Bài 6:  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

2 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân

Bài 7: DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC  NGOÀI

1 Nội dung cơ bản của luật đầu tư

2 Các loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.1 Doanh nghiệp liên doanh

2.2 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Chương 3 :  HỢP ĐỒNG Thương MẠI

Bài 8:  HỢp ĐỒNG THƯƠNG MẠI

1 Khái niệm và đặc điểm

2 So sánh hợp đồng thương mại  với hợp đồng dân sự

3 Ký kết hợp đồng thương mại

3.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng 

3.2 Các cách ký kết hợp đồng 

3.3 Nội dung của hợp đồng 

4 Thực hiện hợp đồng 

4.1  Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

4.2  Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

5   Hậu quả pháp lý do vi phạm hợp đồng kinh tế

5.1 Hậu quả pháp lý

5.2 Trách nhiệm tài sản trong hợp đồng thương mại phát sinh khi có các điều kiện sau đây

Chương 4: PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

1 Khái niệm phá sản doanh nghiệp

2 Những nội dung cơ bản của luật phá sản doanh nghiệp

2.1 Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật phá sản.

2.2 Các cơ quan có thẩm quyền tham gia vào quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp.

2.3 Những đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

2.4 Tổ quản lý tài sản.

2.5 Hội nghị chủ nợ.

2.6 Quyền, nghĩa vụ của chủ nợ và doanh nghiệp mắc nợ trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

2.7 Hòa giải và giải pháp tổ chức lại hoạt động khinh doanh của doanh nghiệp.

2.7.1 Tuyên bố phá sản và phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp.

2.7.2 Thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Chương 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI 
1. Khái quát về tranh chấp thương mại và phương thức giải quyết thương mại
2. Thương lượng và hòa giải.
3. Trọng tài thương mại
4. Toà án
1. Tên học phần
: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
2. Mã học phần
:  1112081101

3. Số tín chỉ        
: 2(2,0,4)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết
· Thực hành
: 0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : Không
7. Mục tiêu của học phần


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng, kiến thức về Tài chính – Tiền tệ làm nền tảng cho việc nghiên cứu các học phần thuộc kiến thức chuyên ngành và bổ trợ chuyên ngành.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như : chức năng tài chính- tiền tệ và cấu trúc hệ thống tài chính trong nền kinh tế; Hoạt động của thị trường tài chính; Các tổ chức tài chính trung gian; Hoạt động khu vực tài chính nhà nước: ngân sách và chính sách tài khóa; Hoạt động của hệ thống ngân hàng ( Ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương)  nhằm ổn định tiền tệ, cung ứng vốn, dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 
- [1] Giáo trình LÝ THUYẾT tài chính – tiền tệ do tổ bộ môn Tài chính biên soạn. 

- Tài liệu tham khảo:
- [2] PGS. TS Dương Thị Bình Minh - Lý thuyết tài chính – tiền tệ , NXB Giáo dục, 1999. 
- [3] TS Nguyễn Ngọc Hùng - Lý thuyết tài chính – tiền tệ, NXB Thống Kê, 1998
-  [4] TS Dương Đăng Chinh  - Lý thuyết tài chính, NXB Tài Chính, 2000.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13.   Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bản chất và chức năng của tiền tệ
	6
	6
	
	12
	

	2
	Tổng quan hệ thống tài chính
	8
	8
	
	16
	

	3
	Tổng quan về thị trường tài chính
	8
	8
	
	16
	

	4
	Những vấn đề cơ bản của tiền tệ
	8
	8
	
	16
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


Chương 1: BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ

1.1 Bản chất của tiền tệ

1.1.1  Sự ra đời của tiền tệ 

1.1.2 Bản chất của tiền tệ

1.2 - Chức năng của tiền tệ

1.2.1  Chức năng thước đo giá trị 

1.2.2  Chức năng phương tiện lưu thông 

1.2.3  Chức năng phương tiện dự trữ giá trị 

1.2.4  Chức năng phương tiện thanh toán 

1.2.5  Chức năng tiền tệ thế giới 

1.3  Vai trò của tiền tệ

1.3.1  Là công cụ  thực hiện yêu cầu hạch toán kinh tế

1.3.2  Là công cụ quản lý vĩ mô

1.4  Sự phát triển của các hình thái tiền tệ

1.5  Các chế độ tiền tệ


1.5.1  Chế độ song bản vị

1.5.2  Chế độ bản vị vàng

1.5.3  Chế độ tiền giấy

Chương 2: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

2.1  Bản chất, chức năng của tài chính

2.1.1  Bản chất của tài chính

2.1.2  Chức năng của tài chính

2.2  Bản chất, chức năng của hệ thống tài chính

2.2.1  Bản chất của hệ thống tài chính

2.2.2 Chức năng của hệ thống tài chính 

 2.3  Các khâu của hệ thống tài chính

2.3.1  Tài chính ngân sách

2.3.2  Tài chính doanh nghiệp

2.3.3  Các trung gian tài chính

2.3.4  Tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội

Chương 3: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

3.1  Những vấn đề chung về thị trường tài chính

3.1.1  Bản chất của thị trường tài chính

3.1.2  Chức năng của thị trường tài chính

3.1.3  Vai trò của thị trường tài chính

3.2  Phân loại thị trường tài chính

3.2.1  Theo tiêu thức thời hạn công cụ thị trường tài chính

3.2.2  Theo tiêu thức luân chuyển vốn

3.2.3  Theo tiêu thức tổ chức thị trường

3.3  Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

3.3.1  Thị trường tiền tệ

3.3.2  Thị trường tiền vốn

 3.4  Quá trình phát triển của thị trường tài chính Việt Nam

Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA  TIỀN TỆ

4.1  Khái niệm chung và cầu tiền tệ

4.1.1  Khái niệm mức cung tiền tệ

4.1.2  Khái niệm mức cầu tiền tệ

4.2  Lạm phát tiền tệ

4.2.1  Khái niệm và các loại lạm phát

4.2.2  Nguyên nhân lạm phát

4.2.3  Hậu quả lạm phát

4.3  Bản chất, chức năng của ngân hàng trung ương (NHTW)

4.3.1  Bản chất của NHTW

4.3.2  Chức năng của NHTW

4.4  Vai trò của NHTW trong kiểm soát cung tiền tệ

4.4.1  Quá trình cung ứng tiền của hệ thống ngân hàng

4.4.2  Công cụ kiểm soát mức cung tiền

4.4.3  Vai trò kiểm soát mức cung tiền của NHTW

1. Tên học phần
:   QUẢN TRỊ HỌC                                          
2. Mã học phần
:   1112071003

3. Số tín chỉ        
:  2 (2,0,4)
4. Trình độ         
:  Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết

· Thực hành
: 0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng về những khái niệm chung về quản trị.

  
Giới thiệu các chức năng chính về quản trị như hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra; một số vấn đề như quản lý thay đổi, quản lý xung đột và nguy cơ; các biện pháp cứu nguy trong quản trị.
8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 


Công việc quản trị có thể bắt gặp ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống – từ việc quản lý thời gian, công việc cho chính bản thân mình đến việc tổ chức, điều hành công việc cho một nhóm người hay một tổ chức. Học phần Quản Trị Học bao gồm các khái niệm cơ bản về công tác quản trị trong một tổ chức. Nội dung cơ bản của học phần này là nghiên cứu sâu vào các chức năng của quản trị. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

- [1] PGS TS.  NGUYỄN THỊ LIÊN  DIỆP  - QUẢN TRỊ HỌC, NXB THỐNG KÊ, 2001.

- Tài liệu tham khảo:
- [2] Th.S PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG - QUẢN TRỊ HỌC NHẬP MÔN, NXB TP.HCM, 1997.

- [3] TS.Nguyễn Thanh Hội, TS.Phan Thăng , QUẢN TRỊ HỌC, NXB Thống Kê TP.HCM, 2006.

- [4] Th.S NGUYEN HUU LAM - NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO, NXB GIAO DUC, 1997.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Tổng quan về quản trị
	3
	3
	
	6
	

	2
	Sự tiến triển của tư tưởng quản trị


	2
	2
	
	4
	

	3
	Văn hoá của tổ chức và môi trường kinh doanh.
	5
	5
	
	10
	

	4
	Quyết định quản trị
	3
	3
	
	6
	

	5
	Hoạch định
	4
	4
	
	8
	

	5
	Tổ chức
	4
	4
	
	8
	

	6
	Lãnh đạo
	6
	6
	
	12
	

	7
	Kiểm tra
	3
	3
	
	6
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1 :  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ

1.1 Khái niệm quản trị

1.1.1 Sự cần thiết của các hoạt động quản trị trong tổ chức

1.1.2 Quản trị là gì?

1.1.3 Hiệu quả của hoạt động quản trị

1.1.4 Các chức năng quản trị

1.1.4.1 Chức năng hoạch định (planning)

1.1.4.2 Chức năng tổ chức (organizing)

1.1.4.3 Chức năng lãnh đạo (leading)

1.1.4.4 Chức năng kiểm tra (reviewing) 

1.2 Quản trị là khoa học và nghệ thuật

1.2.1 Quản trị là khoa học

1.2.2 Quản trị là nghệ thuật

1.3 Nhà quản trị

1.3.1 Khái niệm

1.3.2 Cấp bậc quản trị trong một tổ chức

1.3.2.1 Nhà quản trị cấp cao (top managers)

1.3.2.2 Nhà quản trị cấp giữa hay trung gian (middle managers)

1.3.2.3 Nhà quản trị cấp cơ sở (first line managers)

1.3.3 Vai trò của nhà quản trị

1.3.3.1 Các vai trò quan hệ với con người

1.3.3.2 Các vai trò thông tin

1.3.3.3 Các vai trò quyết định

1.3.4 Kỹ năng của nhà quản trị

1.3.4.1 Kỹ năng kỹ thuật (technical skills)

1.3.4.2 Kỹ năng nhân sự (human skills)

1.3.4.3 Kỹ năng nhận thức hay tư duy (conceptual skills)

CHƯƠNG 2  :  SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ

2.1 Bối cảnh lịch sử 

2.1.1 Sự quan trọng của lịch sử quản trị

2.1.2 Những tác động ảnh hưởng lên tư tưởng quản trị

2.1.3 Nguồn gốc của tư tưởng quản trị

2.2 Trường phái tư tưởng quản trị cổ điển 

2.2.1 Trường phái quản trị khoa học

2.2.2 Trường phái quản trị hành chánh

2.3 Trường phái tâm lý xã hội trong quản trị 

2.3.1 Các nhà tiên phong của trường phái

2.3.2 Nhận xét về trường phái tác phong trong quản trị

2.4 Trường phái định lượng trong quản trị 

2.4.1 Quản trị khoa học

2.4.2 Quản trị tác nghiệp

2.4.3 Quản trị hệ thống thông tin

2.4.5 Nhận xét về trường phái định lượng trong quản trị

2.5 Trường phái hội nhập trong quản trị 

2.5.1 Khảo hướng quá trình quản trị

2.5.2 Khảo hướng ngẫu nhiên

2.5.3 Khảo hướng hệ thống
2.6 Trường phái quản trị hiện đại 

2.6.1 LÝ THUYẾT Z

2.6.2 Tiếp cận theo 7 yếu tố 

CHƯƠNG 3 : VĂN HOÁ CỦA TỔ CHỨC VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC

3.1 Văn hoá của tổ chức 

3.1.1 Khái niệm

3.1.2 Ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến tiến trình quản lý doanh nghiệp

3.2 Môi trường kinh doanh 

3.2.1 Khái niệm

3.2.2 Môi trường vĩ mô 

3.2.2.1 Các yếu tố kinh tế 

3.2.2.2 Yếu tố về pháp luật

3.2.2.3 Yếu tố chính trị 

3.2.2.4 Yếu tố xã hội học

3.2.2.5 Yếu tố môi trường tự nhiên

3.2.2.6 Yếu tố kỹ thuật, công nghệ 

3.2.3 Môi trường vi mô 

3.2.3.1  Cạnh tranh 

3.2.3.2 Khách hàng 

3.2.3.3 Cung ứng 

3.2.3.4 Sản phẩm thay thế 

3.2.3.5 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn (Potential competitors) 

3.3 Môi trường tác nghiệp hay môi trường nội bộ doanh nghiệp 

3.3.1 Yếu tố nhân lực

3.3.2 Khả năng tài chính

3.3.3 Khả năng nghiên cứu và phát triển

3.3.4 Văn hoá của tổ chức

CHƯƠNG 4:  HOẠCH ĐỊNH

4.1. Những cơ sở hoạch định 

4.1.1 Những khái niệm cơ sở của hoạch định 

4.1.2 Hoạch định là gì?

4.1.3 Tác dụng của hoạch định

4.1.4 ác loại hoạch định

4.1.5 Qui trình hoạch định

4.2 Mục tiêu – nền tảng của hoạch định 

4.2.1 Khái niệm

4.2.2 Vai trò

4.2.3 Các yêu cầu

4.2.4 Quản Trị Bằng Mục Tiêu – Management by Objectives (MBO)

4.3 Hoạch định chiến lược 

4.3.1 Chiến lược là gì?

4.3.1.1 Thế nào là hoạch định chiến lược?

4.3.1.2 Lợi ích của hoạch định chiến lược

4.3.2 Các loại chiến lược

4.3.2.1 Chiến lược ổn định

4.3.2.2 Chiến lược tăng trưởng

4.3.2.3 Chiến lược suy giảm

4.3.2.4 Chiến lược tổng hợp

4.3.2.5 Chiến lược cạnh tranh của Michael Porter

4.3.2.6 Chiến lược kéo và chiến lược đẩy

4.3.3 Qui trình hoạch định chiến lược

4.3.4 Công cụ hoạch định chiến lược : ma trận SWOT

4.4 Hoạch định tác nghiệp 

4.4.1 Khái niệm

4.4.2 Qui trình hoạch định tác nghiệp

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC

5.1 Cơ cấu tổ chức   

5.1.1  Các nguyên tắc của tổ chức quản trị

5.1.2 Cơ sở để thiết kế bộ máy tổ chức

5.2 Một số vấn đề trong công tác tổ chức 

5.2.1 Tầm hạn quản trị

5.2.2 Quyền hành trong quản trị

5.2.3 Phân cấp trong quản trị

5.3 Xây dựng cơ cấu tổ chức 

5.3.1 Khái niệm

5.3.2 Các dạng cấu trúc  tổ chức :

5.3.2.1 Cấu trúc tổ chức theo chức năng

5.3.2.2 Cấu trúc tổ chức theo sản phẩm

5.3.2.3 Cấu trúc tổ chức theo khách hàng

5.3.2.4 Cấu trúc theo địa lý

5.4 Sự phân chia quyền lực 

5.4.1 Khái niệm

5.4.2 Ủy quyền
CHƯƠNG 6 :  ĐIỀU KHIỂN

6.1 Khái niệm 

6.2 Lãnh đạo 

6.2.1 Các khái niệm

6.2.1.1 Lãnh đạo

6.2.1.2 Người lãnh đạo
6.2.2 Phong cách lãnh đạo

6.2.2.1 Định nghĩa

6.2.2.2 Các mô hình phong cách lãnh đạo

6.2.2.3 Lựa chọn phong cách lãnh đạo

6.3 Động viên tinh thần làm việc của nhân viên 

6.3.1 Các khái niệm

6.3.1.1 Động viên

6.3.1.2 Động cơ làm việc


6.3.2 Các LÝ THUYẾT về động cơ thúc đẩy

6.3.2.1 LÝ THUYẾT của Maslow

6.3.2.2 LÝ THUYẾT của Herzberg

6.3.2.3 LÝ THUYẾT của E.R.G

6.3.2.4 Thuyết mong đợi

6.3.2.5 Giả thiết 2 bản chất của Mc.Gregor

6.3.3 Ứng dụng các thuyết động viên trong công tác quản trị

6.4 Thông tin trong quản trị 

6.4.1 Các khái niệm

6.4.2 Những hình thức thông tin

6.4.3 Thông tin trong tổ chức

6.4.4 Những trở ngại trong thông tin

6.4.5 Quản trị thông tin vượt qua những trở ngại

6.5 Quản trị thay đổi, xung đột và kích động 

6.5.1 Các khái niệm

6.5.2 Những yếu tố gây biến động

6.5.3 Những kỹ thuật của quản trị sự thay đổi

CHƯƠNG 7:  KIỂM TRA

7.1 Mục đích và tác dụng của kiểm tra 

7.1.1  Khái niệm 

7.1.2 Mục đích của kiểm tra 

7.1.3 Tác dụng của kiểm tra

7.2 Các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra 

7.3 Quá trình kiểm tra cơ bản 

7.3.1 Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra

7.3.2 Đo lường việc thực hiện

7.3.3 Điều chỉnh sai lệch

7.4 Các hình thức kiểm tra 

7.4.1 Kiểm tra lường trước

7.4.2 Kiểm tra hiện hành

7.4.3 Kiểm tra phản hồi

7.5 Các loại kiểm tra 

7.5.1 Kiểm tra hành vi

7.5.2 Kiểm tra tài chính

1. Tên học phần 
: KINH TẾ VI MÔ
2. Mã học phần 
: 1112071004

3. Số tín chỉ
: 3 (3,0,6)
4. Trình độ 
: Dành cho sinh vên năm thứ 2

5. Phân bổ thời gian : 

-  Lên lớp
: 45 tiết
-  Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết

- Thực hành 
: 0 tiết
   - Tự học 
: 90 tiết



6. Điều kiện tiên quyết: không
7. Mục tiêu học phần:

Sau khi hoàn  tất  học  phần sinh viên có  khả  năng hiểu  biết  sơ kiến thức cơ bản về kinh tế, giúp cho sinh viên có thể hiểu biết và nắm bắt các quy luật kinh tế trên thị trường.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Học phần còn đề cập đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Qua đó sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và có thể áp dụng khi học các học phần tiếp theo.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

- Sách, giáo trình chính:
- [1]  Giáo trình Kinh Tế Học do tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh biên soạn, ĐH Công nghiệp TP.HCM, NXB Thống kê, 2006
- Tài liệu tham khảo : 
   [1]  Giáo trình kinh tế vi mô – Trường ĐH kinh tế quốc dân, 2005
   [2]   Gi áo tr ình kinh tế vĩ mô – trường Đại Học kinh tế quốc dân, 2005
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm : Theo qui chế tín chỉ.

13. Nội dung chi tiết học phần.

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Khái quát về kinh tế học
	2
	2
	
	4
	

	2
	Cung cầu hàng hoá và giá cả thị trường
	5
	5
	
	10
	

	3
	LT về hành vi của người tiêu dùng
	5
	5
	
	10
	

	4
	Hành vi của DN
	6
	6
	
	12
	

	5
	Thị trường cạnh tranh hoàn toàn
	6
	6
	
	12
	

	6
	Thị trường độc quyền hoàn toàn
	6
	6
	
	12
	

	7
	Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn
	7
	7
	
	14
	

	8
	Thị trường các yếu tố sản xuất
	8
	8
	
	16
	

	Tổng
	45
	45
	
	
	


CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC 
                   CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

1.1
Khoa học kinh tế và các khái niệm cơ bản

1.1.1
Kinh tế học là gì?

1.1.2
Sự khan hiếm

1.1.2.1
Sự lựa chọn

1.1.2.2
Chi phí cơ hội

1.1.2.3
Khả năng sản xuất và đường giới hạn khả năng sản xuất

1.1.2.4
Quy luật về chi phí cơ hội.

1.1.3
Khái niệm về kinh tế học.

1.1.4
Phương pháp nghiên cứu Học phần

1.1.5
Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

1.1.6
Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

1.2
Khái quát về tổ chức của một nền kinh tế

1.2.1
Các khái niệm thị trường

1.2.1.1
Phân loại thị trường

1.3
Các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp

1.4
Các mô hình kinh tế

1.4.1
Mô hình kinh tế truyền thống

1.4.2
Mô hình kinh tế hàng hóa tập trung

1.4.3
Mô hình kinh tế thị trường tự do

1.4.4
Mô hình kinh tế hỗn hợp

CHƯƠNG 2    CUNG CẦU HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

2.1
Sự vận hành của thị trường

2.1.1
Cầu hàng hóa

2.1.1.1
Khái niệm

2.1.1.2
Các yếu tố tác động lên cầu

2.1.1.3
Đường cầu và hàm số cầu

2.1.1.4
Quy luật cầu

2.1.2
Cung hàng hóa

2.1.2.1
Khái niệm

2.1.2.2
Các yếu tố tác động lên cung

2.1.2.3
Đường cung và hàm số cung

2.1.2.4
Quy luật cung

2.1.3
Trạng thái cân bằng trên thị trường

2.1.4
Sự thay đổi trạng thái cân bằng trên thị trường

2.1.5
Hệ số co giãn của cung và cầu

2.1.5.1
Hệ số co giãn của cầu

2.1.5.2
Hệ số co giãn của cầu theo giá

2.1.5.3
Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập

2.1.5.4
Hệ số co giãn chéo của cầu theo giá

2.1.5.5
Hệ số co giãn của cung

2.2
Sự can thiệp của nhà nước vào giá cả thị trường

2.2.1
Can thiệp gián tiếp

2.2.1.1
Chính sách thuế

2.2.1.2
Chính sách trợ cấp

2.2.2
Can thiệp trực tiếp

2.2.2.1
Giá trần

2.2.2.2
Giá sàn

CHƯƠNG 3
 HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

3.1
Giải thích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng

3.1.1
Thuyết hữu dụng

3.1.1.1
Các giả thiết

3.1.1.2
Hữu dụng, tổng hữu dụng và hữu dụng biên

3.1.2
Cân bằng tiêu dùng

3.1.3
Giải thích sự hình thành đường cầu bằng thuyết hữu dụng và cân 

bằng tiêu dùng.

3.2
Giải thích cân bằng tiêu dùng bằng đồ thị

3.2.1
Sở thích của người tiêu dùng

3.2.1.1
Các giả thiết

3.2.1.2
Đường đẳng ích và tỷ lệ thay thế biên

3.2.2
Đường ngân sách

3.2.2.1
Khái niệm và phương trình

3.2.2.2
Đặc điểm của đường ngân sách

3.2.2.3
Sự dịch chuyển của đường ngân sách

3.2.3
Sự lựa chọn của người tiêu dùng

3.2.4
Giải thích sự hình thành đường cầu bằng đồ thị

3.2.4.1
Đường cầu cá nhân

3.2.4.2
Đường cầu thị trường

3.2.5
Đường tiêu dùng theo giá cả và đường tiêu dùng theo thu nhập

3.2.5.1
Tác động thay thế

3.2.5.2
Tác động thu nhập

3.2.6
Đường tiêu dùng theo giá cả và đường tiêu dùng theo thu nhập

CHƯƠNG 4
 HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP

4.1
Lên Lớp Về Sản Xuất

4.1.1
Một số khái niệm

4.1.2
Hàm sản xuất trong ngắn hạn Q = f(L)

4.1.3
Hàm sản xuất trong dài hạn Q = f (K,L,…)

4.1.4
Đường mở rộng sản xuất của xí nghiệp

4.1.5
Năng suất theo quy mô

4.1.5.1
Lợi tức tăng dần theo quy mô

4.1.5.2
Lợi tức không đổi theo quy mô

4.1.5.3
Lợi tức giảm dần theo quy mô.

4.2
Lên lớp về chi phí.

4.2.1
Khái niệm về chi phí sản xuất và chi phí kế toán

4.2.2
Các hàm chi phí sản xuất trong ngắn hạn

4.2.2.1
Tổng chi phí sản xuất

4.2.2.2
Tổng chi phí cố định

4.2.2.3
Tổng chi phí biến đổi

4.2.2.4
Chí phí trung bình

4.2.2.5
Chi phí cố định trung bình

4.2.2.6
Chi phí biến đổi trung bình

4.2.2.7
Chi phí biên

4.2.2.8
Mối quan hệ giữa các loại chi phí

4.2.2.9
Mối quan hệ giữa chi phí và năng suất

4.2.2.10Mức sản lượng tối ưu.

4.2.3
Các hàm chi phí sản xuất trong dài hạn

4.2.3.1
Tổng chi phí trong dài hạn

4.2.3.2
Chi phí trung bình trong dài hạn

4.2.3.3
Chi phí biên dài hạn

4.2.3.4
Quan hệ giữa chi phí trung bình dài hạn và chi phí biên ngắn hạn. 

Sự hình thành các đường LAC từ các đường SAC.

4.2.4
Tính kinh tế theo quy mô và tính phi kinh tế theo quy mô

4.2.4.1
Tính kinh tế theo quy mô 

4.2.4.2
Tính phi kinh tế theo quy mô

CHƯƠNG 5
THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN

5.1
Một số vấn đề cơ bản

5.1.1
Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn

5.1.2
Xí nghiệp cạnh tranh hoàn toàn

5.2
Phân tích các đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn

5.2.1.1
Tối đa hóa lợi nhuận

5.2.1.2
Tối thiểu hóa lỗ lã. 

5.3
Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn toàn.

CHƯƠNG 6
THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

6.1
Một số vấn đề cơ bản

6.1.1
Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn

6.1.2
Đặc điểm của xí nghiệp độc quyền hoàn toàn

6.2
Chiến lược giá trong xí nghiệp độc quyền

6.2.1
Phân biệt giá cấp 1

6.2.2
Phân biệt giá cấp 2

6.2.3
Phân biệt giá cấp 3

6.2.4
Phân biệt giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm

6.2.5
Định giá hai phần

6.2.6
Giá gộp 

6.2.7
Giá ràng buộc

6.3
Sự can thiệp của nhà nước khi có độc quyền

CHƯƠNG 7
THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN

7.1
Thị Trường Độc Quyền Hoàn Toàn

7.1.1
Đặc điểm của thị trường cạnh tranh độc quyền

7.1.2
Tính hiệu quả trong thị trừơng cạnh tranh độc quyền

7.2
Thị trường độc quyền nhóm.

7.2.1
Đặc điểm của thị trường độc quyền nhóm

7.2.2
Cạnh tranh về giá trong độc quyền nhóm.

CHƯƠNG 8
THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT 

8.1
Thị trường lao động 

8.1.1
Cầu về lao động 

8.1.1.1
Hàm cầu lao động của một xí nghiệp

8.1.1.2
Hàm cầu lao động của một thị trường 

8.1.2
Cung về lao động 

8.1.2.1
Hàm cung về lao động cá nhân 

8.1.2.2
Hàm cung lao động của thị trường 

8.1.3
Cân bằng trên thị trường lao động của một doanh nghiệp

8.1.3.1
Cân bằng trong ngắn hạn

8.1.3.2
Cân bằng trong dài hạn

8.1.4
Tính hiệu quả trong thị trường cạnh tranh độc quyền 

8.2
Thị trường vốn và đất đai 

8.2.1
Một  số khái niệm 

8.2.1.1
Vốn hiện vật và tài sản hữu hình 

8.2.1.2
Khái niệm về kho vốn và luồng

8.2.1.3
Giá trị hiện tại của vốn 

8.2.1.4
Xác định giá trị một tài sản 

8.2.1.5
Trái khoán và lợi tức của trái khoán

8.2.1.6
Giá trị ròng hiện tại ( NPV)và quyết định của nhà đầu tư 

8.2.2
Cầu về vốn 

8.2.2.1
Cầu về vốn cho xí nghiệp 

8.2.2.2
Cầu về vốn cho ngành

8.2.3
Cung về vốn 

8.2.3.1
Cung về vốn trong ngắn hạn 

8.2.3.2
Cung về vốn trong dài hạn 

8.2.4
Cân bằng trên thị trường vốn

1. Tên học phần
: THỐNG KÊ KINH DOANH
2. Mã học phần
: 1112071007

3. Số đơn vị học trình
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bổ thời gian



-  Lên lớp
:
30 tiết
-  Thực tập phòng thí nghiệm
:
 0 tiết.

- Thực hành
:
0 tiết
- Tự học
:
60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng các kiến thức thống kê về kết quả sản xuất, lao động và tiền lương, tài sản của doanh nghiệp.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần Nguyên Lý Thống kê nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về phương pháp thống kê để phục vụ cho một quá trình nghiên cứu, quan sát thực nghiệm. Học phần cung cấp cho các sinh viên một số nghiệp vụ thống kê trong một đơn vị .

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập :

- Sách, giáo trình chính:
- [1] Giáo trình môn Thống kê doanh nghiệp – ĐHCN TP.HCM.

- Tài liệu tham khảo:

- [2]  Thống kê doanh nghiệp - Tập thể tác giả khoa Thống Kê Toán Trường ĐH Kinh Tế, 2005
- [3]  Giáo trình Thống kê kinh doanh – ĐH Kinh Tế Quốc Dân, NXB Thống Kê, 2004.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm : Theo qui chế tín chỉ.

13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Những vấn đề cơ bản về Thống kê doanh nghiệp.


	3
	3
	
	6
	

	2
	Thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp.
	10
	10
	
	20
	

	3
	Thống kê lao động và thu nhập của lao động trong doanh nghiệp.


	7
	7
	
	14
	

	4
	Thống kê tài sản trong doanh nghiệp.
	10
	10
	
	20
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP.

1.1
Đối tượng nghiên cứu của doanh nghiệp.

1.2
Phạm vi nghiên cứu.

1.3
Tổ chức sản xuất.

CHƯƠNG 2: THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 2.1
Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê kết quả sản xuất.

2.2 Phương pháp tính kết quả sản xuất của doanh nghiệp và thương mại

2.3 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp

CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
3.1
Ý nghĩa và tác dụng của lao động và thu nhập, nhiệm vụ của thống kê.

3.2
Thống kê số lượng lao động.

3.2.1
Phân loại lao động.

3.2.2
Các chỉ tiêu thống kê số lượng lao động.
3.2.3
Thống kê biến động số lượng lao động.

3.2.4
Kiểm tra thực hiện kế hoạch lao động.

3.3
Thống kê năng xuất lao động:

3.3.1
Các chỉ tiêu năng xuất lao động.

3.3.2 Các chỉ số năng xuất lao động.

3.3.3 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của năng xuất lao động.

4.3 Thống kê thu nhập của lao động trong doanh nghiệp.

4.3.1 Thu nhập và cấu thành thu nhập của lao động trong doanh nghiệp.

4.3.2 Biến động thu nhập của lao động trong doanh nghiệp

4.3.3 Phân tích sử dụng quỹ lương.

4.3.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương bình quân.

CHƯƠNG 4: THỐNG KÊ TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP.

4.1 Thống kê tài sản cố định. 

4.1.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê tài sản cố định.

4.1.2 Phân loại tài sản cố định.

4.1.3 Thống kê số lượng, kết cấu, hiện trạng tài sản cố định.

4.1.4 Thống kê tình hình biến động, trang bị và hiệu quả sử dụng tài sản cố định.

4.2 Thống kê tài sản lưu động.

4.2.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ thống kê tài sản lưu động.

4.2.2 Phân loại tài sản lưu động trong doanh nghiệp.

4.2.3 Thống kê kết cấu tài sản lưu động.

4.2.4 Thống kê phân tích tình hình cung cấp, dự trử nguyên vật liệu đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục.

4.2.5 Thống kê nghiên cứu tình hình sử dụng nguyên vật liệu trong xí nghiệp.

4.2.6 Theo dõi tình hình thực hiện định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm.

1. Tên học phần         :  MARKETING CĂN BẢN
2. Mã học phần
:  1112072005

3. Số tín chỉ        
:   2 (2,0,4)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết.
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết.

· Thực hành
: 0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết :  không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các tác nhân kích thích của môi trường và marketing.

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm marketing

Xây dựng hệ thống marketing-mix (sản phẩm, giá, phân phối và chiêu thị).  

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về những nguyên lý marketing và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như hệ thống thông tin và  và nghiên cứu marketing, môi trường marketing và thị trường các doanh nghiệp; Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; phương pháp luận nghiên cứu marketing và và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm:  các chiến lược thị trường, các chính sách marketing căn bản và tổ chức quản trị marketing của doanh nghiệp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

- [1] Giáo trình MARKETING CĂN BẢN, TS.Nguyễn Minh Tuấn. NXB Thống Kê - 2006

- Tài liệu tham khảo:

-  [2] NGUYỄN ĐÌNH THỌ, NGHIÊN CỨU MARKETING, ĐHKT, NXB Giáo dục, 1996

- [3] COMPETITIVE STRATEGY, MICHAEL PORTER, THE FREE PRESS 1980

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Nhập môn về Marketing
	2
	2
	
	4
	

	2
	Thị trường và hành vi người tiêu dùng
	4
	4
	
	8
	

	3
	Sản phẩm
	6
	6
	
	12
	

	4
	Giá
	6
	6
	
	12
	

	5
	Phân phối
	6
	6
	
	12
	

	6
	Chiêu thị
	6
	6
	
	12
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1 : NHẬP MÔN MARKETING

1.1 Giới thiệu về cơ sở xã hội của Marketing – Đáp ứng những nhu cầu của con người.

1.2 Một số khái niệm về Marketing 

1.2.1 Nhu cầu

1.2.2 Mong muốn

1.2.3 Yêu cầu

1.2.4 Sản phẩm

1.2.5 Trao đổi

1.2.6 Thương vụ

1.2.7 Thị trường

1.2.8 Marketing

1.3 Nội dung cơ bản của Marketing 

1.4 Môi trường Marketing 

1.4.1 Khái niệm

1.4.2 Phân loại 

1.4.2.1 Môi trường vĩ mô

1.4.2.2 Môi trường cạnh tranh

1.5 Hệ thống thông tin Marketing  

1.5.1 Khái niệm

1.5.2 Các hình thức
1.5.2.1 Hệ thống thu thập thông tin nội bộ

1.5.2.2 Hệ thống tin tức marketing

1.5.2.3 Hệ thống phân tích hỗ trợ quyết định

1.5.2.4 Hệ thống nghiên cứu marketing

CHƯƠNG 2 :   THỊ  TRƯỜNG VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG

2.1 Thị trường 

2.1.1 Khái Niệm

2.1.2 Phân loại thị trường

2.2 Hành vi tiêu dùng trong thị trường hàng tiêu dùng (HTD)

2.2.1 Định nghĩa về thị trường HTD

2.2.2 Khái niệm về hành vi NTD 

2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi NTD

2.2.3.1 Văn hoá

2.2.3.2 Xã hội

2.2.3.3 Cá nhân 

2.2.3.4 Tâm lý

2.2.4 Qui trình quyết định mua hàng

2.2.4.1 Nhận dạng nhu cầu.

2.2.4.2 Tìm kiếm thông tin.

2.2.4.3 Đánh giá các thay thế.

2.2.4.4 Quyết định mua.

2.2.4.5 Hành vi sau khi mua.

2.3 Hành vi tiêu dùng trong thị trường sp công nghiệp 

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Đặc điểm

2.4 Chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm 

2.4.1 Phân khúc thị trường:

2.4.1.1 Những nguyên tắc cần thiết trong việc phân khúc thị trường

2.4.1.2 Các tiêu chí phân khúc thị trường

2.4.2 Chọn thị trường mục tiêu

2.4.3 Định vị sản phẩm:

2.4.3.1 Những chiến lược tạo vị trí sản phẩm:

2.4.3.2 Làm thế nào định vị có hiệu quả?

CHƯƠNG 3: SẢN PHẨM

3.1 Sản phẩm là gì ? 

3.1.1 Định nghĩa

3.1.2 Các thành phần của một sản phẩm
3.1.3 Phân loại sản phẩm 

3.1.3.1 Sản phẩm lâu bền, sản phẩm không bền và các dịch vụ.

3.1.3.2 Sản phẩm tiêu dùng 

3.1.3.3 Sản phẩm công nghiệp 

3.1.4 Chu kỳ sống của sản phẩm 

3.1.4.1 Giai đoạn giới thiệu.

3.1.4.2 Giai đoạn phát triển 

3.1.4.3 Giai đoạn trưởng 

3.1.4.4 Giai đoạn suy thoái 

3.2 Nhãn hiệu sản phẩm 

3.2.1 Các khái niệm

3.2.1.1 Nhãn hiệu

3.2.1.2 Tên nhãn hiệu

3.2.1.3 Biểu tượng nhãn hiệu

3.2.1.4 Nhãn hiệu cầu chứng

3.2.1.5 Bản quyền

3.2.2 Vai trò của nhãn hiệu 

3.2.3 Ý nghĩa của nhãn hiệu

3.2.4 Những điều kiện để bảo hộ một nhãn hiệu

3.2.5 Những tiêu chí cần tuân thủ khi đặt tên nhãn hiệu.

3.2.6 Những đặc điểm trong việc đặt tên nhãn hiệu.

3.2.7 Chiến lược chọn lựa nhãn hiệu

3.2.7.1 Mở rộng chủng loại (mở rộng theo đường thẳng)

3.2.7.2 Mở rộng nhãn hiệu

3.2.7.3 Đa nhãn hiệu 

3.2.7.4 Nhãn hiệu mới

3.2.8 Bao bì và cách đóng gói sản phẩm.

3.3 Hoạch định và phát triển sản phẩm mới .

3.3.1 Định nghĩa.
3.3.2 Các bước trong quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường

3.4 Dịch vụ 

3.4.1 Khái niệm

3.4.2 Các loại dịch vụ

CHƯƠNG 4: GIÁ CẢ

4.1 Những yếu tố ấn định giá cả.

4.1.1 Các yếu tố bên trong

4.1.1.1 Các mục tiêu tiếp thị  

4.1.1.2 Chiến lược Marketing Mix

4.1.1.3 Chi phí 

4.1.2 Các yếu tố bên ngoài

4.1.2.1 Thị trường và lượng cầu

4.2 Định vị 

4.2.1 Định giá bằng cách cộng lời vào chi phí 

4.2.2 Định giá theo giá trị 

4.2.3 Định giá dựa vào cạnh tranh 

4.2.3.1 Định giá theo mức giá hiện hành 

4.2.3.2 Định giá trên cơ sở đấu giá kín 

4.3 Những chiến lược ấn định giá .

4.3.1 Các chiến lược định giá cho sản phẩm mới

4.3.1.1 Chiến lược giá xâm nhập

4.3.1.2 Chiến lược giá hớt váng sữa

4.3.2 Các chiến lược định giá cho hỗn hợp Sp 

4.3.2.1 Định giá cho dãy sản phẩm.

4.3.2.2 Định giá sản phẩm tự chọn 

4.3.2.3 Định giá sản phẩm kèm theo  

4.3.2.4 Định giá thứ phẩm hay sản phẩm phụ
4.4 Các chiến lược điều chỉnh giá 
4.4.1 Định giá chiết khấu và bớt giá 

4.4.1.1 Chiết khấu tiền mặt

4.4.1.2 Chiết khấu số lượng 

4.4.1.3 Chiết khấu chức năng

4.4.1.4 Chiết khấu thời vụ 

4.4.2 Định giá theo tâm lý 

4.4.3 Định giá để quảng cáo 

4.4.4 Định giá theo vùng địa lý 

4.4.4.1 Định giá gốc FOB 

4.4.4.2 Định giá đồng vận phí 

4.4.4.3 Định giá theo vùng 

4.4.4.4 Định giá theo điểm chuẩn

4.4.4.5 Định giá miễn thu vận phí 

4.4.5 Định giá phân biệt

4.5.1 Định giá theo nhóm khách hàng 

4.5.2 Định gía theo dạng sản phẩm 

4.5.3 Định giá theo khu vực 

4.5.4 Định giá theo thời gian 

4.5 Điều chỉnh giá  

4.5.1 Chủ động giảm giá 

4.5.1.1 Dư thừa năng lực sản xuất. 

4.5.1.2 Thị phần giảm sút. 

4.5.2 Chủ động tăng giá 

4.5.2.1 Nạn lạm phát chi phí

4.5.2.2 Nhu cầu quá mức

4.5.3 Phản ứng của người tiêu dùng 

4.5.4 Phản ứng của đối thủ cạnh tranh 

CHƯƠNG 5:  PHÂN PHỐI
6.1 Phân phối là gì ? 

6.2 Bản chất của các kênh phân phối 

6.2.1- Kênh phân phối là gì?

6.2.2- Tại sao cần những nhà phân phối trung gian?

6.2.3- Các chức năng kênh phân phối

6.3 Xác định chiến lược phân phối 

6.3.1 Phân phối trực tiếp hay qua trung gian?

6.3.2 Quản lý kênh phân phối

6.3.3 Thiết kế một hệ thống phân phối

6.4 Hành vi và tổ chức kênh phân phối 

6.4.1 Hành vi của kênh

6.4.1.1 Xung đột ngang 

6.4.1.2 Xung đột dọc 

6.4.2 Tổ chức kênh phân phối

6.4.2.1 Kênh phân phối truyền thống 

6.4.2.2 Kênh phân phối dọc

6.4.2.3 Kênh phân phối ngang

6.4.2.4 Hệ thống đa kênh 

6.4.3 Các điều khoản và trách nhiệm của các thành viên trong kênh phân phối

6.5 Bán lẻ và bán sỉ 

6.5.1 Bán lẻ 

6.5.1.1 Khái niệm

6.5.1.2 Các hình thức bán lẻ

- Bán lẻ qua cửa hàng

- Bán lẻ không qua cửa hàng

6.5.2 Bán sỉ

6.5.2.1 Khái niệm

6.5.2.2 Các hình thức bán sỉ

CHƯƠNG 6 : CHIÊU THỊ

6.1 Chiêu thị là gì ? (Promotion) 

6.2 Các thành tố của chiến lược chiêu thị sản phẩm 

6.2.1 Các mục tiêu chiêu thị sản phẩm

6.2.2 Quá trình truyền thông

6.2.3 Thiết lập ngân sách chiêu thị

6.2.3.1 Phương pháp căn cứ vào khả năng.

6.2.3.2 Phương pháp tính tỷ lệ trên doanh số bán.

6.2.3.3 Phương pháp cân bằng cạnh tranh.

6.2.3.4 Phương pháp dựa vào mục tiêu và công việc đề ra.

6.2.4 Các công cụ trong chiêu thị sản phẩm hỗn hợp

6.2.4.1 Quảng cáo 

6.2.4.2 Xúc tiến bán hàng 

6.2.4.3 Quan hệ công chúng 

6.2.4.4 Bán hàng trực tiếp 

6.3 Lựa chọn các công cụ chiêu thị sản phẩm 

6.3.1 Loại sản phẩm và thị trường

6.3.2 Chiến lược đẩy và chiến lược kéo.

6.3.3 Giai đoạn sẵn sàng mua của khách hàng.

6.3.4 Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm.

6.4 Xây dựng chương trình quảng cáo .

6.4.1 Mục tiêu quảng cáo 

6.4.2 Các đặc điểm của Thông điệp quảng cáo.

6.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương tiện quảng cáo.

6.4.4 Lựa chọn phương tiện quảng cáo.

6.4.4.1  Báo chí 

6.4.4.2 Tạp chí 

6.4.4.3 Thư gởi trực tiếp.

6.4.4.4 Truyền hình 

6.4.4.5 Radio 

6.4.4.6 Quảng cáo ngoài trời

1. Tên học phần

:
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
2. Mã học phần

:
1112082001

3. Số tín chỉ


:
3 (3,0,6)
4. Trình độ 


: 
Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian
:

- Lên lớp
:
45 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm
:
 0 tiết

- Thực hành 
:
0 tiết
- Tự học
:
90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việcvới kiến thức tổng quát về kế toán, tạo nền tảng để sinh viên tiếp thu học tập nghiên cứu kế toán sâu hơn, cao hơn theo chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Nguyên lý kế toán là Học phần thuộc phần kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiế thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, chức năng nhiệm vụ, vai trò của kế toán; các phương pháp kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán vào quá trình hoạt động chủ yếu của một đơn vị cụ thể. Giúp cho sinh viên có kiến thức tổng quát về công việc kế toán và nền tảng để học tiếp tục các học phần cao hơn như : kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị.

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập :

- Sách, giáo trình chính:

- [1] Giáo trình Nguyên lý Kế toán do tổ bộ môn  Kế Toán, khoa Tài chính kế toán , trường ĐH Công nghiệp TP.HCM biên soạn. 

- Tài liệu tham khảo:
- [2]  Kế toán đại cương – Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, NXB Giáo dục, 2006.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ

 13. Nội dung chi tiết học phần :
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toán
	3
	3
	
	2
	

	2
	Chương 2: Bảng cân đối kế toán và Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh
	6
	6
	
	6
	

	3
	Chương 3: Tài khoản và Kế toán kép
	6
	6
	
	6
	

	4
	Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
	6
	6
	
	6
	

	5
	Chương 5: Chứng từ – Kiểm kê
	6
	6
	
	6
	

	6
	Chương 6: Sổ kế toán – hình thức kế toán
	8
	8
	
	14
	

	7
	Chương 7: Kế toán các quá trình SXKD chủ yếu trong doanh nghiệp
	10
	10
	
	20
	

	Tổng
	45
	45
	
	
	


Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN

1.1 Khái niệm về kế toán:

1.1.1
Kế toán ?

1.1.2
Kế toán tài chính ?

1.1.3
Kế toán chi phí ?

1.1.4
Kế toán quản trị ?

1.2 Đối tượng :

1.2.1
Đối tượng kế toán.

1.2.2
Đối tượng sử dụng thông tin kế toán.

1.3 Vai trò - Chức năng - Nhiệm vụ của kế toán:

1.3.1 Vai trò.

1.3.2 Chức năng.

1.3.3 Nhiệm vụ.

1.4 Các nguyên tắc cơ bản kế toán:

1.4.1 Cơ sở dồn tích

1.4.2 Giá gốc

1.4.3 Hoạt động liên tục

1.4.4 Phù hợp

1.4.5 Nhất quán

1.4.6 Thận trọng

1.4.7 Trọng yếu

1.5 Các yêu cầu cơ bản kế toán:

1.5.1 Trung thực

1.5.2 Khách quan

1.5.3 Dễ hiểu

1.5.4 Đầy đủ

1.5.5 Kịp thời

1.5.6 So sánh được

1.6 Các phương pháp kế toán :

1.6.1 Phương pháp lập chứng từ kế toán.

1.6.2 Phương pháp tính giá các đối tượng kế toán.

1.6.3 Phương pháp cân đối kế toán.

1.6.4 Phương pháp tài khoản kế toán.

1.6.5 Phương pháp kế toán kép

1.6.6 Phương pháp tính giá thành

1.6.7 Phương pháp kiểm kê

1.6.8 Phương pháp Báo cáo kế toán

1.7 Giới thiệu Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt nam

Chương  2 :  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2.1 Bảng cân đối kế toán.
2.1.1Khái niệm Bảng cân đối kế toán

2.1.2 Mục đích Bảng cân đối kế toán

2.1.3 Nội dung và kết cấu

2.1.4 Các trường hợp thay đổi của Bảng cân đối kế toán

2.2 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.

2.2.1
Khái niệm Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 

2.2.2
Mục đích  Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

2.2.3 Nội dung và kết cấu

Chương 3 : TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN KÉP
3.1 Tài khoản

3.1.1
Khái niệm :

3.1.2 Nội dung và kết cấu tài khoản

3.1.3 Phân loại tài khoản kế toán

3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản

3.1.5 Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam.

3.2 Kế toán kép

3.2.1 Khái niệm

3.2.2 Cách ghi chép vào tài khoản kế toán:

Ghi đơn .

Ghi kép.

Nguyên tắc ghi kép.

Định khoản kế toán.

Định khoản giản đơn.

Định khoản phức tạp.

3.2.3
Các mối quan hệ của tài khoản

Quan hệ ghi chép giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết.

Mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán 

Mối quan hệ giữa Bảng kết quả hoạt động kinh doanh và tài khoản kế toán

Chương 4 : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI  TƯỢNG KẾ TOÁN

4.1 Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá.

4.2 Nguyên tắc tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu

4.2.1 Tài sản cố định.

4.2.2 Vật tư - Hàng hóa.

4.2.3 Các loại chứng khoán.

4.2.4 Ngoại tệ.

Chương 5 : CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

5.1 Chứng từ kế toán:

5.1.1
Khái niệm .

5.1.2
Ý nghĩa và tác dụng của chứng từ kế toán.

5.1.3
Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán

5.1.4
Phân loại chứng từ.

5.1.5
Một số quy định và nguyên tắc về lập,  luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán

5.2 Kiểm kê:

5.2.1 Khái niệm.

5.2.2 Các loại kiểm kê.

5.2.3 Phương pháp kiểm kê.

5.2.4 Vai trò của kế toán trong kiểm kê.

Chương  6 : SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

6.1 Sổ kế toán:

6.1.1 Khái niệm.

6.1.2 Ý nghĩa của sổ kế toán.

6.1.3 Các loại sổ kế toán.

6.1.4 Cách ghi sổ kế toán.

6.1.5 Cách sửa sai sổ kế toán.

6.2 Hình thức kế toán: 

6.2.1 Khái niệm 

6.2.2 Các hình thức kế toán

6.2.2.1 Hình thức nhật ký chung.

6.2.2.2 Hình thức chứng từ ghi sổ.

6.2.2.3 Hình thức nhật ký - sổ cái.

6.2.2.4 Hình thức nhật ky - chứng từ.

Chương 7 :  KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU  TRONG DOANH NGHIỆP

7.1 Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

7.1.1 Khái niệm doanh nghiệp sản xuất

7.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp sản xuất

7.1.3 Kế toán các yếu tố chi phí cơ bản của sản xuất

7.1.3.1 Kế toán  nguyên vật liệu và công cu, dụng cụ

7.1.3.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

7.1.3.3 Kế toán tài sản cố định

7.1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

7.1.3.5 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

7.2 Kế toán trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

7.2.1
Khái niệm về  thương mại, dịch vụ

7.2.2
Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ.

7.2.3
Kế toán mua hàng 

7.2.4 Kế toán bán hàng 

7.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý

7.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1. Tên học phần 
:
 KINH TẾ VĨ MÔ 
2. Mã học phần
: 1112072009

3. Số tín chỉ 
:
3 (3,0,6)
4.  Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5.  Phân bố thời gian : 

- Lên lớp
: 45 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết.

- Thực hành 
:  0 tiết
- Tự học 
:  90 tiết
6.  Điều kiện tiên quyết: không.
7.  Mục tiêu học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức căn bản về tổng cung, tổng cầu, lạm phát, thất nghiệp, thương mại quốc tế và các chính sách tiền tệ cũng như những chính sách tài chính (tài khóa).

8.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm các cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

- Sách, giáo trình chính:
-[1] Giáo trình Kinh Tế vĩ mô tổ kinh tế, khoa QTKD biên soạn.

- Tài liệu tham khảo : 
- [2] Các giáo trình kinh tế vĩ mô – trường Đại Học kinh tế quốc dân và giáo trình  kinh tế vĩ mô – tập thể tác giả bộ môn Kinh tế học trường Đại học kinh tế        TP. HMC 

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm : theo qui chế tín chỉ

13.  Nội dung chi tiết học phần.
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Khái quát về kinh tế vĩ mô
	6
	6
	
	12
	

	2
	Hạch toán thu nhập quốc dân
	7
	7
	
	14
	

	3
	Lạm phát – thất nghiệp
	7
	7
	
	14
	

	4
	Chính sách tài chính (tài khóa)
	7
	7
	
	14
	

	5
	Chính sách tiền tệ
	7
	7
	
	14
	

	6
	Thương mại quốc tế
	7
	7
	
	14
	

	7
	Tăng trưởng kinh tế
	4
	4
	
	14
	

	Tổng
	45
	45
	
	
	


       CHƯƠNG 1   KHÁI QUÁT KINH TẾ VĨ MÔ

1.1
Khoa học kinh tế về những vấn đề kinh tế cơ bản
1.1.1
Khan hiếm – vấn đề cốt lõi
1.1.2
Đường giới hạn năng lực (khả năng) sản xuất
1.1.3
Kinh tế học là gì?
1.1.4
Kinh tế học thực chứng về kinh tế học chuẩn tắc
1.1.5
Các quyết định kinh tế cơ bản
1.2
Các mô hình kinh tế về cách giải quyết 3 vấn đề kinh tế cơ bản
1.2.1
Kinh tế truyền thống
1.2.2
Kinh tế thị trường
1.2.3
Kinh tế mệnh lệnh
1.2.4
Kinh tế hỗn hợp
1.2.5
Những thất bại của thị trường
1.3
Chu kỳ kinh doanh
1.3.1
Ổn định hay bất ổn định
1.3.2
Những quan điểm về tính bất ổn định vĩ mô
1.3.3
Các chiến lược chính sách cơ bản
CHƯƠNG 2    HẠCH TỐN THU NHẬP QUỐC DN
2.1
Giới thiệu
2.2
Các thước đo về sản lượng
2.2.1
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) về tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
2.2.2
Vấn đề giá cả trong cách tính sản lượng quốc gia
2.2.3
GDP trên đầu người
2.2.4
Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường
2.2.5
GDP về phúc lợi kinh tế
2.2.6
Sản phẩm quốc nội ròng (NDP) v sản phẩm quốc dân ròng (NNP)
2.3
Các thước đo thu nhập
2.3.1
Thu nhập quốc dân
2.3.2
Thu nhập cá nhân
2.3.3
Thu nhập khả dụng
CHƯƠNG 3    LẠM PHT – THẤT NGHIỆP
3.1
Khi niệm lạm phát – Phân loại
3.1.1
Khái niệm
3.1.2
Phân loại
3.2
Đo lường lạm phát
3.2.1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
3.2.2
Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator)
3.2.3
So sánh chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số điều chỉnh GDP
3.3
Nguyên nhân gây ra lạm phát
3.3.1
Lạm phát cầu kéo
3.3.2
Lạm phát chi phí đẩy
3.4
Tác động của lạm phát
3.4.1
Ảnh hưởng tái phân phối của lạm phát
3.4.2
Những hậu quả vĩ mô
3.5
Mục tiêu ổn định giá cả
3.6
Thất nghiệp
3.6.1
Lực lượng lao động
3.6.2
Định nghĩa thất nghiệp
3.6.3
Các loại thất nghiệp
3.6.4
Nguyên nhân gây ra thất nghiệp
3.6.5
Đo lường thất nghiệp
3.6.6
Ảnh hưởng của thất nghiệp
3.6.7
Biện pháp giảm tỷ lệ thất nghiệp
3.6.8
Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
CHƯƠNG 4    CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH
4.1
Tổng chi tiêu
4.1.1
Tiêu dùng hộ gia đình
4.1.2
Rị rỉ và thêm vào
4.1.3
Đầu tư
4.1.4
Chi tiêu chính phủ
4.1.5
Xuất khẩu ròng
4.2
Quá trình số nhân
4.3
Chính sách tài chính
4.3.1
Điều chỉnh khoảng cách suy thối (chính sách tài chính mở rộng)
4.3.2
Điều chỉnh khoảng cách lạm phát (tài chính thu hẹp)
4.3.3
Các nhân tố ổn định tự động
4.3.4
Ngân sách cân đối theo chu kỳ
CHƯƠNG 5   TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
5.1
Tiền
5.1.1
Khi niệm
5.1.2
Chức năng
5.1.3
Các hình thi của tiền
5.1.4
Khối lượng tiền
5.2
Ngân hàng
5.2.1
Hệ thống ngân hàng hiện đại
5.2.2
Tiền NH và số nhân tiền tệ
5.3
Công cụ làm thay đổi khối lượng tiền
5.3.1
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
5.3.2
Lãi suất chiết khấu
5.3.3
Nghiệp vụ thị trường mở
5.4
Chính sách tiền tệ
5.4.1
Thị trường tiền tệ
5.4.2
Chính sách tiền tệ mở rộng
5.4.3
Chính sách tiền tệ thắt chặt
5.5
Những trở ngại đối với sự thành công của chính sách
CHƯƠNG 6    THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
6.1
Động cơ thương mại
6.1.1
Sản xuất và tiêu dùng không có thương mại
6.1.2
Sản xuất và tiêu dùng có thương mại 
6.1.3
Lợi thế so sánh
6.1.4
Tỷ giá thương mại
6.2
Các chính sách bảo hộ
6.2.1
Thuế quan
6.2.2
Hạn ngạch
6.2.3
Hiệp định hạn chế tự nguyện
6.2.4
Hàng rào phi thuế quan khác
6.2.5
Lợi ích và thiệt hại của các chính sách bảo hộ
6.3
Thoả hiệp chung trong thương mại quốc tế
6.4
Thị trường ngoại hối
6.4.1
Tỷ giá hối đối
6.4.2
Các loại cơ chế tỷ giá
6.4.3
Tác động của sự thay đổi tỷ giá
CHƯƠNG 7    TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
7.1
Ý nghĩa và tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế
7.1.1
Định nghĩa
7.1.2
Tăng trưởng kinh tế và đường giới hạn NLSX
7.1.3
Đo lường tăng trưởng kinh tế
7.2
Các yếu tố tạo ra tăng trưởng kinh tế
7.3
Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế
7.4
Tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển
7.5
Lợi ích và chi phí của tăng trưởng kinh tế
7.6
Phát triển kinh tế
7.6.1
Tăng trưởng và phát triển
7.6.2
Chỉ tiêu đánh giá phát triển


1.  Tên học phần
: ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM                                   
2.  Mã học phần
:  1112072002

3.  Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4)
4.  Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5.  Phân bố thời gian

- Lên lớp
: 30 tiết

- Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết.

- Thực hành
: 0 tiết.

- Tự học
: 60 tiết.

6.  Điều kiện tiên quyết : không
7.  Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức cơ bản về không gian kinh tế – xã hội, tổ chức lãnh thổ, cũng như các yếu tố có tác động đến việc hình thành hệ thống lãnh thổ của một quốc gia…
8.  Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần ĐLKT bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc tổ chức sắp xếp các hoạt động kinh tế – xã hội của một quốc gia, hoặc khu vực; và thực tiễn thực hiện các công tác nêu trên. Nội dung cơ bản của Học phần này là giúp cho sinh viên làm quen với việc đánh giá sơ bộ các tiềm lực kinh tế, xã hội, và vai trò của nó đối với sự phát triển của các quốc gia.

9.  Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10.  Tài liệu học tập 

      - Sách, giáo trình chính

- [1] Giáo trình Địa lý kinh tế do tổ bộ môn Kinh tế biên soạn.

- Tài liệu tham khảo: 

- [2]  PGS. VĂN THÁI - ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM  – NXB GIÁO DỤC – 1999

- [3] TS. NGUYỄN ĐỨC TUẤN - ĐỊA LÝ KINH TẾ HỌC – NXB THỐNG KÊ,2004 
- [4] TS. NGUYỄN ĐỨC TUẤN - ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM – NXB THỐNG KÊ, 2004
- [5] CHỦ BIÊN: VŨ TUẤN ANH-  NHỮNG CON RỒNG LÂM BỆNH - 

 NXB KHOA HỌC XÃ HỘI. 2005
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
    13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Đối tượng nghiên cứu của ĐLKT
	2
	2
	
	4
	

	2
	Các nguồn lực KT-XH của Việt Nam
	5
	5
	
	10
	

	3
	Lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ
	5
	5
	
	10
	

	4
	Hệ thống lãnh thổ KT-XH Việt Nam
	5
	5
	
	10
	

	5
	Tổ chức lãnh thổ các ngành sản xuất của Việt Nam
	6
	6
	
	12
	

	6
	Việt Nam trong tổng thể kinh tế thế giới và khu vực Đông Nam Á
	5
	5
	
	10
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1 : ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐLKT

1.1 
Đối tượng và nội dung nghiên cứu của ĐLKT

1.2 
Nhiệm vụ nghiên cứu của ĐLKT

1.3 
Phương pháp nghiên cứu của ĐLKT

CHƯƠNG 2 :CÁC NGUỒN LỰC KT – XH CỦA VIỆT NAM

2.1. 
Khái niệm

2.1.1 Tổng lực quốc gia

2.1.2
Môi trường

2.1.3
Tài nguyên thiên nhiên

2.2 
Các nguồn lực tự nhiên của Việt Nam 

2.2.1 
Vị trí địa lý

2.2.2
Khí hậu

2.2.3
Thủy văn

2.3 
Đất đai

2.3.1 
Rừng

2.3.2
Biển

2.3.3 
Khoáng sản

2.4 
Nguồn nhân lực của Việt Nam

2.4.1 
Số lượng nguồn nhân lực  

2.4.2
Chất lượng nguồn nhân lực

2.4.3
Phân bố nguồn nhân lực

CHƯƠNG 3 :LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ

3.1 
Phân bố sản xuất

3.1.1 Các nguyên tắc chung về phân bố sản xuất

3.1.2 Xác định vùng thị trường

3.2 
Phân vùng kinh tế

3.2.1 
Vùng kinh tế

3.2.1.1 Khái niệm vùng kinh tế

3.2.1.2 Nội dung vùng kinh tế

3.2.2 
Phân vùng kinh tế

3.2.2.1 Các nguyên tắc phân vùng kinh tế

3.2.2.2 Hệ thống phân vị vùng kinh tế

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG LÃNH THỔ KT-XH VIỆT NAM

4.1 
Đặc điểm phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay

4.2 
Quá trình hình thành vùng và các quan điểm phân vùng kinh tế ở Việt 
Nam

4.3 
Hệ thống lãnh thổ KT – XH Việt Nam hiện nay

CHƯƠNG 5 : TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÁC NGÀNH SX VIỆT NAM

5.1 
Đặc điểm chung về tổ chức các ngành sx Việt Nam

5.1.1
Ngành nông nghiệp

5.1.2
Ngành công nghiệp

5.1.3
Ngành dịch vụ

5.2 
Đặc điểm riêng về tổ chức lãnh thổ các đơn ngành

5.2.1 
Ngành nông nghiệp

5.2.2
Ngành công nghiệp

5.2.3
Ngành dịch vụ

CHƯƠNG 6: VIỆT NAM TRONG TỔNG THỂ KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

6.1 
Tổng thể kinh tế thế giới ngày nay

6.1.1 
Toàn cảnh

6.1.2 
Các tiêu thức xác định mức độ phát triển kinh tế các nước

6.1.3
Các nhóm nước trên thế giới

6.2 
Các tổ chức liên kết quốc tế đặc thù theo khu vực

6.2.1  Nguyên nhân hình thành các liên kết quốc tế

6.2.2
Các mức độ liên kết quốc tế

6.2.3  Các tổ chức liên kết quốc tế theo khu vực

6.3 
Việt Nam trong tổng thể kinh tế thế giới và khu vực Đông Nam Á

1. Tên học phần
:  LUẬT THƯƠNG MẠI
2. Mã học phần
:  1112072039

3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

- Lên lớp
: 30 tiết.

- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết.

- Thực hành
: 0 tiết.

-  Tự học
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết :  không 
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những  kiến thức cơ bản về luật trong hoạt động kinh doanh nhằm giúp cho sinh viên năm rõ những điều luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời giải quyết các tình huống xảy đến sự tranh chấp, kiện tụng trong lĩnh vực kinh doanh 

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các luật chuyên ngành tài chính, ngân hàng, luật cạnh tranh cũng như các chế độ pháp lý điều chỉnh cơ cấu tổ chức, hoạt động và quản lý các loại hình doanh nghiệp

Nội dung bao gồm: địa vị pháp lý của các doanh nghiệp; Những nghĩa vụ kinh doanh; Quan hệ lao động trong doanh nghiệp; Chế độ hợp đồng kinh tế; Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại và phá sản doanh nghiệp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính: 
- [1] Giáo trình Luật Thương Mại, TS. Đặng Công Tráng biên soạn

  - Tài liệu tham khảo:

- [2] Luật doanh nghiệp – NXB Thống Kê, 2005
- [3] Luật doanh nghiệp nhà nước – NXB Thống Kê, 2006
- [4] Luật hợp tác xã – NXB Đà Nẳng, 2005
- [5] Luật phá sản doanh nghiệp – NXB Thống Kê, 2006
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Một số vấn đề lý luận về luật thương mại Việt Nam
	1
	1
	
	2
	

	2
	Các hình thức doanh nghiệp
	1
	1
	
	2
	

	3
	Pháp luật về phá sản doanh nghiêp
	3
	3
	
	6
	

	4
	Pháp luật về cạnh tranh.
	3
	3
	
	6
	

	5
	Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại
	3
	3
	
	6
	

	6
	Mua bán hàng hóa
	3
	3
	
	6
	

	7
	Pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại
	3
	3
	
	6
	

	8
	Pháp luật về xúc tiến thương mại thương nhân
	2
	2
	
	4
	

	9
	Đấu giá hàng hóa và đấu thầu hàng hóa dịch vụ
	3
	3
	
	6
	

	10
	Pháp luật về vận chuyển giao nhận hàng hóa, giám định hàng hóa
	3
	3
	
	6
	

	11
	Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại
	2
	2
	
	4
	

	12
	Giải quyết tranh chấp trong thương mại
	3
	3
	
	6
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1:
MỘI SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

1. Khái quát chung về Luật thương mại

1.1
Quan niệm về luật thương mại, luật kinh doanh và luật kinh tế 

1.2
Lịch sử hình thành và phát triển

2. Khái niệm luật thương mại theo luật TM 2005

CHƯƠNG 2: HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP
1 Khái quát chung về doanh nghịêp

1.1.1. Doanh nghiệp Nhà nước

1.1.2. Doanh nghiệp tư nhân

1.1.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2. Khái quát chung về công ty

2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn

2.2. Công ty cổ phần

2.3. Công ty Hợp Danh

2 Khái quát chung về hợp tác xã

CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN 

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Phân loại

4. Phân biệt phá sản và giải thể

5. Đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản

6. Qui chế pháp lý về giải quyết phá sản

CHƯƠNG 4: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH

1. Khái quát về cạnh tranh

2. Pháp luật chung về cạnh tranh

3. Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam

CHƯƠNG 5: 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

1. Chế độ pháp lý về giấy phép kinh doanh

2. Các loại giấy phép , thẩm quyền và thủ tục cấp phép kinh doanh

3. Quản lý nhà nước về giá

CHƯƠNG 6: MUA BÁN HÀNG HÓA 

1. 
Khái quát về mua bán hàng hóa

2. 
Hợp  đồng mua bán hàng hóa

3. 
Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch

CHƯƠNG 7

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI 

1. Khái niệm – Pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại

2. Đại diện thương nhân

3. Môi giới thương mại

4. Uûy thác mua bàn hàng hóa

5. Đại lý thương mại

CHƯƠNG 8

PHÁP LUẬT VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA THƯƠNG NHÂN 

1. Khái niệm - Pháp luật về xúc tiến thương mại

2. Khuyến mại

3. Quảng cáo thương mại

4. Trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

5. Hội chợ- Triển lãm thương mại

CHƯƠNG 9

ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA VÀ ĐẤU THẦU HÀNG HÓA – DỊCH VỤ 

1. Đấu giá hàng hóa

2. Đầu thầu hàng hóa, dịch vụ

CHƯƠNG 10

PHÁP LUẬT VỀ VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

1. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa

2. Dịch vụ giao nhận hàng hóa

3. Dịch vụ giám định

CHƯƠNG 11: PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 

1. Tính thương mại của quyền sở hữu công nghiệp

2. Những vấn đề cơ bản của pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại

CHƯƠNG 12

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI 

1. 
Khái quát về tranh chấp thương mại và phương thức giải quyết 
thương mại

2. 
Thương lương và hòa giải

3. 
Trọng tài thương mại

4. 
Tòa án

5. 
Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

6. 
Thẩm quyền của trọng tài thương mại

7. 
Trình tự giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại

8. 
Thi hành quyết định trọng tài

1. Tên học phần
:  QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ                                          

2. Mã học phần
:   1112072014

3. Số tín chỉ        
:  3 (3,0,6)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian


- Lên lớp 
: 45 tiết

- Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết


- Thực hành 
: 0 tiết


- Tự học 
: 90 tiết.

6. Điều kiện tiên quyết :  không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức cơ bản về thành lập dự án đầu tư và phân tích dự án đầu tư để từ đó xem xét nên đầu tư cái gì? Ở đâu? vào thời điểm nào và với qui mô ra sao …Đồng thời biết cách tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động trong dự án nhằm đạt hiệu quả cáo nhất. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 


Học phần Quản trị dự án đầu tư bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của Học phần này là nghiên cứu các bước để thành lập dự án đầu tư và các chỉ tiêu cơ bản để quản trị dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư từ đó sinh viên có thể ra quyết định chấp nhận đầu tư  vào dự án hay không.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:
- [1] Giáo trình Phân tích & Thẩm định Dự án đầu tư. Chủ biên : TS. Nguyễn Minh Tuấn, Th.S Võ Xuân Hồng, Th.S Trần nguyễn Minh Ái

- Tài liệu tham khảo:
- [2] Vũ Công Tuấn -Thẩm định dự án đầu tư –  Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh – 1999

- [3] Excel ứng dụng trong quản trị tài chính – Đinh Thế Hiển, Nhà xuất bản Thống kê – 2002

- [4] PGS.TS Nguyễn Thanh Thu  - Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế –Nhà xuất bản thống kê – 1996.
- [5] TS.Nguyễn Xuân Thuỷ và cộng sự - Quản trị dự án đầu tư – NXB Thống Kê, 2004.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Cơ sở phương pháp luận
	6
	6
	
	12
	

	2
	Thiết lập dự án
	12
	12
	
	24
	

	3
	Thẩm định dự án đầu tư và kiểm tra.
	15
	15
	
	30
	

	4
	Quản lý dự án đầu tư
	12
	12
	
	24
	

	Tổng
	45
	45
	
	
	


CHƯƠNG 1 :   CƠ  SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

1.1 
Khái niệm đầu tư, dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư.
1.1.1 
Dự án đầu tư

1.1.2 
Đầu tư.
1.1.3 
Quản trị dự án đầu tư.

1.2  
Phân loại đầu tư:

1.2.1 
Phân loại theo chức năng quản trị vốn đầu tư

1.2.1.1 Đầu tư trực tiếp

1.2.1.2 Đầu tư gián tiếp

1.2.2 
Phân loại theo nguồn vốn

1.2.2.1 
Vốn trong nước

1.2.2.2 
Vốn ngoài nước

1.2.3 
Phân loại theo nội dung kinh tế

1.2.4 
Phân loại theo mục tiêu đầu tư

1.3 
Phân loại dự án đầu tư

1.3.1 
Dự án nhóm A

1.3.2 
Dự án nhóm B

1.3.3 
Dự án nhóm C

1.4 
Mục tiêu của quản trị dự án đầu tư.

1.5 
Dòng ngân lưu ( cash flow )

1.6 
Giá trị theo thời gian của tiền tệ

1.6.1 
Giá trị tương lai của khoản tiền đơn ( future value )

1.6.2 
Giá trị hiện tại của khoản tiền đơn ( present value )

1.6.3 
Giá trị tương lai của loạt tiền bằng nhau ( future value annuity )

1.6.4 
Giá trị hiện tại của loạt tiền bằng nhau (present value annuity )

1.6.5 
Lịch trả nợ đều hàng năm

1.6.6 
Trường hợp suất chiết khấu bất đồng

1.6.7 
Giá trị dòng ngân lưu tại thời điểm bất kỳ

HƯƠNG 2 :  THIẾT LẬP DỰ ÁN

2.1 
Vai trò của dự án đầu tư

2.1.1 
Vai trò của dự án đầu tư

2.1.2 
Yêu cầu của dự án đầu tư
2.2 
Các bước hình thành và triển khai dự án đầu tư

2.2.1 
Giai đoạn tiền đầu tư (chuẩn bị dự án đầu tư)

2.2.1.1 Nghiên cứu cơ hội đầu tư

2.2.1.2 Nghiên cứu tiền khả thi

2.2.1.3 Nghiên cứu khả thi

2.2.1.4 Ra quyết định đầu tư
2.2.2 
Giai đoạn đầu tư

2.2.2.1 Ký kết hợp đồng

2.2.2.2 Thiết kế chi tiết

2.2.2.3 Thực hiện dự án
2.2.3 
Đánh giá hậu dự án

2.3 
Bố cục của một dự án đầu tư khả thi

2.4 
Nghiên cứu một số nội dung chủ yếu của dự án khả thi

2.4.1
Nghiên cứu thị trường

2.4.2 
Nghiên cứu nội dung kỹ thuật

2.4.3 
Nghiên cứu nội dung tổ chức quản lý và nhân sự

2.4.4 
Nghiên cứu nội dung tài chính

CHƯƠNG 3 : THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1 
Lãi suất tính toán

3.1.1 
Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất tính toán

3.1.2 
Các phương pháp xác định lãi suất tính toán

3.2 
Các phương pháp tính khấu hao

3.3 
Các chỉ tiêu cơ bản dùng thẩm định tài chính các dự án

3.3.1 
Hiện giá thuần ( Net Present Value - NPV)

3.3.2 
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ ( Internal Rate of Returns -FRR) 

3.3.3 
Chỉ số lợi ích - chi phí ( Benefit – Cost Ratio – B/C )

3.3.4 
Thời gian hoàn vốn (pay-back Period – TPP)
3.3.5 
Phân tích độ nhạy của dự án ( Sensitive Analysis )

3.4 
Phân tích  đầu tư theo các quan điểm khác nhau

3.4.1 
Theo quan điểm ngân hàng ( theo quan điểm tổng đầu tư – Total 
Investment Point of View – TIP )

3.4.2 
Theo quan điểm của chủ đầu tư ( theo quan điểm chủ sở hữu – 
Owners’ Equity)

3.4.3 
Theo quan điểm của cơ quan ngân sách nhà nước ( Government 
Budget 
3.4.4 
Theo quan điểm của quốc gia ( Economic Point of View )

3.4.5 
Theo quan điểm phân phối thu nhập ( Social Distribution )

3.5 
Phân tích điểm hòa vốn ( Break Even Point – BEP )

3.5.1 
Khái niệm

3.5.2 
Các giả định và điều kiện trước khi tính toán điểm hoà vốn

3.5.3 
Các loại điểm hoà vốn và phương pháp tính toán.
3.6 
Xác định qui mô và thời điểm đầu tư.

CHƯƠNG 4 :  QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.
4.1 
Quản lý thời gian thực hiện dự án.
4.2 
Quản lý chi phí thực hiện dự án.

4.3 
Tổ chức quản lý thực hiện dự án.

1. Tên học phần 
:    KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
2. Mã học phần
:   1112082050

3. Số tín chỉ        
:   4 (4,0,8)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

- Lên lớp
: 60 tiết.

- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết.

- Thực hành 
: 0 tiết.

- Tự học
: 120 tiết

6. Điều kiện tiên quyết :  không 
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức chuyên môn chủ yếu vế kế toán tài chính doanh nghiệp. Kết thúc học phần này sinh viên có khả năng hiểu biết về các  nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm giúp cho sinh viên có thể tăng cường được công tác quản lý ở lĩnh vực tài chính..
8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần này được thiết kế để giới thiệu bản chất, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế  toán tài chính đối với những đối tượng thuộc các quá trình hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp. Nội dung chính của Học phần gồm: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; Kế toán nguyên liệu – vật liệu và công cụ dụng cụ; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm – tiêu thụ và xác định kết quả; Kế toán hoạt động khác; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:
- [1] Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp do khoa Tài chính kế toán trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM biên soạn. 

- Tài liệu tham khảo: 
- [2] Kế toán tài chính – Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, 2006.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1 : Tổ chức công tác kế toán
	1
	1
	
	2
	

	2
	Chương 2: Kế toán vốn bằng

tiền và các khoản ứng trước


	7
	7
	
	14
	

	3
	Chương 3: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ
	6
	6
	
	12
	

	4
	Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: Kế toán tài sản cố định
	6
	6
	
	12
	

	6
	Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
	8
	8
	
	16
	

	7
	Chương 7: Kế toán thành phẩm – tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
	6
	6
	
	12
	

	8
	Chương 8: Kế toán hoạt động khác
	4
	4
	
	8
	

	9
	Chương 9: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
	6
	6
	
	12
	

	10
	Chương 10: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
	4
	4
	
	8
	

	11
	Chương 11: Kế toán báo cáo tài chính
	6
	6
	
	12
	

	Tổng
	60
	60
	0
	
	


CHƯƠNG 1:   KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

1.1
Khái niệm và nhiệm vụ kế toán

1.2 
Nguyên tắc kế toán

1.3 
Kế toán tiền mặt tại quỹ

1.4 
Kế toán tiền đang chuyển

1.6 
Kế toán các khoản ứng trước

CHƯƠNG 2:  KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

2.1 
Khái niệm và nhiệm vụ kế toán

2.2 
Nguyên tắc kế toán

2.3 
Kế toán nguyên liệu, vật liệu

2.4 
Kế toán công cụ, dụng cụ

2.5
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

CHƯƠNG 3:  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

3.1 
Khái niệm và nhiệm vụ kế toán

3.2 
Nguyên tắc kế toán

3.3 
Các hình thức trả lương 

3.4 
Kế toán tiền lương

3.5 
Kế toán các khoản trích theo lương

CHƯƠNG 4 :  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

4.1 
Khái niệm và nhiệm vụ kế toán

4.2 
Nguyên tắc kế toán

4.3 
Kế toán tăng giảm tài sản cố định

4.4
Kế toán khấu hao tài sản cố định

4.5 
Kế toán sửa chữa tài sản cố định

4.6 
Kế toán đánh giá lại tài sản cố định

CHƯƠNG 5:  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

5.1 
Khái niệm và nhiệm vụ kế toán

5.2 
Nguyên tắc kế toán

5.3 
Nội dung tổ chức kế toán chi phí sản xuất và quy trình tính giá 
thành sản phẩm

5.4 
Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

5.5 
Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

5.6 
Kế toán chi phí sản xuất chung

5.7 
Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

5.8 
Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo phương pháp NVL trực 
tiếp/ NVL chính, và phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành 
tương đương).

5.9 
Tính giá thành sản phẩm (theo phương pháp trực tiếp)

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH

6.1 
Khái niệm và nhiệm vụ kế toán

6.2 
Nguyên tắc kế toán

6.3 
Kế toán thành phẩm

6.4 
Kế toán doanh thu bán hàng 

6.5 
Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

6.6 
Kế toán chi phí tài chính

6.7 
Kế toán chi phí bán hàng

6.8 
Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

6.9 
Kế toán xác định kết quả

CHƯƠNG 7 :  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÁC

7.1 
Khái niệm và nhiệm vụ kế toán.

7.2 
Nguyên tắc kế toán.

7.3 
Kế toán thu nhập khác

7.4 
Kế toán chi phí khác

7.6 
Kế toán xác định kết quả hoạt động khác.

CHƯƠNG 8:  KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

8.1 
Khái niệm và nhiệm kế toán

8.2 
Nguyên tắc kế toán

8.3 
Kế toán khoản phải thu khách hàng

8.4 
Kế toán các khoản phải thu khác

8.5 
Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi

8.6 
Kế toán thế chấp, ký quỹ, ký cược và thế chấp, ký quỹ, ký cược

8.7 
Kế toán phải trả nhà cung cấp

8.8 
Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước

8.9 
Kế toán các khoản vay, nợ và phải trả khác

8.10 
Kế toán thanh toán nội bộ

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

9.1 
Tổng quát

9.2 
Kế toán nguồn vốn kinh doanh

9.2.1 
Nội dung

9.2.2 
Chứng từ

9.2.3 
Tài khoản sử dụng

9.2.4 
Các ví dụ kế toán

9.3 
Kế toán phân phối lợi nhuận

9.3.1 
Tổng quát

9.3.2 
Tài khoản sử dụng

9.3.3 
Các ví dụ kế toán

9.4 
Kế toán các quỹ doanh nghiệp

9.4.1
Kế toán quỹ đầu tư phát triển

9.4.2 
Kế toán quỹ dự phòng tài chính

9.4.3 
Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

9.4.4 
Quỹ khen thưởng,phúc lợi

9.4.5 
Kế toán quỹ quản lý của cấp trên

9.5 
Kế toán nguồn vốn xây dựng cơ bản

9.5.1 
Nội dung trích lập và sử dụng

9.5.2 
Tài khoản sử dụng

9.5.3 
Ví dụ kế toán

CHƯƠNG 10:  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10.1 
Một số vấn đề chung về  báo cáo tài chính

10.2 
Bảng cân đối kế toán

10.3 
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

10.4 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

10.5 
Thuyết minh báo cáo tài chính

1.  Tên học phần          :  NGHIÊN CỨU MARKETING
2.  Mã học phần
:   1112072015
3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

- Lên lớp
: 45 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

- Thực hành
: 0 tiết

- Tự học
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết :  không
7. Mục tiêu của học phần


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức cơ bản về việc khảo sát, nghiên cứu một vấn đề trên thị trường nhằm giúp cho sinh viên có thể hiểu biết và nhận biết được vị thế của các doanh nghiệp trên thị trường đồng thời nâng cao khả năng nghiên cứu thị trường của sinh viên

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 


Học phần nghiên cứu Merketing nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về việc thiết kế các bảng cân hỏi điều tra, khảo sát thị trường, hướng dẫn các kỹ năng điều tra, phân tích thực nghiệm và kỹ năng viết báo cáo một nghiên cứu trên thị trường,.Qua đó, giúp cho sinh viên có thể hiểu biết được các chiến lược cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 
- [1]Giáo trình nghiên cứu Merketing do tập thể giáo viên bộ môn khoa QTKD biên soạn, NXB thống kê, 2006.
- Tài liệu tham khảo 

- [1] TS.Nguyễn Đình Thọ - Giáo trình Nghiên cứu Marketing – NXB Thống Kê - 2006

- [2] Giáo trình Nghiên cứu Marketing do trường Đại Học kinh tế quốc dân, Đại Học mở – Bán công TP, HCM xuất năm năm 2006.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần.

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Cơ sở của nghiên cứu và nghiên cứu marketing
	2
	2
	
	4
	

	2
	Thiết kế nghiên cứu và thực nghiệm trong nghiên cứu
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chọn mẫu trong thu nhập thông tin định lượng.
	4
	4
	
	8
	

	4
	Thiết kế bảng câu hỏi và tổ chức thu thập thông tin định lượng.
	6
	6
	
	12
	

	5
	Thu thập thông tin định tính.
	4
	4
	
	8
	

	6
	Tóm tắt thông tin và ước lượng thông số thị trường.
	3
	3
	
	6
	

	7
	Kiểm nghiệm giả thuyết về thông tin thị trường nghiên cứu.
	3
	3
	
	6
	

	8
	Phân tích các thực nghiệm cao cấp.
	2
	2
	
	4
	

	9
	Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu.
	4
	4
	
	8
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING.

1.1
Cơ sở của nghiên cứu.

1.1.1
Nghiên cứu của khoa học xã hội.

1.1.2
Nghiên cứu cơ bản và nghiêncứu ứng dụng.

1.1.3
Phương pháp nghiên cứu.

1.1.4
1.2Nghiên cứu Marketing.

1.1.5
Định nghĩa.

1.1.6
Các dạng nghiên cứu Marketing.

1.2
Quy trình nghiên cứu Marketing.

1.2.1
Xác định vấn đền nghiên cứu.

1.2.2
Xác định thông tin cần thiết.

1.2.3
Nhận dạng nguồn thông tin và thuật thu hập.

1.2.4
Thu nhập thông tin.

1.2.5
Phân tích và diễn giải thông tin.

1.2.6
Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu.

1.3
nhà quản trị, nhà nghiên cứu và quy trình ngược trong nghiên cứu Marketing.

CHƯƠNG 2
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING.

2.1
Thiết kế nghiên cứu.

2.1.1
Thiết kế nghiên cứu.

2.1.2
Suy diễn hay quy nạp trong nghiên cứu Marketing.

2.1.3
Đề nghị nghiên cứu.

2.2
Thực nghiệm.

2.2.1
Thực nghiệm là gì?

2.2.2
Điều kiện cho qua hệ nhân quả

2.2.3
Biến thực nghiệm.

2.2.4
Hiện trường thực nghiệm.

2.2.5
Giá trị cvủa thực nghiệm.

2.2.6
Nguyên nhân làm giảm giá trị của thực nghiệm.

2.3
Một số thực nghiệm cơ bản trong nghiên cứu Marketing.

2.3.1
Mô hình bán thực nghiệm.

2.3.2
Mô hình thực nghiệm thực sự.

2.4
Một số thực nghiệm cao cấp.

2.4.1
Thực nghiệm ngẫu nhiên hoàn toàn.

2.4.2
Thực nghiệm khối ngẫu nhiên.

2.4.3
Thực nghiệm khối vông la tinh.

2.4.4
Thực nghiệm thừa số.

CHƯƠNG 3 : CHỌN MẪU TRONG THU tHẬP THÔNG TIN ĐỊNH LƯỢNG.

3.1
Lý do chọn mẫu.

3.1.1
Chọn mẫu giúp tiết kiệm chi phí.

3.1.2
Chọn mẫu giúp tiết kiệm thời gian.

3.1.3
Chọn mẫu có thể cho kết quả chính xác hơn.

3.2
Các khái niệm trong chọn mẫu.

3.2.1
Đám đông.

3.2.2
Đám đông nghiên cứu.

3.2.3
Phần tử.

3.2.4
Đơn vị.

3.2.5
Khung chọn mẫu.

3.2.6
Hiệu quả chọn mẫu.

3.3
Quy trình chọn mẫu.

3.3.1
Xác định thị trường ghiên cứu.

3.3.2
Xáx định khung chọn mẫu.

3.3.3
Xác định kích thước mẫu.

3.3.4
Các phương pháp chọn mẫu.

3.3.5
Tiến hành chọn mẫu.

3.4
CÁc phương pháp chọnn mẫu theo xác xuất.

3.4.1
Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên đơn giản.

3.4.2
Chọn mẫu theo phương pháp hệ thống.

3.4.3
Chọn mẫu theo phương pháp phân tầng.

3.4.4
Chọn mẫu theo phương pháp chọn nhóm

3.5
Các phương pháp chọn mẫu phi xácb suất.

3.5.1
Chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện.

3.5.2
Chọn mẫu theo phương pháp phân đóan.

3.5.3
Chọn mẫu theo phương pháp phát triển mầm.

3.5.4
Chọn mẫu theo phương pháp Quota.

3.6
Sai lệch trong nghiên cứu.

3.6.1
Sai lệch trong chọn mẫu.

3.6.2
Sai lệch do không chọn mẫu.

CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI VÀ TỔ CHỨC THU THẬP THÔNG TIN ĐỊNH LƯỢNG.

4.1
Đo lường trong nghiên cứu Marketing.

4.1.1
Thang đo trong nghiên cứu Marketing.

4.1.2
Sai lệch trong đo lường.

4.1.3
Độ tin cậy của đo lường.

4.1.4
Độ nhạy trong đo lường.

4.2
Thiết kế bảng câu hỏi.

4.2.1
Xác định cụ thể thông tin cần thu thập.

4.2.2
Xác định dạng phỏng vấn.

4.2.3
Đánh giá nội dung câu hỏi.

4.2.4
Xác định hình thức trả lời lời.

4.2.5
Xác định cách dùng thuật ngữ.

4.2.6
Xác định trình tự các câu hỏi.

4.2.7
Xác định hình thức bảng câu hỏi.

4.2.8
Thử lần 1, sửa chữa và bản nháp cuối cùng.

4.3
Tổ chức thu thập thông tin định lượng.

4.3.1
Bộ phận nghiên cứu.

4.3.2
Bộ phận thu thập thông tin.

4.3.3
Bộ phận xử lý thông tin.

4.4
Hiệu chỉnh thông tin.

4.4.1
Nguyên nhân gây sai sót trong thu thập thông tin.

4.4.2
Các bước hiệu chỉnh.

CHƯƠNG 5 THU THẬP THÔNG TIN ĐỊNH TÍNH.

5.1
Nghiên cứu định tính và vai trò của nó trong nghiên cứu Marketing.

5.1.1
Định nghĩa.

5.1.2
Thông tin trong nghiên cứu định tính.

5.1.3
Chọn mẫu trong nghiên cứu định tính.

5.1.4
Bảng câu hỏi sử dụng trong thu thập thông tin định tính.

5.2
Các kỹ thuật thu thập thông tin định tính.

5.2.1
Thảo luận tay đôi.

5.2.2
Thảo luận nhóm.

5.2.3
Các kỹ thuật diễn dịch.

CHƯƠNG 6 : TÓM TẮT THÔNG TIN VÀ 

ƯỚC LƯỢNG THÔNG SỐ THỊ TRƯỜNG.

6.1
Chuẩn bị thông tin cho phânn tích.

6.1.1
Mã thông tin.

6.1.2
Ma trận thông tin.

6.1.3
Làm sạch thông tin.

6.2
Tóm tắt thông tin.

6.2.1
Tóm tắt thống kê.

6.2.2
Tóm tắt dạng bảng.

6.2.3
Tóm tắt dạng đồ thị.

6.3
Mối quan hệ giữa thông số mẫu và thông tin đám đông.

6.3.1
Mối quan hệ giữa trung bình mẫu và trung bình đám đông.

6.3.2
Mối quan hệ giữa tỷ lệ mẫu và tỷ lệ đám đông.

6.3.3
Mối quan hệ giữa phương sai mẫu và phương sai đám đông.

6.4
Chọn phương pháp phân tính thông tin.

6.4.1
Thang đo.

6.4.2
Phân bố của các biến.

6.4.3
Số lượng mẫu.

6.4.4
Số biến cần phân tích.

6.4.5
Mối quan hệ giữa các biến.

6.5
Ước lượng thông số thị trường nghiên cứu.

6.6
Ước lượng điểm.

6.6.1
Nguyên tắc của ước lượng điểm.

6.6.2
Ước lượng không chệch và hiệu quả của chúng.

6.7
Ước lượng quãng.

6.7.1
Nguyên tắc của ước lượng quãng.

6.7.2
Khoảng tin cậy cho ước lượng trung bình đám đông.

6.7.3
Khoảng tin cậy cho ước lượng tỷ lệ đám đông.

6.7.4
Khoảng tin cậy cho ước lượng phương sai đám đông.

CHƯƠNG 7: KIỄM NGHIỆM GIẢ THUYẾT VỀ THÔNG TIN 

THỊ TRƯỜNG NGHIÊN CỨU.

7.1
Nguyên tắc kiểm nghiệm.

7.1.1
Các bước kiểm nghiệm giả thuyết.

7.1.2
Sai lầm trong quyết định khi kiểm nghiệm thống kê.

7.2
Một số phép kiểm nghiệm đơn biến thường dùng.

7.2.1
Kiểm nghiệm trung bình.

7.2.2
Kiểnm nghiệm tỷ lệ, trường hợp mẫu lớn.

7.2.3
Kiểm nghiệm chi-bình phương, độ tự do df=k-1.

7.2.4
Kiểm nghiệm Kolmogorov-Smirnov.

7.3
Phân tích sự khác biệt giữa hai biến.

7.3.1
So sánh hai trung bình đám đông .

7.3.2
So sánh hai tỷ lệ đám đông.

7.3.3
Kiểm nghiệm Wilcoxon

7.3.4
Kiểm nghiệm Mann-Whitney.

7.4
Phân tích mối liên hệ giữa hai biến.

7.4.1
Xác suất cặp.

7.4.2
Xáx suất có điều kiện.

7.4.3
Kiểm nghiệm mối liên hệ trong bảng chéo.

7.4.4
Mối liên hệ trong bảng chéo(hai biến danh xưng).

7.4.5
Đo lường mối liênn hệ giữa hai biến thứ tự: Hệ số liên hệ Spearnan.

7.4.6
Đo lường mối liên hệ giữa hai biến có thang đo quãng.

7.4.7
Mô hình hồi quy tuyến tính.

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH CÁC THỰC NGHIỆM CAO CẤP.

8.1
ANOVA cho thực nghiệm ngẫu nhiên hoàn toàn.

8.1.1
Trường hợp các đám đông có phân bố chuẩn.

8.1.2
Trường hợp các đám đông không có phân bố chuẩn.

8.1.3
Kiểm nghiệm hậu ANAVA.

8.2
AnoVA cho thực nghiệm khối ngẫu nhiên.

8.3
ANOVA cho thực nghiệm thừa số.

8.4
Một ố kỹ thuật đa biến.

8.4.1
Phân tích hồi quy đa biến.

8.4.2
Phân tích phân biệt đa biến.

8.4.3
Phân tích yếu tố.

8.4.4
Phân tích nhóm đồng nhất.

CHƯƠNG 9: VIẾT BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.

9.1.1
Nguyên tắc cơ bản khi viết báo cáo.

9.1.2
Nội dung của một báo cáo.

9.1.3
Trình bày kết quả nghiên cứu.

9.1.4
Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu.

9.1.5
Dự án thực tập nghiên cứu.

1. Tên học phần      
 : TIN HỌC QUẢN LÝ
2. Mã học phần

:   1112072016


3. Số tín chỉ


:   2(1,2,3)

4. Trình độ 


: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian   
 : 


- Lên lớp

: 15 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết


- Thực hành

: 30 tiết

- Tự học

: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : Không
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu biết cơ bản và thực hành về công tác quản lý và điều hành dự án, vận dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau: Kinh tế, Nông – lâm Nghiệp, Khoa học kỹ thuật và các ngành khác… đặc biệt sau khi học xong môn này sinh viên sẽ làm được việc quản lý và thiếp lập các dự án công việc một cách có khoa học và trình tự, giúp người quản lý có những nhận định tiến độ dự án một các tổng quát và quyết định hiệu quả công việc của mình tại nơi làm việc. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :
Học phần trang bị cho sinh viên khối ngành quản trị những kiến thức cơ bản Project Management và ứng dụng tin học quản lý vào trong công việc. Học phần đề cập đến 2 khối kiến thức: 1/ Một số vấn đề cơ bản về lập và quản lý dự án. 2/ Hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm PROJECT MANAGEMENT trong việc lập và quản lý dự án. Học phần sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng quản lý và thiết lập dự án, sử dụng máy vi tính để quản lý công việc một cách hiệu quả nhất. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập :

- Sách, giáo trình chính: 
-[1] Giáo trình và bài tập do giáo viên bộ môn Tin học Quản Lý Khoa QTKD trường ĐHCN TP.HCM biên soạn, năm 2006 
- Tài liệu tham khảo:
- [2] Giáo Trình Project Management Của tập thể giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh Biên soạn.
- [3] PROJECT MANAGEMENT Document 2000 Của Microsoft Office.
- [4]PROJECT MANAGEMENT Document 2003 Của Microsoft Office.
- [5] Nguyễn Đình Hiện. Tổ Chức Thi Công, Nhà Xuất Bản Xây Dựng- 2000
- [6]Trường Trung Học Xây Dựng Số 6 – Bộ Xây Dựng, Giáo Trình Tổ Chức Thi Công, Nhà Xuất Bản Xây Dựng, 2003.
- [7] Bùi Mạnh Hùng, Hỏi – Đáp Khi Sử Dụng PROJECT MANAGEMENT Trong Lập Và Quản Lý Dự Aùn.
- [8] 101 Thắc Mắc Và Giải Đáp Khi Sử Dụng Chương Trình Micosoft Project, Nhà Xuất Bản Xây Dựng, 2004.
- [9] Bùi Mạnh Hùng, Hướng Dẫn Lập Định Mức – Đơn Giá – Giá Dự Thầu – Thanh Và Quyết Toán Công Trình Xây Dựng Sử Dụng Phần Mềm Dt2003, Nhà Xuất Bản Xây Dựng, 2003.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm : theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần :

	T

T
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Phần 1: Khái niệm về lập và quản lý dự án
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	2
	Phần 2 : Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project Management
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	3
	Chuong 1: Các Menu và các cửa sổ
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	4
	Chương 2: Làm việc với một dự án mới
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	5
	Chương 3: Thông tin của dự án
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	6
	Chương 4: Định dạng cửa sổ làm việc
	3
	1
	2
	3
	

	7
	Chương 5: Cửa sổ Gantt Chart
	3
	1
	2
	3
	

	8
	Chương 6: Thiết lập các tính chất cho công tác
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	9
	Chương 7: Cửa sổ Resource Sheet – tài nguyên của dự án
	3
	1
	2
	3
	

	10
	Chương 8: Thiết lập lịch trình cho dự án
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	11
	Chương 9: Đường găng của dự án
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	12
	Chương 10: Công cụ Gantt Chart Wizard
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	13
	Chương 11: Cửa sổ Network Diagram – sơ đồ mạng của dự án
	3
	1
	2
	3
	

	14
	Chương 12: Cửa sổ Resource Graph – biểu đồ tài nguyên
	3
	1
	2
	3
	

	15
	Chương 13: Tài chính của dự án
	3
	1
	2
	3
	

	16
	Chương 14: Các công cụ xử lý trong PROJECT MANAGEMENT
	3
	1
	2
	3
	

	17
	Chương 15: Các cửa sổ làm việc và quan sát khác
	3
	1
	2
	3
	

	18
	Chương 16: In ấn  dự án
	1,5
	0,5
	1
	1,5
	

	19
	Chương 17: Phụ lục các trường số liệu trong PROJECT MANAGEMENT
	3
	1
	2
	3
	

	20
	Chương 18: Một số dự án mẫu
	3
	1
	2
	3
	

	TỔNG
	45
	15
	30
	
	


PHẦN I

KHÁI NIỆM VỀ LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PROJECT MANAGEMENT

CHƯƠNG 1

KHÁI NIỆM VỀ LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1.1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

1.1.1. Khái niệm về dự án

1.1.2. Loại dự án

1.2. QUẢN LÝ DỰ ÁN

1.3. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, TRỞ NGẠI CÓ THỂ GẶP TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

1.4. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN

1.5. LẬP VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

1.5.1. Lập dự án là gì?

1.5.2. Các bước cần thực hiện trong lập dự án

1.5.3. Yêu cầu lập dự án

1.5.4. Tại sao lập dự án bị thất bại?


1.5.5. Một số phương pháp lập dự án

1.6. LẬP DỰ ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ NGANG GANTT


1.7. LẬP DỰ ÁN THEO SƠ ĐỒ MẠNG

1.8. PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG GĂNG (CPM)

1.8.2. Một số quy tắc lập sơ đồ mạng

1.8.3. Các thông số trong sơ đồ mạng

1.8.4. Phân tích kết quả đường găng CPM

1.9. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ MẠNG PERT

1.9.1. Đánh giá thời gian thực hiện công tác

1.9.2. Các bước thực hiện của phương pháp PERT

CHƯƠNG 2

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA PROJECT MANAGEMENT

2.1. MỤC ĐÍCH CHUNG CỦA PROJECT MANAGEMENT

2.2. KHẢ NĂNG CỦA PROJECT MANAGEMENT

2.2.1. Lập kế hoạch và quản lý dự án

2.2.2. Các dạng quan sát và thể hiện dự án


2.2.3. Giải quyết các vấn đề có thể nảy sinh trong dự án

2.2.4. Quan sát và xử lý dự án

2.2.5. In ấn báo cáo và biểu đồ tiến độ dự án

2.2.6. Làm việc và quản lý đồng thời nhiều dự án


2.2.7. Một số tính năng mới của PROJECT MANAGEMENT

2.3. CÁC YÊU CẦU TRƯỚC KHI LẬP DỰ ÁN VỚI PROJECT MANAGEMENT

2.4. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PROJECT MANAGEMENT

2.4.1. Yêu cầu về máy tính

2.4.2. Yêu cầu phần mềm

2.4.3. Các từ khóa tiếng Anh trong PROJECT MANAGEMENT

2.4.4. Một số chỉ dẫn trong PROJECT MANAGEMENT


PHẦN II

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROJECT MANAGEMENT MICROSOFT

CHƯƠNG 1

CÁC MENU VÀ CÁC CỬA SỔ TRONG PROJECT MANAGEMENT

1.1. MÀN HÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA PROJECT MANAGEMENT

1.2. Ý NGHĨA CÁC MENU TRONG PROJECT MANAGEMENT

1.3. Ý NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG TRONG PROJECT MANAGEMENT

1.4. Ý NGHĨA CÁC CỬA SỔ LÀM VIỆC

CHƯƠNG 2: LÀM VIỆC VỚI MỘT DỰ ÁN MỚI

2.1. TẠO MỘT DỰ ÁN MỚI

2.2. MỞ MỘT DỰ ÁN ĐÃ CÓ

2.3. CHÈN THÊM MỘT FILE DỰ ÁN

2.4. LƯU MỘT FILE DỰ ÁN

2.5. ĐÓNG MỘT FILE DỰ ÁN

CHƯƠNG 3: THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN

3.1. THIẾT LẬP CÁC THÔNG TIN BAN ĐẦU CHO DỰ ÁN

3.2. QUAN SÁT VÀ XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN

CHƯƠNG 4: ĐỊNH DẠNG CỬA SỔ LÀM VIỆC

4.1. ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ TIẾNG VIỆT

4.2. ĐỊNH DẠNG THỂ HIỆN CÁC TRƯỜNG SỐ LIỆU

4.3. THÊM BỚT CÁC TRƯỜNG SỐ LIỆU

4.4. SOẠN THẢO CÔNG TÁC

4.4.1. Chèn thêm một công tác mới

4.4.2. Xóa công tác

4.4.3. Sao chép, cắt, dán dữ liệu

4.4.4. Undo, Redo

4.5. ĐỊNH DẠNG KIỂU THỂ HIỆN NGÀY THÁNG

CHƯƠNG 5: CỬA SỔ GANTT CHART

5.1. KHỞI ĐỘNG CỬA SỔ GANTT CHART

5.2. Ý NGHĨA CÁC TRƯỜNG TRONG CỬA SỔ GANTT CHART

5.3. NHẬP TÊN VÀ THỜI KHOẢNG CHO CÔNG TÁC


5.4. GÁN THÔNG TIN CHUNG CHO CÔNG TÁC

5.5. LIÊN KẾT CÔNG TÁC


5.6. KHAI BÁO THỜI GIAN SỚM HOẶC TRỄ

5.7. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIỂU ĐỒ GANTT CHART


5.7.1. Thanh thời khoảng (thanh công tác)

5.7.2. Vị trí thể hiện các trường số liệu

5.7.3. Thể hiện liên kết giữa các công tác

5.7.4. Thiết lập lưới biểu đồ ngang

5.8. CÁC BẢNG QUAN SÁT PHỤ TRỢ TRONG GANTT CHART

CHƯƠNG 6: THIẾT LẬP CÁC TÍNH CHẤT CHO CÔNG TÁC

6.1. MỨC ĐỘ ƯU TIÊN CHO CÔNG TÁC (PRIORITY)

6.2. CÔNG TÁC TÓM LƯỢC VÀ CÔNG TÁC PHỤ THUỘC

6.3. THỂ HIỆN CÁC PHÂN CẤP CÔNG TÁC

6.4. KIỂU CÔNG TÁC

6.5. MỐI QUAN HỆ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC CÔNG TÁC

6.6. CÁC KIỂU RÀNG BUỘC CÔNG TÁC

6.7. CÔNG TÁC CÓ TÍNH CHU KỲ

6.8. ĐỊNH DẠNG ĐƠN VỊ THỜI GIAN LÀM VIỆC CHO CÔNG TÁC


6.9. CÁC CHÚ GIẢI CHO CÔNG TÁC

CHƯƠNG 7
: CỬA SỔ RESOURCE SHEET – TÀI NGUYÊN CỦA DỰ ÁN

7.1. CỬA SỔ RESOURCE SHEET

7.2. Ý NGHĨA CÁC TRƯỜNG TRONG RESOURCE SHEET

7.3. ĐỊNH NGHĨA BẢNG TÀI NGUYÊN CỦA DỰ ÁN

7.4. PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN CHO CÁC CÔNG TÁC

7.4.1. Hộp thoại Assign Resources

7.4.2. Hộp thoại Task Information

7.5. CHÚ GIẢI TÀI NGUYÊN

7.6. BẢNG PHỤ TRỢ

CHƯƠNG 8:THIẾT LẬP LỊCH TRÌNH CHO DỰ ÁN

8.1. THIẾT LẬP LỊCH CHO DỰ ÁN

8.2. THIẾT LẬP LỊCH CHO TÀI NGUYÊN

8.3. THAY ĐỔI LỊCH DỰ ÁN

8.4. QUAN SÁT LỊCH DỰ ÁN

8.5. DỰ ÁN CƠ SỞ

8.5.1. Lưu dự án cơ sở

8.5.2. Xóa dự án cơ sở

8.6. THANG THỜI GIAN (TIMESCALE) TRONG TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN

8.6.1. Top Tier – nấc thời gian trên
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8.6.2. Thể hiện thời gian không làm việc trên biểu đồ ngang

CHƯƠNG 9: ĐƯỜNG GĂNG CỦA DỰ ÁN

9.1. TÌM ĐƯỜNG GĂNG CỦA DỰ ÁN

9.2. THỂ HIỆN ĐƯỜNG GĂNG CỦA DỰ ÁN

9.3. TÌM ĐƯỜNG GĂNG CỦA DỰ ÁN QUA CÔNG CỤ LỌC

CHƯƠNG 10: CÔNG CỤ GANTT CHART WIZARD

10.1. KHẢ NĂNG CỦA GANTT CHART WIZARD

10.2. THIẾT LẬP VÀ TÙY CHỌN TRONG GANTT CHART WIZARD

CHƯƠNG 11: CỬA SỔ NETWORK DIAGRAM – SƠ ĐỒ MẠNG CỦA DỰ ÁN

11.1. CỬA SỔ NETWORK DIAGRAM

11.2. CÁC KIỂU KÍ HIỆU CÔNG TÁC

11.3. THIẾT LẬP HỘP CÔNG TÁC MẪU


11.4. CÁC TÙY CHỌN LAYOUT

CHƯƠNG 12: CỬA SỔ RESOURCE GRAPH – BIỂU ĐỒ TÀI NGUYÊN

12.1. CỬA SỔ RESOURCE GRAPH

12.2. CÁC KIỂU BIỂU ĐỒ TÀI NGUYÊN

12.3. ĐỊNH DẠNG THỂ HIỆN BIỂU ĐỒ TÀI NGUYÊN


12.4. ĐỊNH DẠNG LƯỚI BIỂU ĐỒ TÀI NGUYÊN

CHƯƠNG 13: TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

13.1. TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

13.2. CHI PHÍ TÀI NGUYÊN

13.2.1. Khai báo giá tài nguyên

13.2.2. Đơn vị thời gian tính giá tài nguyên


13.2.3. Đơn vị và kí hiệu tiền tệ

13.2.4. Lịch cơ sở tính giá tài nguyên

13.2.5. các phương pháp tính giá tài nguyên

13.3. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH

13.4. BẢNG GIÁ TÀI NGUYÊN

CHƯƠNG 14: CÁC CÔNG CỤ XỬ LÝ TRONG PROJECT MANAGEMENT

14.1. CÔNG CỤ ZOOM

14.2. SỬ DỤNG BỘ LỌC FILTERED

14.3. SẮP XẾP CÔNG TÁC


14.4. PHÂN NHÓM CÔNG TÁC

14.5. CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC TẾ

14.5.1. Tiến độ thực tế công tác

14.5.2. Tiến độ thực tế của dự án

14.6. CÂN ĐỐI TÀI NGUYÊN

14.7. TẠO CỬA SỔ NGƯỜI SỬ DỤNG

CHƯƠNG 15: CÁC CỬA SỔ LÀM VIỆC VÀ QUAN SÁT KHÁC

15.1. CỬA SỔ CALENDAR


15.1.1. Thang thời gian Timescale

15.1.2. Hộp thoại Gridlines

15.1.3. Hộp thoại Bar Style

15.2. CỬA SỔ TASK USAGE

15.3. CỬA SỔ RESOURCE USAGE

15.4. CỬA SỔ TRACKING GANTT

15.5. CÁC CỬA SỔ LÀM VIỆC KHÁC

CHƯƠNG 16: IN ẤN  DỰ ÁN

16.1. IN ẤN CÁC BÁO BIỂU

16.1.1. Báo cáo chuẩn

16.1.2. Báo cáo thiết lập bởi người sử dụng


16.2. IN ẤN BIỂU ĐỒ

16.3. THIẾT LẬP TRANG IN

16.3.2. Đặt và xem ngắt trang

CHƯƠNG 17: PHỤ LỤC CÁC TRƯỜNG SỐ LIỆU TRONG PROJECT MANAGEMENT

17.1. TRƯỜNG % COMPLETE - % HOÀN THÀNH

17.1.1. Phần trăm hoàn thành ( Truờng công việc )


17.1.2. Phần trăm hoàn thành (Trường Task – Timephased)


17.2. TRƯỜNG  % WORK COMPLETE -% SỐ GIỜ CÔNG HOÀN THÀNH

17.2.1. Phần trăm số giờ công hoàn thành (Trường gán)

17.2.2. Phần trăm (%) số giờ công hoàn thành (Trường tài nguyên )

17.2.3. Phần trăm số giờ công hoàn thành (Trường công tác)

17.3. TRƯỜNG ACTUAL COST – CHI PHÍ THỰC TẾ

17.3.1. Trường chi phí thực tế (Trường gán)

17.3.2. Chi phí thực tế (Trường gán – phân bổ theo thời gian )

17.4. TRƯỜNG ACTUAL DURATION – THỜI GIAN THỰC TẾ

17.5. TRƯỜNG ACTUAL FINISH – NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ

17.5.1. Ngày tháng kết thúc thực tế (Trường gán)

17.5.2. Kết thúc thực tế ( Trường tài nguyên )

17.6. TRƯỜNG ACTUAL OVERTIME COST – CHI PHÍ NGOÀI GIỜ THỰC TẾ

17.7. TRƯỜNG ACTUAL OVERTIME WORK – SỐ GIỜ CÔNG NGOÀI THỰC TẾ

17.8. TRƯỜNG ACTUAL START – NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ

17.9. TRƯỜNG ACTUAL WORK – SỐ GIỜ CÔNG THỰC TẾ

17.10. TRƯỜNG ACWP (ACTUAL COST OF WORK PERFORMED)

17.11. TRƯỜNG ID – SỐ THỨ TỰ


17.11.1. ID (Trường gán)

17.11.2. ID (Trường công tác)

17.12. TRƯỜNG INDICATOR – NHẬN DẠNG

17.13. TRƯỜNG RESOURCE NAME – TÊN TÀI NGUYÊN

17.13.1. Resource Name (Trường gán)

17.13.2. Resource Name (Trường công tác)

17.14. TRƯỜNG INITIALS – CHỮ ĐẦU

17.15. TRƯỜNG GROUP - NHÓM
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17.16. TRƯỜNG MÃ UNITS (TRƯỜNG GÁN) – KHẢ NĂNG TỐI ĐA

17.17. TRƯỜNG STANDARD RATE – GIÁ CHUẨN

17.18. TRƯỜNG OVERTIME RATE – GIÁ NGOÀI GIỜ


CHƯƠNG 18: MỘT SỐ DỰ ÁN MẪU

18.1. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CHO MỘT DỰ ÁN

18.2. BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG GĂNG CỦA DỰ ÁN


18.3. BÀI TẬP VỀ LẬP TIẾN ĐỘ ĐẤU THẦU TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Tên học phần

:  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2. Mã học phần

: 1112073124


3. Số tín chỉ


: 2 (2,0,4)
4. Trình độ 


: Dành cho sinh viên năm thứ 3 

5. Phân bổ thời gian

-
Lên lớp
: 30 tiết

-
Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

-
Thực hành 
: 0 tiết

-
Tự học
: 60 tiết


6. Điều kiện tiên quyết
: Không.
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức, các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần Phân tích HĐKD bao gồm các vấn đề lý luận liên quan đến việc phân tích hoạt động kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường. Học phần này nhằm giúp cho các nhà lãnh đạo, các nhà đầu tư, các cơ quan nhà nước có cái nhìn chính xác hơn về tình hình thực tế hoạt động Kinh doanh của doanh nghiệp trên các lĩnh vực: sản xuất, tiêu thụ, tài chính . 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập : 

- Sách, giáo trình chính: 
- [1] Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh của Phạm Văn Dược - 1998

- Tài liệu tham khảo: 
- [2] Nguyễn Năng Phúc - Phân tích Hoạt động Kinh doanh, NXB Trẻ, 1999.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm

:
Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Cở sở lý luận môn PTHDKD
	1
	1
	
	2
	

	2
	Chương 2: Các phương pháp dùng trong phân tích
	8
	8
	
	16
	

	3
	Chương 3: Phân tích chi phí
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương 4: Phân tích Tình hình tiêu thụ
	4
	4
	
	8
	

	5
	Chương 5: Phân tích lợi nhuận
	5
	5
	
	10
	

	6
	Chương 6 : Phân tích báo cáo tài chính
	4
	4
	
	8
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PTHĐKD

1.1 Đối tượng và nhiệm vụ của phân tích HDKD

1.1.1 Đối tượng 

1.1.2  Nhiệm vụ  

1.2  Nội dung và quy trình phân tích HDKD

1.2.1  Nội dung

1.2.2 Các bước trong quy trình PTHDKD

CHƯƠNG 2 :
CÁC PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG PTHDKD

2.1Các quan điểm cơ bản trong PTHDKD

2.2 Phương pháp so sánh

2.2.1 So sánh tuyệt đối 

2.2.2 So sánh tương đối

2.2.3 So sánh hiệu suất %

2.3 Phương pháp phân tích nhân tố

2.3.1 Phân tích nhân tố thuận

2.3.2 Phân tích nhân tố nghịch

2.4 Phương pháp cân đối 

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CHI PHÍ

3.1 Khai niệm và phân loại chi phí 

3.1.1 Phân loạt theo tính chất của chi phí

3.1.2 Phân loạt theo chức năng

3.1.3 Phân loại theo tính trực tiếp và giántiếp của chi phí

3.2 Phân tích tình hình biến động tổng chi phí 

CHƯƠNG 4 :   PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

4.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm

4.1.1 Phân tích chung tình hình tiêu thụ sản phẩm

4.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo cơ cấu mặt hàng

CHƯƠNG 5 :  PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

5.1 Phân tích chung tình hình thực hiện lợi nhuận 

5.2 Phân tích tình hình lợi nhuận theo cơ cấu mặt hàng 

5.3 Phân tích tình hình lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu và chi phí 
CHƯƠNG 6 :  PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

7.1 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

7.2 Phân tích bảng cân đối tài sản 

7.3 Phân tích bảng luân chuyển tiền tệ 

    1. Tên học phần
:   ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2
2. Mã học phần

:   1112073038

3. Số tín chỉ        
:   2(2,0,4)

4. Trình độ         
:  Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết

· Thực hành phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành
: 0 tiết 

· Tự học
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết : Không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng sử dụng các từ vựng thương mại cơ bản thuộc chuyên ngành quản trị để giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu về thương mại và soạn thảo các văn bản có liên quan đến thư tín thương mại.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

· Kiến thức: Từ vựng chuyên ngành quản trị và các loại thư tín thương mại cơ bản

· Kỹ năng: Từ vựng và thuật ngữ thương mại được vận dụng qua các tình huống khác nhau để luyện các kỹ năng đọc hiểu và viết thư tín thuơng mại. Kỹ năng nghe nói được thực hiện qua Case Study.


9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 
Sách, giáo trình chính:

- [1] Market Leader, Course Book, Pre-Intermediate Business English, By David Cotton, David Falvey, and Simon Kent. New Edition, 2005.

Tài liệu tham khảo:

- [2] John Rogers. “MARKET LEADER-Practice File, Pre-Intermediate Business English”., 2005.

- [3] Bertha J.Naterop, Erich Weis and Eva Haberfellner. “ BUSINESS LETTERS FOR ALL”. Oxford University Press, 1998.

- [4] Christoppher Goddard. “ BUSINESS IDIOMS INTERNATIONAL”, 1995.

13.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầucủa giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 7- Marketing
	5
	5
	
	10
	

	2
	Unit 8- Planning
	5
	5
	
	10
	

	3
	Unit 9- Managing people
	5
	5
	
	10
	

	4
	Unit10- Conflict
	5
	5
	
	10
	

	5
	Unit11- New business
	5
	5
	
	10
	

	6
	Unit12- Products
	5
	5
	
	10
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


Unit 7- Marketing


7.1. 
Vocabulary: Word partnerships


7.2. 
Reading: Selling dreams


7.3.
Language review: Questions


7.4.
Listening, Skills: Telephoning


7.5.
Case study 7: Kristal Water

Unit 8- Planning


8.1. 
Vocabulary: Ways to plan


8.2. 
Reading: Planning for tourism


8.3.
Language review: Talking about future plans


8.4.
Listening, Skills: Meetings


8.5.
Case study 8: The voice of business

Unit 9- Managing people


9.1. 
Vocabulary: Verbs and prepositions


9.2. 
Reading: Managing across cultures


9.3.
Language review: Reported speech


9.4.
Listening, Skills: Socialising and entertaining


9.5.
Case study 9: The way we do things

Unit 10- Conflict


10.1. 
Vocabulary: Word building


10.2. 
Reading: Negotiating across cultures


10.3.
Language review: Conditionnals


10.4.
Listening, Skills: Negotiating


10.5.
Case study 10: European Campers

Unit 11- New business


11.1. 
Vocabulary: Economic terms


11.2. 
Reading: Developing a new industry


11.3.
Language review: Time clauses


11.4.
Listening, Skills: Dealing with numbers


11.5.
Case study 11: Marcia Lee Jeans

Unit 12- Products


12.1. 
Vocabulary: Describing products


12.2. 
Reading: Launching a new product


12.3.
Language review: Passives


12.4.
Listening, Skills: Presenting a product


12.5.
Case study 12: Minerva A.G.

Writing


- Letters


- Memos


- Notice


- Faxes


- e-mails


- Sales leaflets

1.  Tên học phần
:   
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
2.   Mã học phần
:
1112072012

3.   Số  tín chỉ
:
 2 (2,0,4)
4.  Trình độ
:
Dành cho sinh viên năm thứ 2
5.   Phân bổ thời gian
:

- Lên lớp
:
30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm
: 
0 tiết.

- Thực hành
:
0 tiết
- Tự học
:
60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:  không.
7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức cơ bản về bán hàng, chiến thuật chào hàng, các bước bán hàng, kỹ năng bán hàng và tổ chức bán hàng
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần : 
Học phần này bao gồm các vấn đề liên quan đến phương pháp luận của môn học. Nội dung chủ yếu trình bày các vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý bán hàng, từ đó dẫn dắt sinh viên tiếp cận những kiến thức về chào hàng, các bước bán hàng. Tiếp theo, sinh viên sẽ được cung cấp những kỹ năng bán hàng và kỹ năng tổ chức bán hàng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập
: 
    Sách, giáo trình chính: 

- [1] Theo giáo trình Quản trị bán hàng của bộ môn Quản trị, khoa Quản trị kinh doanh, truờng ĐH Công nghiệp TP.HCM, 2006
Tài liệu tham khảo: 

- [1] TS.Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình Marketing Căn bản, Khoa Kinh tế, Trường ĐHCN TP.HCM, 2004
- [2] Hồ Đức Hùng & Nguyễn Đình Thọ, Một số vấn đề cơ bản về Marketing, CESAIS, 1991
- [3] TS. Nguyễn Đình Thọ, Nghiên cứu Marketing, NXB ĐHKT, 1996
- [4] PTS.Phan Văn Thăng&Nguyễn Văn Hiến, Nghiên cứu Marketing, NXB Thống kê, 2002
- [5] Kotler, P., Marketing Management, 8th ed, Prentince – Hall, 2004
- [6] Assael, H., Consumer Behavior and Selling Action, Kent Publishing, 1987.
- [7] Porter, M., Competitive Strategy, The Free Press, 1980
-  [8] Howard, J., Consumer Behavior in Selling Strategy, Prentice –Hall, 1989.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm : Theo qui chế tín chỉ.

13.  Nội dung chi tiết môn học:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Tổng quan học phần Quản trị bán hàng
	2
	2
	
	4
	

	2
	Một số khái niệm liên quan bán hàng
	5
	5
	
	10
	

	3
	Chiến thuật chào hàng-Các bước bán hàng
	6
	6
	
	12
	

	4
	Một số kỹ năng bán hàng
	8
	8
	
	16
	

	5
	Một số nội dung về công tác tổ chức và quản lý bán hàng
	9
	9
	
	18
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

1.1. BỐI CẢNH, CƠ SỞ VÀ QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN MÔN HỌC

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu

1.1.2. Cơ sở nghiên cứu

1.1.3. Quan điểm nghiên cứu

1.2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu

1.3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG

1.3.1. Mục đích nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi ứng dụng

1.4. MỘT SỐ MÔN HỌC SINH VIÊN CẦN THAM KHẢO THÊM

1.4.1. Marketing căn bản

1.4.2. Nghiên cứu Marketing

1.4.3. Quản trị học

1.4.4. Tâm lý quản lý

1.4.5. Nghệ thuật đàm phán và giao tiếp

1.4.6. Hoạch định và Tổ chức bán hàng (Quản trị bán hàng)

1.4.7. Quản trị Marketing

1.4.8. Quản trị truyền thông

1.4.9. Quản trị PR

1.4.10. Quản trị thương hiệu

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG (CONCEPT OF SELLING OPERATION)

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN (BASIC CONCEPTS)

2.1.1. Khái quát cung – cầu thị trường (Market Supply & Demand)

2.1.2. Nhu cầu và cầu sản phẩm (Needs , Wants & Demand)

2.1.3. Hoạch định và tổ chức (Planning & Organising)

2.1.4. Hiệu năng và hiệu quả (Efficiency & Effectivenes)

2.1.5. Mục đích và mục tiêu (Goal & Objective)

2.1.6. Tình huống vận dụng (Case Study)

2.1.6.1. Tình huống 1: Xác định hiệu quả và hiệu năng

2.1.6.2. Tình huống 2: Xác định mục đích và mục tiêu

2.2. KHÁI QUÁT HÀNH VI TIÊU DÙNG (CUNSUMER BEHAVIOUR)

2.2.1. Qui trình quyết định mua hàng (Buying Decision Procedure)

2.2.2. Qui trình chấp nhận sản phẩm mới (Acception Procedure of New  Product)

2.2.3. Tình huống vận dụng (Case Study)

2.2.3.1. Tình huống 1: Lập & phân tích quy trình quyết định mua một sản phẩm cụ thể

2.2.3.2. Tình huống 2: Xác định quy trình mua một sản phẩm mới 

2.3. KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG (CONCEPT OF SELLING)

2.3.1. Đặc điểm và lợi ích sản phẩm (Characteristic & Benefit)

2.3.2. Khái niệm họat động bán hàng (Concept of Selling Operation)

2.3.3. Một số lỗi thông thường trong bán hàng (Mistake in Selling)

2.3.4. Tình huống vận dụng (Case Study)

2.3.4.1. Tình huống 1: Phân tích đặc điểm và lợi ích của một sản phẩm

2.3.4.2. Tình huống 2: Phân tích những lợi ích riêng – đăc thù của một sản phẩm 

2.4. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG (SELLING’S ROLE)

2.4.1. Ý nghĩa trong kinh doanh

2.4.2. Ý nghĩa trong cuộc sống

2.5. PHÂN TÍCH NHU CẦU (DEMAND ANALYSIS)

2.5.1. Nhu cầu Công ty (Organization’s Demand)

2.5.1.1. Nhu cầu của tổ chức (công ty)

2.5.1.2. Nhu cầu của cá nhân trong tổ chức (đại diện bán hàng)

2.5.2. Nhu cầu khách hàng (Customer’s Demand)

2.5.2.1. Nhu cầu đại lý cấp 1 – Nhà phân phối (WholeSaler)

2.5.2.2. Nhu cầu đại lý cấp 2 – Nhà bán lẻ (Retailer)

2.5.2.3. Nhu cầu Người sử dụng cuối cùng (End-User)

2.5.3. Tình huống vận dụng (Case Study)

2.5.3.1. Tình huống 1:Phân tích nhu cầu của một công ty

2.5.3.2. Tình huống 2: Phân tích nhu cầu khách hàng của một sản phẩm 

CHƯƠNG 3: CHIẾN THUẬT CHÀO HÀNG - CÁC BƯỚC BÁN HÀNG

(TACTICS OF MAKING AN OFFER AND STEPS OF SELLING)

3.1. VAI TRÒ CỦA MỘT CHUYÊN GIA BÁN HÀNG(SALES EXPERT’S ROLE)

3.1.1. Vai trò của đại diện bán hàng (Sales Representative)

3.1.2. Vai trò của Giám sát bán hàn (Sales Supervisor)

3.1.3. Vai trò của Giám đốc bán hàng khu vực (Areal Sales Manager)

3.1.4. Vai trò của Giám đốc bán hàng miền (Reginal Sales Manager)

3.1.5. Vai trò của Giám đốc bán hàng toàn quốc (National Sales Manager)

3.2. CHIẾN THUẬT CHÀO HÀNG (TACTICS OF MAKING AN OFFER)

3.2.1. Các giai đoạn trong tiến trình bán hàng (Stages of selling)

3.2.1.1. Trước khi chào hàng 

3.2.1.2. Trong khi chào hàng 

3.2.1.3. Sau khi chào hàng 

3.2.2. Chiến thuật chào hàng trong từng giai đoạn

3.2.3. Tình huống vận dụng (Case Study)

         Xây dựng các công việc cần chuẩn bị trước và sau khi chào hàng 

3.3. CÁC BƯỚC BÁN HÀNG (STEPS OF SELLING)

3.3.1. Nội dung các bước bán hàng

3.3.2. Một số lưu ý khi vận dụng

3.3.3. Tình huống vận dụng (Case Study)

3.4. VẼ SƠ ĐỒ KÊNH PHÂN PHỐI (DRAWING A DISTROBUTION MAP)

3.4.1. Khái niệm

3.4.2. Nguyên tắc thực hiện

3.4.3. Sơ đồ kênh phân phối hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

3.4.4. Sơ đồ kênh phân phối hàng công nghiệp

3.4.5. Sơ đồ kênh phân phối hàng đặc thù

3.5. TRƯNG BÀY HÀNG HOÁ (DISPLAY)

3.5.1. Nguyên tắc trưng bày hàng hoá

3.5.2. Một số lưu ý khi vận dụng

3.5.3. Tình huống vận dụng (Case Study)

TÌNH HUỐNG VẬN DỤNG (CASE STUDY)

Thực tập mẫu về việc vận dụng các bước bán hàng với một sản phẩm cụ thể
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KỸ NĂNG BÁN HÀNG (SELLING SKILLS)

4.1. KỸ NĂNG THĂM DÒ (PROBING SKILL)

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Mục đích

4.1.3. Phương pháp

4.1.3.1. Sử dụng câu hỏi mở

4.1.3.2. Sử dụng câu hỏi tìm dữ liệu

4.1.3.3. Sử dụng câu phản ánh

4.1.3.4. Sự tạm dừng

4.1.3.5. Câu tóm tắt

4.2. KỸ NĂNG NÓI CÂU LỢI ÍCH (BENEFIT STATEMENT SKILL)

4.2.1. Khái niệm đặc điểm và lợi ích 

4.2.2. Nguyên tắc trình bày lợi ích

4.2.3. Câu nói lợi ích

4.2.3.1. Mục đích

4.2.3.2. Đặc điểm và kết cấu câu nói lợi ích

4.2.3.3. Phương pháp tạo một câu nói lợi ích

4.3. KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC (PERSUADING SKILL)

4.3.1. Phân tích đối tượng mua hàng

4.3.2. Kỹ năng thuyết phục

4.3.2.1. Tóm tắt hoàn cảnh

4.3.2.2. Đưa ra ý tưởng

4.3.2.3. Giải thích công việc là như thế nào

4.3.2.4. Cũng cố giải pháp lợi ích

4.3.2.5. Gợi ý nhanh bước tiếp theo

4.4. KỸ NĂNG XỬ LÝ PHẢN ĐỐI (MANAGING OBJECTION SKILL)

4.4.1. Khái niệm phản đối

4.4.2. Phương pháp xử lý phản đối

4.4.3. Quy trình xử lý phản đối

4.4.3.1. Xác định phản đối thật

4.4.3.2. Hiểu rõ phản đối

4.4.3.3. Kiểm tra phản đối

4.4.3.4. Xử lý phản đối

4.4.4. Một số chiến thuật xử lý phản đối

4.5. KỸ NĂNG TRÌNH BÀY (PRESENTATION SKILL)

4.5.1. Mục đích

4.5.2. Những công việc cần chuẩn bị

4.5.3. Nội dung trình bày

4.5.4. Phong cách trình bày.

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG (SELLING ORGANIZATION SKILLS)

5.1. HOẠCH ĐỊNH BÁN HÀNG

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Mục đích

5.1.3. Quy tắc hoạch định 1H – 5W trong tổ chức bán hàng

5.1.4. Công cụ hỗ trợ việc hoạch định

5.1.5. Tình huống vận dụng (Case Study)

5.2. XÂY DỰNG MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU BÁN HÀNG

5.2.1. Khái niệm

5.2.2. Nguyên tắc SMART chuyển mục đích thành mục tiêu

5.2.3. Lựa chọn mục tiêu

5.2.4. Tình huống vận dụng (Case Study)

5.3. QUẢN LÝ THỜI GIAN (TIME MANAGEMENT SKILL)

5.3.1. Khái niệm quản lý thời gian

5.3.2. Tầm quan trọng của quản lý thời gian

5.3.3. Chu kỳ năng lực cá nhân

5.3.4. Tiến trình và phương pháp quản lý thời gian

5.3.5. Một số nguyên nhân gây lãng phí thời gian

5.3.6. Tình huống vận dụng (Case Study)

5.4. KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỊA BÀN (TERRITORY MANAGEMENT)

5.4.1. Khái niệm quản lý địa bàn

5.4.2. Tầm quan trọng của quản lý địa bàn

5.4.3. Yêu cầu thông tin về địa bàn

5.4.4. Công cụ hỗ trợ hoạch định quản lý địa bàn

5.4.5. Quản lý nguồn lực

5.4.6. Thực hiện tổ chức công việc

5.4.7. Tình huống vận dụng (Case Study)

5.5. KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ BÁN HÀNG (PERSONNEL ESTIMATING AND ARRANGEMENT SKILL)

5.5.1. Xác định nhu cầu nhân sự phòng bán hàng

5.5.1.1. Nội dung

5.5.1.2. Phương pháp

5.5.2. Bố trí nhân sự

5.5.2.1. Sơ đồ tổ chức phòng bán hàng

5.5.2.2. Một số nguyên tắc phân công công việc

5.5.2.3. Tình huống vận dụng (Case Study)./.
1. Tên học phần
: 
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
2. Mã học phần
:  1112073018

3. Số tín chỉ        
: 
2 (2,0,4)
4. Trình độ         
:
 Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp

: 30 tiết.
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết.

· Thực hành
: 0 tiết
· Tự học

: 60 tiết.
6. Điều kiện tiên quyết: không.
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng có kiến thức làm các công việc soạn thảo được các văn bản thông thường phục vụ cho công việc kinh doanh của DN.


Thông hiểu và năm một số kỹ năng trong công việc quản lý của một người thư ký, một nhà quản trị phụ trách công việc văn phòng        

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần soạn thảo văn bản cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các loại văn bản như : văn bản quản lý, văn bản qui phạm pháp luật; đồng thời giúp sinh viên soạn thảo một số các loại văn bản thông thường như: thông báo, báo cáo, hợp đồng lao động hợp đồng dân sự thông dụng, biên bản… Ngoài ra, học phần còn trang bị một số kiến thức có nội dung phục vụ công tác quản lý văn phòng và hướng dẫn thực hành một số kỹ năng 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

Sách, giáo trình chính: 
- [1] Giáo trình Quản trị văn phòng, Soạn thảo văn bản do tổ bộ môn Luật kinh doanh, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM biên soạn, NXB Thống kê, 2006
Tài liệu tham khảo:
- [2] Th.s Lê Văn In - Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan chính quyền địa phương đơn vị hành chính sự nghiệp –NXB Chính Trị Quốc Gia, 2005
- [3] Th.s Lê Văn In - Soạn thảo văn bản của các tổ chức Đảng, Mặt trận, Công Đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Cấp cơ sơ và trên cơ sở - NXB Chính Trị Quốc Gia, 2005
11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12.Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Quản trị văn phòng
	15
	15
	
	30
	

	2
	Văn bản quản lý và điều hành
	1
	1
	
	2
	

	3
	Thể thức văn bản hành chính
	2
	2
	
	4
	

	4
	Qui chế pháp lý về chữ ký và con dấu. nguyên tắc, thủ tục ban hành văn bản


	2
	2
	
	4
	

	5
	Kết cấu cơ bản của các loại văn bản hành chính
	2
	2
	
	4
	

	6
	Thực hành soạn thảo văn bản
	8
	8
	
	16
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1 : VĂN BẢN QUẢN LÍ VÀ ĐIỀU HÀNH

1.1 Khái quát chung về văn bản quản lý và điều hành 

1.1.1 Khái niệm văn bản

1.1.2 Văn bản quản lí

1.1.3 Văn bản quy phạm pháp luật  

1.2 Văn bản của các cơ quan quyền lực nhà nước 

1.2.1 Văn bản của Quốc hội
1.2.2 Văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội

1.2.3 Văn bản của Chủ tịch nước U3

1.3 Văn bản của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước  

1.3.1 Văn bản của chính phủ

1.3.2 Văn bản của Thủ tướng chính phủ

1.3.3 Văn bản của Bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ 

1.3.4 Văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp 

1.4 Văn bản của toà án nhân dân tối cao 

1.5 Văn bản của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao .

1.6 Văn bản pháp quy phụ.  

1.7 Văn bản hành chính thông thường. 

1.7.1 Công văn

1.7.2 Các loại văn bản thuộc loại trình báo (báo cáo, thông báo, tờ trình, đề án)

1.7.3 Đơn từ 

1.7.4 Văn bản hợp đồng 

1.7.5 Các loại văn bản hành chính khác (giấy giới thiệu, giấy đi đường…)


CHƯƠNG 2  :  THỂ THỨC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

2.1 Quốc hiệu ,tiêu ngữ 

2.2 Tên cơ quan ban hành văn bản 

2.3 Số và kí hiệu văn bản 

2.4 Địa danh , ngày tháng năm ban hành văn bản

2.5 Trích yếu nội dung văn bản 

2.6 Tên loại văn bản 

2.7 Nội dung văn bản

2.8 Chữ kí và con dấu

2.9 Nơi nhận

CHƯƠNG 3  :  QUY CHẾ PHÁP LÍ VỀ CHƯ KÍ ,CON DẤU

VÀ NGUYÊN TẮC, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN

3.1 Qui chế pháp lí về chữ kí

3.1.1 Quy chế pháp lí chung

3.1.2 Hình thức kí

31.3 Thủ tục kí 

3.2 Con dấu  

3.2.1 Quy chế pháp lí chung về việc quản lí và sử dụng con dấu 

3.2.2 Hính thức con dấu

3.3 Nguyên tắc ra văn bản 

3.4 Thủ tục ban hành ra văn bản   

CHƯƠNG 4 : KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA CÁC LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

4.1 Công văn 

4.1.1 Khái niệm chung về công văn 

4.1.2 Các loại công văn 

4.1.3 Yêu cầu khi viết một công văn 

4.1.4 Kết cấu chung của một công văn

4.1.5 Công văn mời họp

4.1.6 Công văn đề nghị ,chất vấn ,yêu cầu

4.1.7 Công văn trả lời 

4.1.8 Công văn chỉ đạo

4.1.9 Công văn hướng dẫn 

4.1.10 Công văn đôn đốc

4.2 Các loại công văn thuộc loại trình báo 

4.2.1 Đề án

4.2.2 Tờ trình 

4.2.3 Báo cáo 

4.2.4 Thông báo

4.3 Biên bản 

4.3.1 Khái niệm chung

4.3.2 Yêu cầu ghi biên bản và các loại biên bản 

4.3.3 Kết cấu của biên bản hội nghị, cuộc họp 

4.4 Nghị quyết  

4.4.1  Khái niệm 

4.4.2  Kết cấu của nghị quyết 

4.5 Quyết định  

4.6 Chỉ thị 

CHƯƠNG 5 : THỰC HÀNH SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN – HỢP ĐỒNG KINH TẾ

5.1 Soạn thảo công văn mời họp  

5.2 Soạn thảo công văn đề nghị, chất vấn, yêu cầu 

5.3 Soạn thảo công văn trả văn 

5.4 Soạn thảo công văn chỉ đạo  

5.5 Soạn thảo công văn hướng dẫn  

5.6 Soạn thảo công văn đôn đốc  

5.7 Soạn thảo đơn từ  

5.8 Soạn thảo một số loại hợp đồng thông dụng 

5.9 Soạn thảo thông báo 

5.10 Soạn thảo báo cáo  

5.11 Soạn thảo tờ trình 

5.12 Soạn thảo đề án  

5.13 Soạn thảo biên bản 

5.14 Soạn thảo nghị quyết  

5.15 Soạn thảo chỉ thị   

5.16 Soạn thảo hợp đồng kinh tế.

1. Tên học phần

:
THUẾ
2. Mã học phần

:
1112082133

3. Số tín chỉ


:
2 (2,0,4)
4. Trình độ 


: 
Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bổ thời gian
:


- Lên lớp
: 30 tiết


- Thực tập trên phòng thí nghiệm
: 0 tiết.



- Thực hành 
: 0 tiết

- Tự học
: 60 tiết.
6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức cơ bản về thuế và kỹ năng tính toán số tiền thuế phải nộp ngân sách của từng sắc thuế  liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo chế độ hiện hành; làm cơ sở để học tập các học phần nghiệp vụ của ngành và vận dụng chúng vào thực tế công tác chuyên môn.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :
Học phần này gồm những vấn đề cơ bản về  thuế và những chính sách thuế của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của Học phần là nghiên cứu các sắc thuế hiện hành, làm rõ đặc điểm của từng loại  thuế, phương pháp tính toán và các thủ tục cần thiết kê khai nộp thuế đối với nhà nước.

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập :

- Sách, giáo trình chính:
- [1]  Giáo trình Học phần Thuế của Khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM biên soạn, NXB thống kê, 2006
- Tài liệu tham khảo:

- [2]   Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, NXB Chính trị, 2005
- [3]   Các tài liệu nghiên cứu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm : Theo qui chế tín chỉ.

13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Những vấn đề chung về thuế
	3
	3
	
	6
	

	2
	Thuế  tiêu dùng
	12
	12
	
	24
	

	3
	Thuế thu nhập
	9
	9
	
	18
	

	4
	Các loại thuế khác
	6
	6
	
	12
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG  1 :  ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ

1.1 Khái niệm, vai trò của thuế

1.1.1 Sự hình thành và phát triển của thuế

1.1.2 Khái niệm

1.1.3 Vai trò

1.2 Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

1.2.1 Phân loại thuế

1.2.2 Phân loại theo tính chất

1.2.3 Phân loại theo đối tượng chịu thuế

1.2.4 Phân loại theo phương thức sử dụng 

1.2.5 Phân loại theo chế độ phân cấp và quản lý ngân sách

1.3 Các nguyên tắc 

CHƯƠNG 2 : THUẾ TIÊU DÙNG

2.1 Thuế giá trị gia tăng 

2.1.1 Căn cứ pháp lý

2.1.2 Một số nội dung cơ bản về thuế GTGT

2.1.2.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

2.1.2.2 Phương pháp tính thuế 

2.1.2.3 Đăng ký, kê khai, nộp thuế

2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt 
2.2.1 Căn cứ pháp lý

2.2.2 Một số nội dung cơ bản về thuế TTĐB

2.2.2.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

2.2.2.2 Phương pháp tính thuế 

2.2.2.3 Đăng ký, kê khai, nộp thuế 

2.3 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2.3.1 Căn cứ pháp lý

2.3.2 Một số nội dung cơ bản về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2.3.2.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

2.3.2.2 Phương pháp tính thuế 

2.3.2.3 Đăng ký, kê khai, nộp thuế

CHƯƠNG 3 :  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP,

THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP CAO.

3.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.1.1 Căn cứ pháp lý

3.1.2 Một số nội dung cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp

3.1.2.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

3.1.2.2 Phương pháp tính thuế 

3.1.2.3 Chế độ miễn, giảm thuế

3.1.2.4 Đăng ký, kê khai, nộp  thuế

3.2 Thuế thu nhập đối với cá nhân có thu nhập cao

3.2.1 Căn cứ pháp lý

3.2.2 Một số nội dung cơ bản về thuế thu nhập đối với cá nhân có thu nhập cao

3.2.2.1 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

3.2.2.2 Phương pháp tính thuế 

3.2.2.3 Đăng ký, kê khai, nộp  thuế

CHƯƠNG 4 :  CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

4.1 Các loại thuế về nhà, đất 

4.1.1 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

4.1.2 Thuế nhà, đất

4.1.3 Thuế chuyển quyền sử dụng đất

4.1.4 Tiền sử dụng đất

4.2 Thuế tài nguyên

4.3 Thuế khác

4.3.1 Thuế môn bài

4.3.2 Lệ phí trước bạ
1.  Tên học phần
:   THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  

2.  Mã học phần
:   1112082107

3. Số tín chỉ        
:   2 (2,0,4)
4. Trình độ         
:   Cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết.

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

· Thực hành
: 0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6.  Điều kiện tiên quyết : không.
7.  Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và chủ yếu là thị trường vốn dài hạn. 

8.  Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần Thị Trường Chứng Khoán bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động của thị trường vốn, chủ yếu là thị trường tài chính dài hạn. Nội dung cơ bản của Học phần này là nghiên cứu chủ yếu vào thị trường chứng khoán, các kỹ thuật phân tích và đầu tư chứng khoán. Thông qua đó, sinh viên sẽ có kiến thức nắm bắt được tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 
- [1] Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán do tổ bộ môn Tài Chính, khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, biên soạn, NXB Thống kê, 2006 

- Tài liệu tham khảo: 
- [2] Thị trường chứng khoán – Trường Đại Học Kinh tế – NXB thống kê, 2004.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Tổng quan về thị trường tài chính
	1
	1
	
	2
	

	2
	Đại cương về thị trường chứng khoán
	2
	2
	
	4
	

	3
	Công ty cổ phần
	3
	3
	
	6
	

	4
	Hàng hoá của thị trường chứng khoán
	2
	2
	
	4
	

	5
	Phân tích và đầu tư chứng khoán
	12
	12
	
	24
	

	6
	Phát hành chứng khoán công ty
	4
	4
	
	8
	

	7
	Sở giao dịch chứng khoán
	3
	3
	
	6
	

	8
	Các thị trường chứng khoán ở nước ngoài
	3
	3
	
	6
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

1.1 Thị trường tài chính

1.1.1 Khái niệm:

1.1.2 Các yếu tố cơ bản của thị trường tài chính

1.1.3 Cấu trúc của thị trường tài chính
1.2 Thị trường tiền tệ

1.2.1 Các chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ  

1.2.2 Các chức năng của thị trường tiền tệ  

CHƯƠNG 2 : ĐẠI CƯƠNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán

2.2 Bản chất và cơ cấu của ttck trong nền kinh tế thị trường hiện đại

2.3 Mục tiêu và nguyên nhân khách quan thành lập ttck

2.4 Các điều kiện cần thiết cho sự hình thành ttck

2.5 Vai trò của ttck trong nền kinh tế thị trường.

CHƯƠNG 3 :  CÔNG TY CỔ PHẦN

3.1 Các loại hình tổ chức kinh doanh

3.2 Công ty cổ phần 

3.2.1 Định nghĩa

3.2.2 Phân loại công ty cổ phần

3.2.3 Tổ chức công ty cổ phần

3.2.4 Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

CHƯƠNG 4  : HÀNG HOÁ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
4.1 Khái niệm chứng khoán

4.2 Phân loại chứng khoán

4.3 Đặc điểm các loại chứng khoán

4.4 Cơ chế hình thành giá chứng khoán

4.5 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sản phẩm hàng hoá lưu hành trên thị trường chứng khoán.

4.6 Chỉ số chứng khoán

4.7 Các chỉ số chứng khoán ảnh hưởng lớn trên ttck trên thế giới

CHƯƠNG 5 : PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

5.1 Sự cần thiết và phương pháp phân tích chứng khoán

5.1.1 Sự cần thiết phải phân tích chứng khoán

5.1.2 Phương pháp phân tích chứng khoán

5.2 Nội dung phân tích chứng khoán

5.2.1 Phân tích cơ bản

5.2.2 Phân tích kỹ thuật

5.3 Định giá cổ phiếu

5.4 Định giá trái phiếu

CHƯƠNG 6 : PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY

6.1 Cơ cấu vốn của công ty cổ phần

6.2 Quy trình phát hành chứng khoán công ty

6.3 Đăng ký phát hành chứng khoán

6.4 Phát hành chứng khoán công ty

6.5 Vai trò của nh trong việc phát hành chứng khoán

CHƯƠNG 7 : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

7.1 Vai trò và tổ chức  sở giao dịch chứng khoán

7.2 Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của sgdck

7.3 Phương thức hoạt động của sgdck 

7.4 Nghiệp vụ mua bán chứng khoán trả ngay

7.5 Nghiệp vụ mua bán chứng khoán có kỳ hạn

7.6 Thị trường bán tập trung

7.7 Thị trường phi tập trung

CHƯƠNG 8 : CÁC TTCK Ở NƯỚC NGOÀI

8.1 Bắc mỹ

8.2 Vùng viễn đông

8.3 Châu úc

8.4 Nam phi

8.5 Lục địa Châu Au

1. Tên học phần
:  GIAO TIẾP KINH DOANH 
2. Mã học phần
:  1112072010
3. Số tín chỉ        
:  2 (2,0,4)
4. Trình độ         
:  Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

· Thực hành
: 0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : không
7. Mục tiêu của học phần


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng áp dụng các kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong hoạt động kinh doanh

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 


Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giao tiếp như: Khái niệm về giao tiếp, phương pháp giao tiếp, kỹ năng giao tiếp chung, giao tiếp cụ thể, cũng như nghệ thuật thương lượng đối với khách hàng cũng như đối với các đối tượng khác.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

       - Sách, giáo trình chính:
       - [1] Giáo trình do tập thể giáo viên bộ môn Quản trị khoa QTKD trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM biên soạ, NXB Thống kê, 2006.

Tài liệu tham khảo : 
- [2] Thái Trí Dũng - Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng, NXB Thống Kê, 2006.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần.

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Khái quát về giao tiếp
	2
	2
	
	6
	

	2
	Cấu trúc của hoạt động giao tiếp
	3
	3
	
	6
	

	3
	Cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp
	3
	3
	
	6
	

	4
	Các kỹ năng giao tiếp
	4
	4
	
	6
	

	5
	Giao tiếp trong môi trường công ty
	3
	3
	
	6
	

	6
	Khái quát về thương lượng
	3
	3
	
	6
	

	7
	Tiến trình thương lượng
	3
	3
	
	6
	

	8
	Phân tích giá cả trong thương lượng
	3
	3
	
	6
	

	9
	Kỹ thuật đột phá thế găng
	3
	3
	
	6
	

	10
	Bán hàng lẻ – những cuộc thương lượng nhỏ
	3
	3
	
	6
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP

1.1
Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Giao Tiếp

1.1.1
Khái niệm

1.1.2
Đặc tính của giao tiếp trong kinh doanh

1.1.2.1
 Hoạt động kinh doanh là một hoạt động giao tiếp hết sức phức tạp

1.1.2.2
 Giao tiếp trong kinh doanh luôn gấp rút về mặt thời gian

1.1.2.3
 Kinh doanh là hoạt động thường có thể gặp những rủi ro

1.1.2.4
 Giao  tiếp kinh doanh yêu cầu phải đảm bảo hai bên cùng có lợi

1.1.2.5
 Giao  tiếp kinh doanh vứa là một khoa học nhung vừa là một nghệ thuật

1.2
Chức năng của giao tiếp

1.2.1
Chức năng thuần tuý của XH

1.2.1.1
Chức năng thông tin, tổ chức.

1.2.1.2
 Chức năng điều khiển

1.2.1.3
 Chức năng phối hợp hàng động

1.2.1.4
 Chức năng động viên kích thích

1.2.2
Chức năng tâm lí XH.

1.2.2.1
Chức năng tạo mối quan hệ

1.2.2.2
 Chức năng cân bằng cảm xúc

1.2.2.3
 Chức năng phát triển nhân cách

1.3
Các loại hình giao tiếp cơ bản

1.3.1
Dựa vào nội dung tâm lí của giao tiếp

1.3.2
Dựa vào đối tượng hoạt động giao tiếp

1.3.3
Dựa vào tính chất tiếp xúc

1.3.4
Dựa vào hình thức của giao tiếp

1.3.5
Dựa vào thế tâm ly giữa hai bên trong giao tiếp

1.3.6
Dựa vào thái độvà sách lược giao tiếp

CHƯƠNG 2
CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

2.1 
Truyền thông trong giao tiếp

2.1.1 
Quá trình truyền thông giữa các cá nhân

2.1.1.1 
Mô hình truyền thông

2.1.1.2 
Hoàn thiện quá trình truyền thông giữa các cá nhân

2.1.2 
Truyền thông trong tổ chức

2.1.2.1
 Khái niệm về tổ chức

2.1.2.2 
Mạng thông tin

2.1.2.3 
Luồng thông tin

2.1.2.4
Hoàn thiện truyền thông trong tổ chức

2.1.3 
Các phương tiện giao tiếp

2.1.3.1 
Phương tiện giao tiếp ngôn ngữ

2.1.3.2 
Phương tiện gioa tiếp phi ngôn ngữ

2.2 
Giao Tiếp Là Quá Trình Nhận Thức Lẫn Nhau

2.2.1 
Nhận thức người khác

2.2.2 
Sự nhận thức về bản thân

2.2.3 
Cửa sổ Johari và mối quan hệ giữa nhận thức và tự nhận thức

2.3 
Giao Tiếp Là Quá Trình Tác Động Qua Lại, Anh Hưởng Lẫn nhau.

2.3.1 
Sự lây lan tâm lý

2.3.2 
Am thị trong giao tiếp

2.3.3 
Hiện tượng áp lực nhóm

2.3.4 
Bắt chước

2.3.5 
Thuyết phục

CHƯƠNG 3  :  CƠ SỞ TÂM LÍ XÃ HỘI CỦA HÀNH VI GIAO TIẾP

3.1 Các Yếu Tố Tâm Lý

3.1.1 Động cơ hành động

3.1.1.1 Khái niệm về động cơ và nhu cầu

3.1.1.2 Các lý thuyết về động cơ

3.1.2 Vô thức và cơ chế tự vệ.

3.1.2.1 Vô thức

3.1.2.2 Các cơ chế tự vệ

3.1.3 Thế giới quan

3.1.4 Cảm xúc-tình cảm

3.1.5 Tính cách

3.1.6 Khí chất

3.2 Các Yếu Tố Văn Hoá

3.2.1 Nền văn hoá

3.2.2 Nhánh văn hoá

3.3 các yếu tố xã hội

3.3.1 Các nhóm xã hội

3.3.2 Gia đình

3.3.3 Vai trò, vị trí XH

3.3.4 Hệ gía trị và chuẩn mực hành vi

CHƯƠNG 4
: CÁC KĨ NĂNG GIAO TIẾP

4.1 Kĩ Năng Lắng Nghe

4.1.1 Tại sao phải lắng nghe.

4.1.2 Những trở ngại nào ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả

4.1.2.1 Tốc độ suy nghĩ

4.1.2.2 Sự phức tạp của vấn đề

4.1.2.3 Do không được tập luyện

4.1.2.4 Thiếu sự quan tâm và sự kiên nhẫn

4.1.2.5 Thiếu sự quan sát bằng mắt

4.1.2.6 Những thành kiến tiêu cực

4.1.2.7 Uy tín của người nói

4.1.2.8 Do những thói quen xấu khi lắng nghe.

4.1.3 Lắng nghe có hiệu quả

4.1.3.1 Kĩ năng biểu lộ sự quan tâm

4.1.3.2 Kĩ năng gợi mở

4.1.3.3 Kĩ năng phản ánh

4.2 Kĩ  Năng Đặt Câu Hỏi

4.2.1 Dùngcâu hỏi để thu thập thông tin

4.2.1.1 Hãy làm cho việc cung cấp tin trở thành niềm vui đối với người khác

4.2.1.2 Hãy băt đầu bắng một câu hỏi dễ trả lời

4.2.1.3 Các loại câu hỏi

4.2.2 Dùng câu hỏi nhằm những mục đích khác.

4.3 Kĩ Năng Diễn Thuyết Và Báo Cáo Miệng

4.3.1 Diễn Thuyết

4.3.1.1 Sơ đồ về các bước tổ chức buổi nói chuyện

4.3.1.2 Nội dung các bước 

4.3.2 Diễn Thuyết

4.3.2.1 Báo cáo miệng 

4.3.2.2 Phát biểu tuỳ hứng 

4.4 Kỹ năng giao dịch bằng thư tín 

4.4.1 Một số vấn đề chung 

4.4.2 Phân loại thu từ giao dịch và kết cấu của chúng 

4.4.3 Các loại thư từ xã giao 

4.5 Các kỹ năng xã giao thông thường 

4.5.1 Những nguyên tắc chung của giao tiếp , xã giao 

4.5.2 Các phép xã giao thông thường 

4.5.3 Kỹ năng gây thiện cảm tronggiao tiếp 

CHƯƠNG 5
GIAO TIẾP TRONGMÔI TRƯỜNG CÔNG TY

5.1
Giao tiếp nội bộ

5.1.1
Tổ chức các cuộc họp 

5.1.2
Giao tiếp với cấp dưới 

5.1.3
Giao tiếp với cấp trên 

5.2
Giao tiếp với bên ngoài 

5.2.1
Giao tiếp với khách hàng 

5.2.2
Giao tiếp với nhà cung cấp

5.2.3
Giao tiếp với cơ quan chính quyền 

5.2.4
Giao tiếp với báo chí 

5.3
 Phỏng vấn tuyển chọn 

5.3.1
Các hình thức phỏng vấn 

5.3.2
Tiến trình phỏng vấn 

5.3.3
Một số chỉ dẫn cho ứng viên trước khi phỏng vấn 

CHƯƠNG 6
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG LƯỢNG 

6.1
Khái niệm thương lượng 

6.2
Đặc điểm thương lượng trong kinh doanh 

6.2.1
Đặc điểm thức nhất 

6.2.2
Đặc điểm thứ hai

6.2.3
Đặc điểm thứ ba

6.2.4
Đặc điểm thứ bốn 

6.2.5
Đặc điểm thứ năm

6.2.6
Đặc điểm thứ sáu 

6.2.7
Đặc điểm thứ bảy

6.3
Một số ví dụ kinh điển về thương lượng 

6.3.1
Làm sao chia một chiếc bánh 

6.3.2
Chuyện về bán đảo Sinai

6.3.3
Chuyện về chiếc cửa sổ 

6.4
Các kiểu thương lượng 

6.4.1
Thươnglượngkiểu mềm 

6.4.2
Thương lượng kiểu cứng 

6.4.3
Thương lượng kiểu nguyên tắc 

CHƯƠNG 7
TIẾN TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG 

7.1
Giai đoạn chuẩn bị

7.1.1
Tìm hiểu bản thân 

7.1.2
Tìm hiểu đối tác 

7.1.3
Tổ chức đội ngũ thương lượng 

7.1.4
Lập mục tiêu, sách lược, kế hoạch thương lượng 

7.1.5
Thương lượng thử 

7.2
Giai đoạn tiếp xúc

7.2.1
Tạo không khí tiếp xúc

7.2.2
Thăm dò đối tác

7.2.3
Sửa đổi kế hoạc thương lượng 

7.3
Giai đoạn thực chất 

7.3.1
Đưa ra yêu cầu chính xác 

7.3.2
Điền chỉnh yêu cầu 

7.3.3
Đạt thành thỏa thuận và ký hợp đồng 

CHƯƠNG 8
PHÂN TÍCH GIÁ CẢ TRONG THƯƠNG LƯỢNG 

8.1
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả 

8.1.1
Yêu cầu kỷ thuật 

8.1.2
Thời hạn giao hàng 

8.1.3
Kênh phân phối

8.1.4
Phương thức vận chuyển và bảo hiểm 

8.1.5
Mức độ mới cũ của sản phẩm

8.1.6
Quan hệ giữa sản phẩm chủ yếu và các sản phẩm phụ trợ 

8.1.7
Phương thức chi trả

8.2
Các phương pháp đặt giá 

8.2.1
Định giá bằng các cộng chi phí hoặc theo lợi nhuận mục tiêu 

8.2.2
Đặt giá theo tập quán tiêu dùng 

8.2.3
Định giá dựa vào cạnh tranh 

8.2.4
Đặt giá sản phẩm mới 

8.2.5
Đặt giá phân biệt 

8.2.6
Đặt giá tâm lý

8.3
Phương pháp điều chỉnh giá 

8.3.1
Giảm giá

8.3.2
Tăng giá

8.4
Phân tích các mối quan hệ giá cả 

8.4.1
Giả cả tích cực và giả cả tiêu cực 

8.4.2
Giá cả thực tế và giá cả tươngđối 

8.4.3
Giá cả cố định và giá cả trôi nổi

8.4.4
Giá cả tổng hợp và giá cả đơn hạng

CHƯƠNG 9 : KỸ THUẬT ĐỘT PHÁ THẾ GĂNG TRONG THƯƠNG LƯỢNG 

9.1
Nguyên nhân hình thành thế găng 

9.1.1
Tranh chấp lập trường 

9.1.2
Một bên dùng thế mạnh cưỡng bức bên kia 

9.1.3
Do không hiểu nhau

9.1.4
Tố chất nhân viên đàm phán

9.1.5
Khoản cách giữa lợi ích mà 2 bên đề ra quá lớn

9.2
Kỷ xảo đột phá thế găng 

9.2.1
Tập trung vào lợi ích chứ không tập trung vào lập trường 

9.2.2
Tạo ra các phương án để cùng đạt được mục đích 

9.2.3
Hãy đưa ra những tiêu chuẩn khách quan 

9.2.4
Ap dụng thuật nhu đạo 

9.2.5
Thay thế nhân viên thương lượng 

9.2.6
Đánh vào chủ chốt và nhân vật chủ chốt

9.2.7
Dưới búa luợm củi 

CHƯƠNG 10
: BÁN HÀNG LẺ – NHỮNG CUỘC THƯƠNG LƯỢNG NHỎ 

10.1
Điều kiện hóa tâm lý khách hàng 

10.1.1
Vị trí và môi trường kinh doanh 

10.1.2
Tạo sự hấp dẫn của cữa hàng 

10.1.3
Tạo sự hấp dẫn của  hàng hóa

10.2
Quá trình bán hàng và tác động tâm lý

10.2.1
Đánh thức sự chú ý của khách hàng 

10.2.2
Đánh thức sự hứng thú của khách hàng 

10.2.3
Gây ham muốn mua hàng 

10.2.4
Dẫn khách hàng đến hành động mua hàng 

10.3
Tâm lý khách hàng 

10.3.1
Một số đặd điểm tâm lý chung của khách hàng 

10.3.2
Tâm lý một số khách hàng thường gặp

10.4
Những yêu cầu cần thiết đối với người bán hàng 

10.4.1
Yêu cầu về thể chất 

10.4.2
Yêu cầu về khả năng nghề nghiệp 

10.4.3 Yêu cầu về phẩm chất cá nhân

1. Tên học phần
:  NGHIỆP VỤ QUẢNG CÁO VÀ TIẾP THỊ
2. Mã học phần
:  1112072053

3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên thứ 2
5. Phân bố thời gian

-
Lên lớp
: 30 tiết
- 
Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

-
Thực hành
: 0 tiết
-
Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết :  không
7. Mục tiêu của học phần


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết cho hoạt động quảng cáo và tiếp thị.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị, giúp cho các nhà doanh nghiệp hoạch định được chiến lược và phương pháp quảng cáo và tiếp thị. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 


Sách, giáo trình chính : 

- [1] Giáo trình "Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị" do tập thể giáo viên bộ môn Marketing Khoa QTKD, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM biên soạn, NXB Thống kê, 2006. 


Tài liệu tham khảo :

Tiếng Việt:


- [2] Tư liệu các công ty quảng cáo trong nước, NXB Trẻ, 1997.

- [3] Nguồn số liệu Nilsen SRG Vietnam, NXB Thống kê, 1997


- [4] Các tạp chí, báo trong và ngoài nước, NXB Thống kê1997

Tiếng Anh: 

     
- [5] Advertising Excellence BOVÉE, THILL, WOOD, DOVEN. 

(NXB McGraw-Hill), 1995

11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12.Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Vai trò của quảng cáo
	2
	2
	
	4
	

	2
	Mối quan hệ giữa DN thuê quảng cáo và công ty quảng cáo
	4
	4
	
	8
	

	3
	Quá trình sáng tạo
	8
	8
	
	16
	

	4
	Sự lựa chọn các phương tiện truyền thông
	8
	8
	
	16
	

	5
	Tiến hành chiến dịch quảng cáo
	8
	8
	
	16
	

	Tổng cộng
	30
	30
	
	
	


Chương 1 :
VAI TRÒ CỦA QUẢNG CÁO

1.
Những khái niệm cơ bản về quảng cáo

2.
Mối quan hệ giữa doanh nghiệp thuê quảng cáo và công ty quảng cáo

3.
Các môi trường của quảng cáo

Chương 2 :
NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÁC ĐỘNG KHÁN GIẢ

1.
Phân tích khán giả và hành vi mua sắm của người tiêu dùng

2.
Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu và định vị sản phẩm

3.
Nghiên cứu quảng cáo

4.
Mục tiêu, chiến lược và kế hoạch quảng cáo 

5.
Quảng cáo đa văn hoá và quảng cáo quốc tế

Chương 3 :
QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

1.
Sáng tạo, chiến lược sáng tạo và viết lời quảng cáo

2.
Chỉ đạo nghệ thuật

3.
Ấn phẩm quảng cáo

4.
Đài phẩm quảng cáo

Chương 4 :
SỰ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

1.
Mục tiêu, chiến lược và hoạch định truyền thông

2.
Truyền thông qua ấn phẩm

3.
Tuyền thông trên đài

4.
Marketing trực tiếp và quảng cáo ngoài trời

Chương 5 :
TIẾN HÀNH CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

1.
Khuyến mãi và các phương tiện truyền thông bổ trợ

2.
Hoạt động quan hệ xã hội và những hình thức truyền thông đặc biệt

3.
Quảng cáo địa phương.

4.
Tổ chức và hoạt động của công ty quảng cáo

1. Tên học phần

:
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
2. Mã học phần

:
1112073024

3. Số tín chỉ


: 
2 (2,0,4)
4. Trình độ 


: 
Dành cho sinh viên năm thứ 3

5. Phân bổ thời gian
:


- Lên lớp
: 30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết


- Thực hành 
: 0 tiết 

- Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những g kiến thức, lý luận liên quan đến hoạt động quản trị tài chính trong doanh nghiệp,  cách hoạch định và sử dụng vốn trong doanh nghiệp…

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần Quản Trị tài chính bao gồm các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của học phần này là nghiên cứu sâu vào cách hoạch định và sử dụng vốn trong doanh nghiệp…

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập :

Sách, giáo trình chính: 
- [1] Quản trị tài chính do tổ bộ môn Tài chính, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM biên soạn, NXB Thống kê, 2006. 

Tài liệu tham khảo: 

- [2] TS. NGUYỄN VĂN THUẬN - Quản trị tài chính, NXB THỐNG KÊ  - 1998.

- [3] TS. NGUYỄN QUANG THU  - Quản trị tài chính căn bản, NXB GIÁO DỤC  - 2000.

- [4] JAME   C . VAN  HORNE Fundamental of financial management, 1986.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm

:
Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Những vấn đề chung về quản trị tài chính
	2
	2
	
	4
	

	2
	Phân tích tài chính
	8
	8
	
	16
	

	3
	Hoạch định tài chính
	6
	6
	
	12
	

	4
	Dự toán tài chính
	6
	6
	
	12
	

	5
	Quản trị vốn lưu động
	8
	8
	
	16
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


Chương 1:  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

1.1 Khái niệm về quản trị tài chính: 

1.2 Mục tiêu của quản trị tài chính: 

1.2.1  Các LÝ THUYẾT về mục tiêu. 

1.2.1 Mục tiêu của quản trị tài chính 

1.3 Vai trò của quản trị  tài chính:

1.3.1 Sự thay đổi vai trò của quản trị tài chính 

1.3.2 Tầm quan trọng của các quyết định tài chính. 

1.4 Vị trí của quản trị tài chính:

1.4.1 Hai khía cạnh của quản trị tài chính.

1.4.2 Vị trí của quản trị tài chính

Chương 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

2.1 Đọc báo cáo tài chính 

2.1.1 Bảng cân đối kế toán 

2.1.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh 

2.1.3 Bảng lưu chuyển tiền tệ 

2.1.4 Thuyết minh báo cáo tài chính 

2.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính

2.2.1 Phân tích theo chiều dọc

2.2.2 Phân tích theo chiều ngang

2.3 Phân tích các chỉ  số tài chính 

2.3.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán 

2.3.2 Các tỷ số về đòn cân nợ 

2.3.3 Các tỷ số về hoạt động 

2.3.4 Các tỷ số về doanh lợi 

2.4 Phân tích tài chính  Du Pont

Chương 3:  HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

3.1 Phân tích hòa vốn :

3.1.1 Phân tích hòa vốn theo sản lượng:

3.1.2 Phân tích hòa vốn theo doanh thu :

3.1.3 Phân tích hòa vốn tiền mặt:

3.1.4 Giới hạn của phân tích hòa vốn :

3.2 Đòn cân định phí:

3.2.1 Ví dụ về đòn cân định phí:

3.2.2  Phân tích LÝ THUYẾT về đòn cân định phí :

3.3 Đòn cân nợ :

3.2.1 Ví dụ về đòn cân nợ :

3.2.2  Phân tích LÝ THUYẾT về đòn cân nợ :

3.4 Tương quan giữa đòn cân nợ và đòn cân định phí :

Chương 4: DỰ TOÁN TÀI CHÍNH

4.1 Dự toán  nhu cầu vốn kinh doanh:

4.1.1 Phương pháp phần trăm trên doanh thu:

4.1.2 Phương pháp hồi quy đơn biến:

4.1.3 Phương pháp hồi quy đa biến:

4.1.4 So sánh các phương pháp dự toán
4.2 Dự toán các báo cáo tài chính:

4.2.1 Dự toán bảng cân đối kế toán :

4.2.2 Dự toán bảng báo cáo kết quả kinh doanh. :

4.2.3 Dự toán bảng lưu chuyển tiền tệ :

Chương 5: QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG

5.1 Tầm quan trọng của quản trị vốn lưu động:

5.1.1 Thời gian dành cho quản trị vốn lưu động :

5.1.2 Mối quan hệ giữa doanh thu và tài sản lưu động:

5.1.3 Tầm quan trọng của quản trị vốn lưu động đối với các doanh nghiệp nhỏ:

5.2 Quản trị tiền mặt và chứng khoán :

5.2.1  Các điểm lợi của mức dự trữ hợp lý :

5.2.2 Hình thức thu chi tiền mặt: 

5.2.3 Đầu tư tiền mặt:

5.2.4  Kiểm soát tiền mặt:

5.3 Quản trị các khoản phải thu :

5.3.1 Chính sách tín dụng:


5.3.2 Đánh giá các chính sách tín dụng:

5.4 Quản trị tồn kho:

5.4.1 Các yếu tố quyết định tồn kho :

5.4.2 Phân tích tồn kho :

5.4.3 Phương thức quyết định tồn kho:

1. Tên học phần

: QUẢN TRỊ CUNG ỨNG


   
2. Mã học phần

: 1112073026


3. Số tín chỉ

 
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ


: Dành cho sinh viên năm thứ 3

5. Phân bổ thời gian
:
- Lên lớp
: 30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

- Thực hành
: 0 tiết
- Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết
: không.
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức về hoạt động cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuật kinh doanh ở qui mô toàn cầu.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

     Hoạt động cung ứng là một hoạt động mang tính chất quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Học phần Quản trị cung ứng bao gồm các nội dung liên quan đến vận tải, giao nhận, chi phí, truyền thông....trong quá trình cung ứng sản phẩm hàng hóa.

 9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập : 

- Sách, giáo trình chính: 
- [1] Giáo trình Quản trị cung ứng do tập thể giảng viên bộ môn Quản trị, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM biên soạn , NXB Thống kê, 2006.

- Tài liệu tham khảo:
- [2] Gust Blauwens, Peter De Baere, Eddy Vande Voorde "Transport Economics" - 2002

- [3] Shoshanah Cohen & Joseph Roussel "Strategic Supplychain Management" - 2003

-  [4]  International Trade Institude of Singapore "Effective Distribution and Logistics System for InternationalAlization Strategy" - 2006

-  [5]  Simson Garfinkel, Web Security & Commerce, O’Reilly & Associates, America, 1997

-  [6]    Một số tài liệu tham khảo khác thu thập trên Internet.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :
-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi :
Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Tổng quan về Logistics
	2
	2
	
	4
	

	2
	Quản trị Logistics
	5
	5
	
	10
	

	3
	Dịch vụ khách hàng
	4
	4
	
	8
	

	4
	Hệ thống thông tin
	4
	4
	
	8
	

	5
	Dự trữ
	4
	4
	
	8
	

	6
	Quản trị vật tư
	4
	4
	
	8
	

	7
	Vận tải
	4
	4
	
	8
	

	8
	Kho bãi
	3
	3
	
	6
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


Chương 1: TỔNG QUÁT VỀ LOGISTICS

1.1 Bàn về khái niệm Logistics 

1.2 Mối quan hệ giữa Logistics – Dây chuyền cung ứng – Quá trình phân phối

1.3 Logistics trong giao nhận vận tải

1.4 Vai trò của Logistics

1.4.1 Vai trò của Logistics đối với nền kinh tế

1.4.2 Vai trò của Logistics đối với các doanh nghiệp

1.5 Xu hướng phát triển Logistics

1.5.1 Xu hướng phát triển Logistics trên thế giới 

1.5.2 Xu hướng phát triển Logistics tại Việt Nam

Chương 2: QUẢN TRỊ LOGISTIS

2.1 Quản trị Logistics

2.2 Dịch vụ khách hàng

2.3 Hệ thống thông tin trong quản trị Logistics

2.4 Quản trị dự trữ

2.5 Quản trị vật tư

2.6 Vận tải

2.7 Kho bãi

2.8 Chi phí Logistics và phân tích tổng chi phí Logistics.

Chương 3: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

3.1 Định nghĩa về dịch vụ khách hàng

3.2 Các yếu tố của dịch vụ khách hàng

3.3 Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh

3.4 Xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng

3.5 Giới thiệu một số dịch vụ khách hàng trong hoạt động Logistics

Chương 4: HỆ THỐNG THÔNG TIN

4.1 Chu trình đặt hàng – Sự cần thiết phải quản trị hệ thống thông tin

4.2 Hệ thống thông tin trong hoạt động Logisics – Những bước cải tiến

4.3 Giới thiệu một số Hệ thống thông tin của các công ty Logistics tại Việt Nam

Chương 5: DỰ TRỮ

5.1 Khái niệm dự trữ

5.2 Phân loại dự trữ

5.2.1 Phân loại theo vị trí của hàng hóa trên dây chuyền cung ứng

5.2.2 Phân loại theo nguyên nhân hình thành dự trữ

5.2.3 Phân loại theo công dụng

5.2.4 Phân loại theo giới hạn của dự trữ

5.3 Quản trị dự trữ

Chương 6: QUẢN TRỊ VẬT TƯ

6.1 Quản trị vật tư và các khái niệm có liên quan

6.1.1 Quản trị cung ứng

6.1.2 Quản trị vật tư

6.2 Qui trình nghiệp vụ cung ứng vật tư

6.2.1 Xác định nhu cầu vật tư

6.2.2 Lựa chọn nhà cung cấp

6.2.3 Lập đơn hàng, ký hợp đồng cung ứng

6.2.4 Tổ chức thực hiện đơn đặt hàng / Hợp đồng cung ứng

6.2.5 Nhập kho – Bảo quản – Cung cấp cho các bộ phận có nhu cầu

6.3 Quản trị vật tư trong nội bộ tổ chức

6.4 Quản trị nguồn cung cấp

6.4.1 Tầm quan trong của việc lựa chọn nguồn cung cấp

6.4.2 Phát triển và duy trì các nguồn cung cấp bền vững

6.4.3 Chiến lược và chiến thuật lựa chọn nguồn cung cấp

6.4.4 Đánh giá một nhà cung cấp tiềm năng

6.4.5 Nguồn cung cấp quốc tế

6.5 Hệ thống thông tin trong quản trị vật tư

6.5.1 Các hệ thống MRP

6.5.2 Các hệ thống DRP

Chương 7: VẬN TẢI

7.1 Vận tải và vai trò của vận tải

7.1.1 Vận tải

7.1.2 Vai trò của Vận tải trong hoạt động Logistics

7.2 Lựa chọn người chuyên chở và lộ trình

7.2.1 Lựa chọn điều kiện giao hàng

7.2.2 Lựa chọn phương thức vận tải

7.2.3 Lựa chọn các hãng vận tải

7.3 Giao nhận hàng hóa

7.3.1 Giao hàng cho người vận tải

7.3.2 Nhận hàng từ người vận tải

7.3.3 Một số thuật ngữ cần lưu ý khi giao nhận hàng hóa bằng đường biển

7.4 Kiểm tra, kiểm soát quá trình vận chuyển

7.5 Hàng hóa bị hư hỏng, mất mát trong quá trình vận chuyển và cách thức giải quyết

7.5.1 Hàng hóa bị mất mát trong quá trình vận chuyển 

7.5.2 Hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển 

7.6 Bốc dỡ hàng hóa – Tiền phạt bốc dỡ chậm

7.7 Vận đơn và kiểm tra vận đơn

7.7.1 Vận đơn đường biển (B/L)

7.7.2 Những nội dung cần lưu ý khi kiểm tra B/L

7.8 Chiến lược vận tải

7.9 Vai trò của công ty / bộ phận Logistics trong vận tải.

Chương 8: KHO BÃI

8.1 Kho bãi và vai trò của kho bãi

8.1.1 Kho bãi

8.1.2 Vai trò của kho bãi

8.2 Chức năng của kho bãi

8.2.1 Hỗ trợ cho sản xuất

8.2.2 Tổng hợp sản xuất

8.2.3 Gom hàng

8.2.4 Tách hàng thành nhiều lô nhỏ

8.3 Mối liên hệ giữa kho và các bộ phận khác

8.3.1 Mối liên hệ giữa kho với vận tải

8.3.2 Mối liên hệ giữa kho với sản xuất

8.3.3 Mối liên hệ giữa kho với dịch vụ khách hàng

8.3.4 Mối liên hệ giữa kho với tổng chi phí Logistics

8.4 Các loại kho 

8.4.1 Cross – docking

8.4.2 Kho thuê theo hợp đồng

8.4.3 Các loại kho công cộng

8.4.4 Kho bảo thuế

8.4.5 Kho ngoại quan

8.5 Giới thiệu hệ thống kho bãi của một số công ty Logistics Việt Nam.
1.  Tên học phần

:
QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU


2. Mã học phần

:
1112073029

3. Số tín chỉ


:
2 (2,0,4)
4. Trình độ 


:
 Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bổ thời gian
:

- Lên lớp
: 
30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết.


- Thực hành 
:
0 tiết

- Tự học
:
60 tiết
6. Học phần tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  năng làm việc với những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương trong kinh doanh mua bán quốc tế.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần Nghiệp vụ ngoại thương các vấn đề liên quan đến các kỹ thuật nghiệp vụ mua bán quốc tế, xuất nhập khẩu. Nội dung cơ bản của Học phần này là nghiên cứu chủ yếu vào các kỹ thuật giao dịch, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu, nghiệp vụ mua bán thiết bị, công nghệ mang tính quốc tế….. Thông qua đó, sinh viên sẽ có kiến thức nắm bắt được các nghiệp vụ mua bán trong môi trường kinh doanh quốc tế.

 9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập :

- Sách, giáo trình chính:
- [1] Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương do tổ bộ môn Quản trị trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM biên soạn, NXB Thống kê, 2006. 

- Tài liệu tham khảo: 
- [2] Nghiệp vụ xuất nhập khẩu – Trường Đại Học Ngoại Thương – NXB thống kê, 2004.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm : Theo qui chế tín chỉ.

13. Nội dung chi tiết học phần :
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới
	2
	2
	
	4
	

	2
	Các điều kiện trong ghiao dịch mua bán quốc tế.
	3
	3
	
	6
	

	3
	Chuẩn bị giao dịch, đàm phán,

ký kết hợp đồng ngoại thương


	3
	3
	
	6
	

	4
	Thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương
	4
	4
	
	8
	

	5
	Quảng cáo và nhãn hiệu trong ngoại thương
	3
	3
	
	6
	

	6
	Nghiệp vụ nhập khẩu thiết bị toàn bộ
	3
	3
	
	6
	

	7
	Nghiệp vụ mua bán công  nghệ
	3
	3
	
	6
	

	8
	Nghiệp vụ thuê và cho thuê thiết bị
	3
	3
	
	6
	

	9
	Thu mua và cung ứng hàng xuất khẩu
	3
	3
	
	6
	

	10
	Giao dịch trong nước về hàng nhập khẩu
	3
	3
	
	6
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


Chương 1: CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN 
TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

· Giao dịch thông thường








· Giao dịch qua trung gian








· Buôn bán đôí lưu









· Đấu giá quốc tế









· Đấu thầu quốc tế









· Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa






· Giao dịch tại hội chợ và  triển lãm






· Gia công quốc tế









· Giao dịch tái xuất









· Câu hỏi ôn tập,bài tập








Chương 2: 
CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TRONG BUƠN BN QUỐC TẾ 

· Điều kiện giao hàng








· Điều kiện phẩm chất








· Điều kiện số lượng








· Điều kiện bao bì








· Điều kiện cơ sở giao hàng







· Điều kiện giá cả








· Điều kiện giao hàng








· Điều kiện thanh toán trả tiền






· Điều kiện khiếu nại








· Điều kiện bảo hành








· Điều kiện về trường hợp miễn trách





· Điều kiện trọng tài









· Điều kiện vận tải








· Câu hỏi ôn tập,bài tập








Chương 3:
CHUẨN BỊ GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

· Những công việc chuẩn bị để giao dịch



· Các bước giao dịch







· Các hình thức đàm phán






· Các phương thức kiểm tra và tính giá hàng xuất nhập khẩu

· Ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương 




· Câu hỏi ôn tập và bài tập






Chương 4: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

· Xin giấy phép xuất  nhập khẩu





· Chuẩn bị hàng xuất khẩu






· Kiểm tra chất lượng







· Thuê tàu lưu cứơc








· Mua bảo hiểm








· Làm thủ tục hải quan







· Giao nhận hàng với tàu







· Làm thủ tục thanh toán







· Khiếu nại và giả quyết khiếu nại





· Những chứng từ cơ bản trong quá trình thực hiện hợp đồng

 mua bán ngoại thương

· Chứng từ hàng hóa 







· Chứng từ vận tải








· Chứng từ bảo hiểm







· Chứng từ kho hàng







· Chứng từ hải quan








· Câu hỏi ôn tập và bài tập






Chương 5:
QUẢNG CÁO VÀ NHÃN HIỆU TRONG NGOẠI THƯƠNG 

· Khái niệm và mục đích của quảng  cáo






· Nội dung vàhình thức của quảng cáo 






-    Các phương tiện và phương thức quảng cáo



-   Tổ chức quảng cáo







-    Nhãn hiệu hàng  hóa







-   Câu hỏi ôn tập, bài tập







Chương 6:
 NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ

-   Khái niệm về TBTB và tình hình buôn bán TBTB


· Các giai đoạn nhập khẩu TBTB






· Các phương thức nhập khẩu TBTB






· Hợp đồng nhập khẩu TBTB






· Câu hỏi ôn tập,bài tập







Chương 7:
NGHIỆP VỤ MUA BÁN CÔNG  NGHỆ

-  Công nghệ và mua bán công nghệ 

-  Mua bán sáng chế








-  Mua bán dịch vụ kỹ thuật






Chương 8: 
NGHIỆP VỤ THUÊ VÀ CHO THUÊ THIẾT BỊ

· Khái niệm thuê và cho thuê thiết bị



· Các loại hình thuê và cho thuê thiết bị






-     Hợp đồng thuê thiết bị







-   Trình tự lập và chấm dứt hợp đồng thuê thiết bị



Chương 9:
THU MUA VÀ CUNG ỨNG HÀNG XUẤT KHẨU

-   Tìm hiểu nguồn hàng xuất khẩu







· Lựa chọn phương thức giao dịch hàng xuất khẩu


· Tiếp nhận bảo quản và xuất kho giao dịch  hàng xuất khẩu



Chương 10:
GIAO DỊCH TRONG NƯỚC VỀ HÀNG NHẬP KHẨU

- Đơn đặt hàng nhập khẩu



- Hợp đồng kinh tế về hàng nhập khẩu




- Giao nhận và kiểm tra hàng  nhập khẩu




- Một số nét riêng trong giao dịch hàng nhập là TBTB


1. Tên học phần
:  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ                                           

2. Mã học phần
:   1112073031

3. Số tín chỉ        
:  3 (3,0,6)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 45 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết.

· Thực hành
: 0 tiết
· Tự học
: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết :  không


7. Mục tiêu của học phần


Trang bị những kiến thức chuyên môn chủ yếu về công tác quản lý trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên có khả năng điều hành hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp sau này

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Nội dung học phần Quản trị sản xuất và dịch vụ bao gồm các vấn đề liên quan đến qúa trình tổ chức thực hiện sản xuất. Cụ thể là liên quan đến vấn đề hoạch định, tổ chức triển khai hoạt động sản xuất, dịch vụ. Trong đó tập trung vào việc quản trị hàng tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, điều độ tác nghiệp, quản trị chất lượng, bố trí mặt bằng….

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính
  - [1] Giáo trình Anh văn chuyên ngành, khoa CNTP-SH, ĐH Công nghiệp TP.HCM
 
-  Tài liệu tham khảo
  - [2]Technologists – NXB Thống Kê, 2006 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Nhập môn về quản trị sản xuất và dịch vụ
	1
	1
	
	2
	

	2
	Dự báo
	3
	3
	
	6
	

	3
	Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị.
	3
	3
	
	6
	

	4
	Xác định địa điểm của doanh nghiệp
	3
	3
	
	6
	

	5
	Những chiến lược hoạch định tổng hợp
	4
	4
	
	8
	

	6
	Lập lịch trình sản xuất
	8
	8
	
	16
	

	7
	Quản trị hàng tồn kho
	5
	5
	
	10
	

	8
	Hoạch định nhu cầu vật tư
	6
	6
	
	12
	

	9
	Lý thuyết xếp hàng
	6
	6
	
	12
	

	10
	Bố trí mặt bằng
	6
	6
	
	12
	

	Tổng
	45
	45
	
	
	


CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ.
1.1 Một số khái niệm.

1.2 Lịch sử phát triển của lý thuyết quản trị sản xuất và dịch vụ.

1.3 Vấn đề năng xuất trong quản trị sản xuất và dịch vụ.

1.4 Vấn đề lựa chọn chiến lược trong quản trị sản xuất và dịch vụ.

1.5 Nội dung quản trị dịch vụ và sản xuất

CHƯƠNG 2: DỰ BÁO.
2.1 Các loại dự báo.

2.2 Các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu.

2.3 Tác động của chu kỳ sống của sản phẩm đối với dự báo.

2.4 Các phương pháp dự báo nhu cầu.

2.5 Gíam sát và kiểm soát dự báo.

CHƯƠNG 3: QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ.

3.1 Quyết định về sản phẩm, dịch vụ.

3.2 Quyết định về công nghệ.

3.3 Quyết định về công suất.

3.4 Quyết định về thiết bị.

CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP.

4.1 Các bước tiến hành chọn địa điểm.

4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn địa điểm.

4.3 Các phương pháp xác định địa điểm.

CHƯƠNG 5: NHỮNG CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP.

5.1 Quá trình hoạch định tổng hợp.

5.2 Các phương pháp hoạch định tổng hợp.

CHƯƠNG 6: LẬP TRÌNH SẢN XUẤT.

6.1 Sắp xếp thứ tự tối ưu trong sản xuấ dịch vụ.

6.2 Phương pháp phân công công việc cho các máy.

6.3 Phương pháp sơ đồ GANTT.

6.4 Phương pháp sơ đồ PERT.

6.5 Sơ đồ PERT vẽ theo tỷ lệ và theo phương nằm ngang.

CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO.

7.1 Những khái niệm liên quan đến quản trị tồn kho.

7.2 Những mô hình tồn kho.

7.3 Đo lường, đánh giá hiệu quả tồn kho.

CHƯƠNG 8: HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ.

8.1 Các yêu cầu của mô hình tồn kho đối với các mặt hàng phụ thuộc trong lĩnh vực sản xuất.

8.2 Hệ thống hoạch định nhu cầu vật liệu.

8.3 Kỹ thuật xác định kích thước lô hàng.

CHƯƠNG 9: LÝ THUYẾT XẾP HÀNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  DỊCH VỤ.

9.1 Tầm quan trọng của lý thuyết xếp hàng đối với các doanh nghiệp dịch vụ.

9.2 Đặc điểm của hệ thống dịch dụ.

9.3 Các mô hình xếp hàng.

CHƯƠNG 10: BỐ TRÍ MẶT BẰNG.

10.1 Khái quát về chiến lược bố trí mặt bằng.

10.2 Các loại chiến lược bố trí mặt bằng.
1. Tên học phần
:  MARKETING DỊCH VỤ
2. Mã học phần
:  1112073028

3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ         
: Cho sinh viên thứ 3
5. Phân bố thời gian

-
Lên lớp
: 30 tiết
-  Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết
-
Thực hành
: 0 tiết
-
Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm bắt các khái niệm cơ bản về marketing dịch vụ .

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các tác nhân kích thích của môi trường và marketing.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về những nguyên lý marketing dịch vụ và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp và nghiên cứu marketing, môi trường marketing và thị trường các doanh nghiệp; Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; phương pháp luận nghiên cứu marketing và và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm:  các chiến lược thị trường, các chính sách marketing dịch vụ và tổ chức quản trị marketing của doanh nghiệp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

- [1] Giáo trình Marketing dịch vụ do tổ bộ môn Quản trị, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM biên soạn, NXB Thống kê, 2006
- Tài liệu tham khảo:
- [2] Các tài liệu trên internet, báo đài và phương tiện thông tin đại chúng

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12.Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	TỔNG QUAN DỊCH VỤ VÀ MARKETING DỊCH VỤ
	1
	1
	
	2
	

	2
	XÂY DỰNG MỤC TIÊU DỊCH VỤ CÓ HIỆU QUẢ
	2
	2
	
	4
	

	3
	ĐỊNH VỊ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP
	3
	3
	
	6
	

	4
	LÝ THUYẾT VAI TRÒ TRONG GIAO TIẾP CÁ NHÂN DỊCH VỤ
	3
	3
	
	6
	

	5


	KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP CÁ NHÂN DỊCH VỤ, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
	3
	3
	
	6
	

	6
	KHÁCH HÀNG VỚI NĂNG XUẤT – CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, ĐỊNH HƯỚNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
	4
	4
	
	8
	

	7
	CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP
	3
	3
	
	6
	

	8
	NGUY CƠ TIỀM ẨN TRONG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
	3
	3
	
	6
	

	9
	ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KÊNH MỚI CHO DỊCH VỤ
	3
	3
	
	6
	

	10
	MARKETING HỖN HỢP DỊCH VỤ
	3
	3
	
	6
	

	11
	ĐỔI MỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
	2
	2
	
	4
	

	Tổng cộng
	30
	30
	
	
	


1. TỔNG QUAN DỊCH VỤ VÀ MARKETING DỊCH VỤ
1.1
Khái quát về dịch vụ
1.1.1.
Bản chất của dịch vụ
1.2.2. 
Hệ thống sản xuất cung ứng dịch vụ 
1.3.3.
Phân loại dịch vụ
1.2
Bản chất của marketing dịch vụ 

1.2.1.
Nhận thức về Marketing dịch vụ
1.2.2.Bản chất hoạt động của Marketing dịch vụ
1.2.3.
Thị trường hoạt động Marketing dịch vụ 

2. XÂY DỰNG MỤC TIÊU DỊCH VỤ CÓ HIỆU QUẢ
2.1
Bản chất của mục tiêu dịch vụ
2.1.1.
Mục tiêu dịch vụ 

2.1.2.Bản chất của mục tiêu
2.2
Phương hướng mục tiêu dịch vụ 
2.2.1
Những bộ phận cấu thành cơ bản
2.2.2.Một số ví dụ về phương hướng mục tiêu
2.2.3.
Mức độ phức tạp
2.2.4.
Các cấp độ của phương hướng mục tiêu
2.2.5.
Xây dựng mục tiêu dịch vụ
2.2.6.
Tuyên truyền phương hướng mục tiêu
2.2.7.
Mục tiêu có thể thực hiện
3. ĐỊNH VỊ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP
3.1.
Khái niệm và thực hiện sự khác biệt dịch vụ
3.1.1
Thực hiện sự khác biệt các thuộc tính cạnh tranh
3.2. 
Mối quan hệ giữa định vị – dịch vụ – cấu trúc
3.2.1.
Định vị và dịch vụ 

3.2.2.
Định vị và cấu trúc dịch vụ
3.2.3
Hướng thay đổi cấu trúc để xác định vị trí
3.2.4.
Những yếu tố chi phối cấu trúc trong chiến lược định vị
3.3.
Quá trình xác định vị trí dịch vụ 
3.3.1.
Quyết định mức định vị 

3.3.2.
Nhận biết đặc điểm chủ yếu của thị trường mục tiêu
3.3.3.
Bố trí các đặc tính trên bản đồ định vị 

3.3.4.
Đánh giá vị trí được lựa chọn
3.3.5.
Xem xét vị trí có triển vọng lựa chọn 

3.3.6.
Thực hiện xác định vị trí dịch vụ
4.
LÝ THUYẾT VAI TRÒ TRONG GIAO TIẾP CÁ NHÂN DỊCH VỤ
4.1.
Vai trò quan trọng nhiều mặt của giao tiếp cá nhân dịch vụ
4.2.
Kịch bản dịch vụ
4.3.
Khả năng dự đoán và cá nhân hoá dịch vụ
4.4.
Những vấn đề gắn với Marketing
4.5.
Những định hướng tương lai
5.
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP CÁ NHÂN DỊCH VỤ, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
5.1
Kiểm soát hoạt động giao tiếp cá nhân (chuyển giao) dịch vụ
5.1.1
Khái quát về kiểm soát
5.1.2.
Kiểm soát trong giao tiếp cá nhân dịch vụ
5.1.3.
Giao tiếp cá nhân dịch vụ, cuộc chiến từ ba phía
5.1.4.
Kiểm soát đạt được như một công cụ quản lý
5.2.
Chất lượng dịch vụ
5.2.1.
Nhận thức chung về chất lượng dịch vụ 

5.2.2.
Năm khoảng cách nhận thức chất lượng dịch vụ 

5.2.3.
Những yếu tố cơ bản quyết định chất lượng dịch vụ
6. KHÁCH HÀNG VỚI NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, ĐỊNH HƯỚNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
6.1.
Khách hàng với năng xuất – chất lượng dịch vụ
6.1.1
Khách hàng với năng xuất dịch vụ 

6.1.2.
Hướng tới dịch vụ chất lương cao 

6.2.
Ðịnh hướng mô hình phát triển dịch vụ 
6.2.1.
Những vấn đề tăng lợi nhuận 
6.2.2.
Quốc tế hoá 

6.2.3.
Giấy phép độc quyền và mô hình đa khu vực 

7. 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRONG DOCH NGHIỆP
7.1
Tình huống dịch vụ 
7.1.1
Chuyên môn hoá và tiêu chuẩn hóa
7.1.2.
Những vấn đề kiểm soát chất lượng 

7.1.3.
Phát triển đa khu vực, đa dịch vụ (phát triển đoạn)

7.2.
Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu lợi nhuận 
7.2
Trình tự các chiến lược tăng trưởng của công ty dịch vụ
7.2.1.
Những kinh nghiệm thông thường (các thông lệ)
7.2.2.
Những đặc điểm riêng trong công việc mở rộng thị trường của hãng 
dịch vụ 
7.2.3.
Đánh giá rủi ro khi trình tự thay đổi
7.2.4.
Những vấn đề quy tụ 
8. 
NGUY CƠ TIỀM ẨN TRONG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
8.1.
Những nguy cơ tiềm ẩn trong sự phát triển
8.1.1
Nguy cơ trong tăng trưởng của dịch vụ ăn uống 
8.1.2
Nguyên nhân và hướng giải quyết 
8.1.3
Những bài học kinh nghiệm
8.2.
Quản lý chiến lược phát triển 
8.2.1
Sự lựa chọn mô hình đa khu vực – đa dịch vụ 

8.2.2
Phương thức dịch vụ mới 

8.2.3
Bốn chiến lược phát triển dịch vụ 

9. 
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KÊNH MỚI CHO DỊCH VỤ
9.1.
Đặc điểm dịch vụ chi phối chiến lược kênh
9.2
Khái quát về kênh phân phối dịch vụ
9.3
Định hướng chiến lược kênh trong Marketing đa chiều 
9.4
Quyền lực, xung đột và sự liên kết 
9.5
Quản trị xung đột 
9.6
Thiết kế kênh phân phối 
10.
MARKETING HOÃN HÔÏP DÒCH VUÏ 
10.1
Sản phẩm dịch vụ 
10.2
Xác định giá dịch vụ 
10.2.1
Một số nguyên tắc xác định giá (phí) trong dịch vụ 
10.2.2
Những quyết định về giá (phí) trong dịch vụ 
10.2.3
Một số phương pháp định giá 
10.3.
Hệ thống phân phối 
10.4
Hoạt động giao tiếp dịch vụ 
10.5
Yếu tố con người trong dịch vụ 
10.6
Quá trình dịch vụ 

10.7
Dịch vụ khách hàng 
11. 
ĐỔI MỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 
11.1
Những vấn đề về cấu trúc tổ chức 

11.2
Những căn cứ xây dựng tổ chức Marketing trong dịch vụ 
11.3
Những cấu trúc tổ chức Marketing định hướng khách hàng 
1. Tên học phần
:  MARKETING CÔNG NGHIỆP
2. Mã học phần
:  1112073035

3. Số tín chỉ        
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ         
: Dành cho sinh viên thứ 3
5. Phân bố thời gian

-
Lý thuyết
: 30 tiết
-
Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết
-
Thực hành
: 0 tiết
-
Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết : không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng về các khái niệm cơ bản marketing công nghiệp.

 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các tác nhân kích thích của môi trường và marketing.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 


Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về những nguyên lý marketing công nghiệp và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp và nghiên cứu marketing, môi trường marketing và thị trường các doanh nghiệp; Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; phương pháp luận nghiên cứu marketing và và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm:  các chiến lược thị trường, các chính sách marketing công nghiệp và tổ chức quản trị marketing của doanh nghiệp.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
 Sách, giáo trình chính: 

- [1] Giáo trình Marketing công nghiệp do tổ bộ Kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM biên soạn, NXB Thống kê, 2006.

- Tài liệu tham khảo:

- [2] Sách Marketing công nghiệp do trường ĐH Kinh tế TP.HCM biên soạn, NXB Trẻ, 2004.
- [3] Các tài liệu trên internet, báo đài, ..
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-    Dự lớp: trên 75%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13.
 Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Những nhận thức khái quát về môi trường của marketing công nghiệp
	4
	4
	
	8
	

	2
	Khách hàng công nghiệp và hành vi thị trường
	6
	6
	
	12
	

	3
	Quá trình marketing công nghiệp: phân khúc, kế hoạch hóa, chiến lược và thu thập thông tin

	8
	8
	
	16
	

	4
	Marketing mix công nghiệp
	12
	12
	
	24
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


PHẦN 1     NHỮNG NHẬN THỨC KHÁI QUÁT VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA           MARKETING CÔNG NGHIỆP
Chương 1         HỆ THỐNG MARKETING CÔNG NGHIỆP
PHẦN II   KHÁCH HÀNG CÔNG NGHIỆP VÀ HÀNH VI THỊ TRƯỜNG
Chương 2         HỆ THỐNG PHÂN CHUẨN CÔNG NGHIỆP
Chương 3         NHU CẦU VỀ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP
Chương 4         TÌM HIỂU VỀ MUA CÔNG NGHIỆP 

PHẦN III      QUÁ TRÌNH MARKETING CÔNG NGHIỆP: PHÂN KHÚC, KẾ      HOẠCH HÓA, CHIẾN LƯỢC VÀ THU THẬP THÔNG TIN
Chương 5      PHÂN KHÚC TRONG THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Chương 6      KẾ HOẠCH HOÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING CÔNG NGHIỆP
Chương 7         THÔNG TIN MARKETING CÔNG NGHIỆP
PHẦN IV      MARKETING MIX CÔNG NGHIỆP 

Chương 8 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG MARKETING CÔNG NGHIỆP
Chương 9 CHIẾN LƯỢC KÊNH TIÊU THỤ TRONG MARKETING CÔNG     NGHIỆP 

Chương 10 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI TRONG MARKETING CÔNG NGHIỆP
Chương 11 CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TRONG MARKETING CÔNG NGHIỆP – BÁN HÀNG CÁ NHÂN
Chương 12 CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TRONG MARKETING CÔNG NGHIỆP – QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN BÁN HÀNG
Chương 13 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ TRONG MARKETING CÔNG NGHIỆP
1.Tên học phần

: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



   
2. Mã học phần

: 1112073027


3. Số tín chỉ

 
: 2 (2,0,4)

4. Trình độ


: Dành cho sinh viên năm thứ 3

5. Phân bổ thời gian
:

- Lý thuyết
: 30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm 
: 0 tiết.

- Thực hành
: 0 tiết

- Tự học
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: không

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức về thương mại điện tử, Internet, kinh doanh trên mạng, bảo mật thông tin và pháp luật về Internet.

Bước đầu rèn luyện các kỹ năng mua bán hàng hóa trên mạng, giao dịch ngân hàng và thanh toán trên mạng.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

     Thương mại điện tử đang ngày càng phổ biến và nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp. Học phần Thương mại điển tử bao gồm các khái niệm cơ bản về thương mại điện tử, Internet, kinh doanh trên mạng, bảo mật thông tin và pháp luật về Internet. Nội dung chính của học phần này là nghiên cứu các kiến thức và nội dung cơ bản của thương mại điện tử. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà.
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên.
10. Tài liệu học tập : 

- Sách, giáo trình chính:

- [1] Giáo trình Thương mại điện tử do giảng viên bộ môn Quản trị, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM biên soạn.

- Ti liệu tham khảo:
- [2] Bộ Thương mại, Thương mại điện tử, NXB Thống kê, Hà Nội, 1999

- [3] TS. Nguyễn Ngọc Hiến (chủ bin), Thương mại điện tử, Nxb Lao động, H Nội, 2003

- [4] Nguyễn Trung Tồn (chủ bin), Khi qut thương mại điện tử, Nxb Lao động, H Nội, 2007

- [5] Nguyễn Trung Tồn (chủ bin), Cc phương thức kinh doanh trn Internet, Nxb Lao động, H Nội, 2007

- [6] TS Nguyễn Văn Sơn, TS Nguyễn Đức Trí, TS Ngơ Thị Ngọc Huyền, Hịi v đp về thương mại điện tử, Nxb Thống k, H Nội, 2001

- [7] Học viện Cơng nghệ bưu chính viễn thơng, Kinh tế Internet, Nxb Bưu điện, H Nội, 2000

- [8] Tilde Group, Be Competent in eBusiness, eBanking and eCommerce, 2004

- [9]
Internet Economics Guide, Pearson Education Australia, 2001

- [10]
Internet Finance Guide, Pearson Education Australia, 2001

- [11]
David Kosiur, Understanding Electronic Commerce, Microsoft Press, Washington, 1997

- [12]
Simson Garfinkel, Web Security & Commerce, O’Reilly & Associates, America, 1997

- [13]
Một số tài liệu tham khảo khác thu thập trên Internet.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi :
Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Tổng quan về thương mại điện tử
	8
	8
	
	16
	

	2
	Internet, nền tảng của thương mại điện tử
	7
	7
	
	14
	

	3
	Những nội dung cơ bản của thương mại điện tử
	8
	8
	
	16
	

	4
	Mua bán, thanh toán qua phần mềm giao dịch
	7
	7
	
	14
	

	Tổng
	30
	30
	
	
	


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT)


1.1. Các khái niệm

1.2. Lịch sử phát triển TMĐT

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển TMĐT trên thế giới

1.2.2. Thực trạng phát triển TMĐT tại Việt Nam

1.3. Các hình thức chủ yếu của TMĐT

1.4. Lợi ích và hạn chế của TMĐT

1.5. Tác động của TMĐT đến các hoạt động kinh doanh

1.6. Cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển TMĐT


     

Chương 2: INTERNET, NỀN TẢNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

2.1. Các khái niệm

2.2. Thông tin trên Internet



2.2.1. Website

2.2.2. Công cụ tìm kiếm

2.3. Internet và một số vấn đề pháp lý



2.3.1.  Bảo mật thông tin và bảo vệ quyền riêng tư

2.3.2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

2.3.3. Xử lý tội phạm mạng

2.3.4. Văn hoá và đạo đức trong việc sử dụng Internet
2.4. Internet và kinh doanh điện tử


2.4.1. Các loại hình Website kinh doanh điện tử


2.4.2. Các ứng dụng kinh doanh điện tử 

Chương 3: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ


3.1. Chuẩn bị, lập kế hoạch 

3.2. Quảng cáo, chào hàng


3.3. Tổ chức giao dịch 

Chương 4: MUA BÁN, THANH TOÁN QUA PHẦN MỀM GIAO DỊCH ẢO


4.1. Đăng ký, đăng nhập


4.2. Kiểm tra tài khoản


4.3. Một số giao dịch qua ngân hàng

4.4. Mua hàng, thanh toán

1. Tên học phần

:QUAN HỆ CÔNG CHÚNG



   

2. Mã học phần

: 1112073034


3. Số tín chỉ

 
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ


: Cho sinh viên năm thứ 3

5. Phân bổ thời gian
:
- Lý thuyết
: 2

- Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết
- Thực hành
: 0

- Tự học
: 4

6. Điều kiện tiên quyết
: Không
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu biết cơ bản những kiến thức về hoạt động Quan hệ công chúng là một trong năm công cụ của hoạt động chiêu thị (Promotions)

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

     Hoạt động quan hệ công chúng là một hoạt động mang tính chất cộng đồng, hướng về cộng đồng. Học phần Quan hệ công chúng bao gồm các nội dung liên quan đến nguồn gốc lịch sử hình thành của hoạt động quan hệ công chúng (Public Relation - PR), lợi ích của PR và những nội dung khác liên quan đến việc triển khai thực hiện PR.

 9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

-   Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập : 

- Sách, giáo trình chính: 
- [1] Quan hệ công chúng do tập thể giảng viên bộ môn Marketing, Khoa QTKD, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM biên soạn.

- Tài liệu tham khảo:

- [2]  Alries&Lauraries "Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi" - NXB Trẻ 2002

- [3] Thế Văn "Giành lấy khách hàng lớn" NXB Từ điển Bách Khoa - 2005
- Simson Garfinkel, Web Security & Commerce, O’Reilly & Associates, America, 1997

- [4] Một số tài liệu tham khảo khác thu thập trên Internet.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :

-    Dự lớp: trên 70%

-
Thảo luận theo nhóm

-
Tiểu luận: không

-    Kiểm tra thường xuyên

-    Thi giữa học phần 

-    Thi kết thúc học phần.

-    Khác:  theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi :
Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần :

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Tổng quan về hoạt động quan hệ công chúng (Public elation)
	2
	2
	
	4
	

	2
	Lợi ích của PR trong hoạt động kinh doanh của DN
	8
	8
	
	16
	

	3
	Thiết kế chương trình PR
	8
	8
	
	16
	

	4
	Doanh nghiệp Việt Nam với PR
	6
	6
	
	12
	

	5
	Hoạch định chiến lược PR
	6
	6
	
	12
	

	
	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	
	


Chương 1 :     TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PUBLIC RELATION (PR)

1. Lịch sử hình thành và phát triển của PR

1.1. Khái niệm

1.2 Lịch sử hình thành

1.3. Quá trình phát triển

2. Vai trò của PR trong hoạt động kinh doanh

2.1. Đối với hoạt động kinh doanh của DN

2.2. Đối với cộng đồng, xã hội. 

3. Các hoạt động của PR

3.1 Hoạt động đối nội

3.2 Hoạt động đối ngoại


- Tài trợ


- Tham gia chương trình cộng đồng


- Tạo sự kiện


- Giải quyết sự cố

Chương 2 :
LỢI ÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG PR TRONG HĐKD CỦA DN

1. Hoạt động kinh doanh của DN

2. Chiến lược marketing - mix

2.1. Chính sách sản phẩm

2.2 Chính sách giá

2.3 Chính sách phân phối

2.4 Chính sách chiêu thị

2.1.1 Quảng cáo

2.1.2 Khuyến mại

21.3 Bán hàng cá nhân

2.1.4 Marketing trực tiếp

2.1.5 Quan hệ công chúng

3. Hoạt động quảng cáo và khuyến mại

4.Lợi ích của hoạt động PR đối với DN

Chương 3 :
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH PR

1. Hoạch định, thiết kế chương trình PR

1.1 Hoạch định

1.2 Thiết kế


- Nhân sự


- Kịch bản


- Yếu nhân


- Không gian


- Thời gian

2. Dự toán chương trình PR

3. Các nguồn tài trợ cho chương trình PR

Chương 4 :

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI PR

1. Doanh nghiệp Việt Nam

1.1 Các loại hình doanh nghiệp VN

1.2 Nhận thức của DN VN hiện nay đối với PR

2. Những thách thức của doanh nghiệp VN hiện nay.

2.1  Xu thế hội nhập toàn cầu

2.2 Thách thức và cơ hội đối với DN khi Việt Nam gia nhập WTO

2.3 Quản lý hiện đại.

3. Hoạt động PR của một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Chương 5 :   Hoạch định chiến lược PR

1. Tầm nhìn chiến lược

2. Hoạch định chiến lược PR

2.1 Cơ sở để hoạch định

2.2 Quá trình hoạch định

3 Những khó khăn và thuận lợi khi hoạch định

3.1 Thuận lợi

3.2 Khó khăn

1. Tên học phần
: ĐỒ ÁN  CHUYÊN NGÀNH

2. Mã học phần
: 1112073036

3. Số tín chỉ
: 3 (0,0,9)

4. Trình độ 
: Sinh viên năm thứ 3

5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp 
: 0 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

· Thực hành
: 0 tiết

· Tự học
: 135 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng tổng hợp kiến thức về chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh. Đây là đồ án cần thiết cho sinh viên hoàn chỉnh kiến thức đã học.

8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần: 

Đồ án chuyên ngành về một đề tài cụ thể bao gồm: phần mở đầu, phần tổng quan, những nghiên cứu thực nghiệm hoặc lý thuyết, đánh giá phân tích các kết quả và đưa ra kết luận cũng như các kiến nghị cần thiết.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

    -   Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

· Sách giáo trình chính

· Sách tham khảo

Tài liệu tham khảo liên quan về chuyên ngành nghiên cứu

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Dự lớp
· Thảo luận theo nhóm 

· Tiểu luận: không

· Thi kết thúc học phần

· Khác: theo yêu cầu của giáo viên

12.  Thang điểm: Theo học chế tín chỉ 

13.  Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Cơ sở lý luận về chuyên ngành nghiên cứu
	45
	
	
	45
	

	2
	Chương 2: Phân tích đánh giá hiện trạng về lĩnh vực thuộc đồ án  chuyên ngành nghiên cứu
	45
	
	
	45
	

	3
	Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển liên quan đến chuyên ngành nghiên cứu
	45
	
	
	45
	

	4
	Ôn tập – Kiểm tra
	
	
	
	
	

	5
	TỔNG
	135
	
	
	
	


Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN NGÀNH NGHIÊN CỨU

1.1 Khái niệm.

1.2 Lý luận về chuyên ngành

Chương 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VỀ LĨNH VỰC, SẢN PHẨM, QUẢN LÝ THUỘC CHUYÊN NGÀNH NGHIÊN CỨU

2.1 Giới thiêu tổng quan

2.2 Phân tích đánh giá.

2.3 Nguyên nhân các mặt tồn tại

Chương 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN NGÀNH NGHIÊN CỨU

3.1 Quan điểm phát triển

3.2 Giải pháp đề xuất
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